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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  số           /QĐ-CĐKTKTTS-ĐT ngày    tháng   năm 2019 của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản)

Tên ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản (Aquaculture)
Mã ngành, nghề: 6620303
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Hình thức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân nuôi trồng thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp có sức khỏe, hiểu biết kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành về nuôi trồng thủy sản đồng thời có khả năng tự học tập, nghiên cứu phát huy cao độ trí tuệ, năng lực có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp. Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thủy sản
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức

(1) Hiểu biết được chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước;
(2) Nêu và phân tích được vai trò, đặc điểm nhận dạng một số thủy sinh vật trong thủy vực và phân tích được ứng dụng của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản;


(4) Mô tả được phương pháp xác định và quản lý một số chỉ tiêu môi trường; phân tích, đánh giá biện pháp quản lý một số yếu tố môi trường trong nuôi trồng thủy sản;



(5) Trình bày được đặc điểm sinh học và phân tích được quy trình công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế; phân tích được kỹ thuật vận chuyển động vật thủy sản sống.



(6) Phân tích được biện pháp phòng bệnh tổng hợp, phương pháp chẩn đoán và trị một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản;



(7) Trình bày và phân tích được nguyên tắc chuẩn bị và sử dụng thức ăn; sử dụng các loại chế phẩm sinh học; thuốc, hóa chất; thiết bị, dụng cụ trong phòng thí nghiệm và các trang thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản;



(8) Trình bày được biện pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động trong nuôi trồng thủy sản;


(9) Có kiến thức tiếng Anh bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; có kiến thức cơ bản về tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản;


(10) Có kiến thức tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

1.2.2.Về kỹ năng

(1) Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước;
(2) Nhận dạng được một số loài động vật thủy sản nuôi, một số thủy sinh vật trong thủy vực và ứng dụng được vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản;


(3) Xác định và quản lý được một số yếu tố môi trường trong nuôi trồng thủy sản;



(4) Thực hiện thành thạo và giải thích được quy trình công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế và thực hiện công việc vận chuyển động vật thuỷ sản sống đảm bảo an toàn, hiệu quả;



(5) Áp dụng được biện pháp phòng bệnh tổng hợp; chẩn đoán và trị được một số bệnh thường gặp ở động vật thủy sản nuôi;



(6) Chuẩn bị và sử dụng được thức ăn; sử dụng được một số loại chế phẩm sinh học, thuốc, hóa chất, thiết bị, dụng cụ và các trang thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo an toàn và hiệu quả;

(7) Vận hành, quản lý được tình hình sản xuất kinh doanh ở các cơ sở nuôi trồng thủy sản quy mô vừa và nhỏ;



(8) Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong nuôi trồng thủy sản và bơi thành thạo; 



(9) Có năng lực tiếng Anh bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản;


(10) Có kỹ năng tin học đạt trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
(1) Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

(2) Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

(4) Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định;

(5) Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

(6) Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể;



(7) Có ý thức bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải trước khi xả ra môi trường xung quanh;



(8) Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp bảo hộ, an toàn lao động và giữ vệ sinh chung nơi làm việc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Nuôi trồng thuỷ sản, người học có thể đảm nhận được các vị trí việc làm tại các cơ sở sau: 


(1) Quản lý, sản xuất tại trại sản xuất giống, trang trại nuôi thủy sản;



(2) Sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản; 


(3) Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ tại cửa hàng thú y - thuỷ sản; 



(4) Quản lý, chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun: 26

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 80 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 20 tín chỉ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 60 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết: 470 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1675 giờ


- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3.Nội dung chương trình:

	Mã MH/
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/
Kiểm
tra

	I
	Các môn học chung
	20
	435
	157
	255
	23

	MH 01
	Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	4
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ
	5
	120
	42
	72
	6

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	60
	1710
	313
	1354
	43

	II.1
	Môn học mô đun, cơ sở
	14
	300
	119
	174
	7

	MH07
	Phân tích chất lượng nước
	2
	45
	15
	29
	1

	MĐ08
	Thủy sinh vật 
	2
	45
	15
	29
	1

	MĐ09
	Phân loại động vật thủy sản
	2
	45
	15
	29
	1

	MH10
	Ứng dụng vi sinh trong NTTS
	2
	45
	15
	29
	1

	MH11
	Sinh lý động vật thủy sản
	2
	45
	15
	29
	1

	MH12
	An toàn và vệ sinh lao động trong NTTS
	2
	30
	29
	0
	1

	MH13
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	45
	15
	29
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn 
	46
	1410
	194
	1180
	36

	MĐ14
	Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ15
	Sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản
	2
	45
	15
	29
	1

	MĐ16
	Sản xuất giống cá nước ngọt
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ17
	Nuôi cá và đặc sản nước ngọt
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ18
	Sản xuất giống và nuôi giáp xác
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ19
	Sản xuất giống và nuôi cá biển
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ20
	Sản xuất giống & nuôi động vật thân mềm
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ21
	Phòng và trị bệnh động vật thuỷ sản
	4
	90
	30
	57
	3

	MĐ22
	Sản xuất giống và nuôi cá cảnh 
	3
	75
	15
	58
	2

	MĐ23
	Nuôi cá nước lạnh
	2
	45
	15
	29
	1

	MĐ24
	Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	2
	30
	29
	
	1

	MĐ25
	Thực tập nghề nghiệp
	6
	270
	
	262
	8

	MĐ
	Thực tập doanh nghiệp
	9
	405
	
	397
	8

	Tổng cộng
	80
	2145
	470
	1609
	66


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:



Ngoài thời gian học tập tại trường, cơ sở đào tạo, học sinh thực hành, thực tập tại trung tâm, doanh nghiệp sản xuất, hộ sản xuất về nuôi trồng thủy sản.



Các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm học sinh được hình thành thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, bài tập, chuyên đề của các mô đun/ môn học.

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi hết môn học, mô đun: 


Thời gian tổ chức thi hết môn học, mô đun cần được tổ chức theo kế hoạch chung của Nhà trường, được xác định theo từng năm học, học kỳ được xây dựng cụ thể trong kế hoạch đào tạo mỗi khóa.Thực hiện đảm bảo theo thông tư 09/2017 của Bộ LĐTBXH về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo hình thức tích lũy mô đun, tín chỉ và qui chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp. 

4.4. Hướng dẫn xét công nhân tốt nghiệp: 

- Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.


- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của nhà trường.

HIỆU TRƯỞNG

     TS. Bùi Thị Hạnh
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Chính trị

Mã môn học: MH01
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (lý thuyết: 41 giờ; thảo luận: 29 giờ; kiểm tra: 05 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Về kỹ năng
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn học
	1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	2
	2
	 
	 

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin
	13
	9
	4
	 

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	13
	9
	4
	 

	4
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2

	5
	Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	 

	6
	Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	5
	3
	2
	 

	7
	Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	10
	5
	5
	 

	8
	Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
	6
	3
	3
	 

	9
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2

	10
	Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyềnxã hội chủ nghĩa Việt Nam
	7
	3
	4
	 

	11
	Bài 8: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
	6
	3
	3
	 

	12
	Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	 

	13
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	 
	Tổng cộng
	75
	41
	29
	05


2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn họV

Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung
2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung
2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 

           1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;

- Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.

2. Nội dung
2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam

2.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

2.2. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.2.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc

2.2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Bài 4: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bài 5: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay;

- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó.

2. Nội dung
2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay

2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội

2.2.2. Nội dung phát triển văn hóa, con người

Bài 6: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng tahiện nay;

- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

Bài 7: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung
2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 8: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung
2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 9: TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT 

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

2. Nội dung
2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt

2.1.1. Người công dân tốt

2.1.2. Người lao động tốt

2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt

2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng cửa nhân dân Việt Nam

2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân

IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;

- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;

V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TTr-BLĐTBXH.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người họcđược miễn học những nội dung của môn học đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

VII. Một số hướng dẫn khác
Khuyến khích các trường trong danh sách trường nghề được ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ theo tiêu chí trường nghề chất lượng theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020" tổ chức thí điểm giảng dạy trực tuyến môn học. Đối với các trường khác, chỉ tổ chức giảng dạy trực tuyến môn học sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
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Các tài liệu liên quan khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Pháp luật
Mã môn học: MH02
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 18 giờ; Thảo luận, bài tập: 10 giờ; kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
1. Về kiến thức
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Về kỹ năng
- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;
- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 

	3
	Bài 3: Pháp luật dân sự
	5
	3
	2
	 

	4
	Bài 4: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 

	5
	Bài 5: Pháp luật hành chính
	4
	3
	1
	 

	6
	Bài 6: Pháp luật hình sự
	5
	3
	2
	 

	7
	Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 

	8
	Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	 

	9
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2

	 
	Cộng
	30
	18
	10
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
1. Mục tiêu
- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

2. Nội dung
2.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2.1.1. Quy phạm pháp luật
2.2.1.2. Chế định pháp luật
2.2.1.3. Ngành luật
2.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật
2.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay
Bài 2: HIẾN PHÁP
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

2. Nội dung
2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.1.1. Khái niệm hiến pháp
2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2.2.1. Chế độ chính trị
2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
Bài 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.
- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự
2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
2.3.2. Hợp đồng
Bài 4: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.
- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động
2.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động
2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
2.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
2.3.3. Hợp đồng lao động
2.3.4. Tiền lương
2.3.5. Bảo hiểm xã hội
2.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
2.3.7. Kỷ luật lao động
2.3.8. Tranh chấp lao động
2.3.9. Công đoàn

Bài 5: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;
- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính
2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
2.2.1. Vi phạm hành chính
2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính
Bài 6: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.
- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự
2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự
2.2.1.Tội phạm
2.2.2. Hình phạt
Bài 7: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1. Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm tham nhũng
2.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng
2.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
2.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng
2.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng
Bài 8: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Mục tiêu
- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Nội dung
2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng
2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác:
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.
Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
 
Tài liệu tham khảo
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
2. Bộ Luật lao động, 2012.
3. Bộ Luật dân sự, 2015.
4. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
5. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.
6. Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.
7. Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.
8. Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
9. Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.
10. Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.
11. Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.
13. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).
14. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.
15. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.
16. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
17. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.
18. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.
19. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.
20. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.
21. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.
22. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.
23. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, năm 2017.
24. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, năm 2018./.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục thể chất 

Mã môn học: MH03

Thời gian thực hiện: 60 giờ (lý thuyết: 05 giờ; thực hành: 51 giờ; kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.  

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức 
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng 
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác. 

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	13
	1
	12
	

	2
	Bài 2: Điền kinh
	14
	1
	13
	

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	2
	
	
	2

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	30
	2
	26
	2

	1
	Chuyên đề 1: Môn bơi lội
	30
	2
	26
	2

	2
	Chuyên đề 2: Môn cầu lông
	30
	2
	26
	2

	3
	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền
	30
	2
	26
	2

	4
	Chuyên đề 4: Môn bóng rổ
	30
	2
	26
	2

	5
	Chuyên đề 5: Môn bóng đá
	30
	2
	26
	2

	6
	Chuyên đề 6: Môn bóng bàn
	30
	2
	26
	2

	7
	Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao khác
	30
	2
	26
	2

	
	Cộng
	60
	5
	51
	4


2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung


2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:  

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;

- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản

2.2. Thể dục tay không liên hoàn 

2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn 

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản 

2.3.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.3.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH

1. Mục tiêu 


Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung
2.1. Chạy cự ly ngắn

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn 

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.2. Chạy cự ly trung bình
2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

2.3. Nhảy cao hoặc nhảy xa 

Tùy theo điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng nhà trường quyết định chọn dạy một trong hai nội dung điền kinh dưới đây: Nhảy cao hoặc nhảy xa.

2.3.1. Nhảy cao

2.3.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.3.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.3.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

2.3.2. Nhảy xa

2.3.2.1. Tác dụng của nhảy xa

2.2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.3.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy xa

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

 (Chọn 1 trong các chuyên đề sau)
Chuyên đề 1: MÔN BƠI LỘI

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật bơi;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bơi lội.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bơi lội

2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Làm quen với nước, phương pháp thở nước và thả nổi

2.2.2. Động tác chân và tay

2.2.3. Phối hợp tay - chân

2.2.4. Phối hợp tay - chân - thở

2.2.5. Kỹ thuật xuất phát

2.2.6. Kỹ thuật quay vòng

2.2.7. Kỹ thuật về đích

2.3. Một số quy định của Luật bơi
Chuyên đề 2: MÔN CẦU LÔNG

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Cầu lông.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Cầu lông 

2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.2.7. Kỹ thuật đập cầu

2.2.8. Chiến thuật thi đấu

2.3. Một số quy định của Luật Cầu lông

Chuyên đề 3: MÔN BÓNG CHUYỀN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền
2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.2.6. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.7. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Chuyên đề 4: MÔN BÓNG RỔ 

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng rổ;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng rổ

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng rổ
2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực

2.2.4. Kỹ thuật bắt bóng bằng một tay

2.2.5. Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay

2.2.6. Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai

2.2.7. Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực

2.2.8. Kỹ thuật hai bước ném rổ

2.3. Một số quy định của Luật Bóng rổ

Chuyên đề 5: MÔN BÓNG ĐÁ

1. Mục tiêu

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng đá;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng đá.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng đá
2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Kỹ thuật di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật giữ/ khống chế bóng

2.2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

2.2.5  Kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 

2.2.6. Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

2.2.7. Kỹ thuật đá biên hoặc ném biên

2.3. Một số quy định của Luật Bóng đá

Chuyên đề 6: MÔN BÓNG BÀN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng bàn;

- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng bàn.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng bàn

2.2. Các động tác kỹ thuật 

2.2.1. Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay

2.2.3. Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay

2.2.4. Kỹ thuật bạt bóng thuận và trái tay

2.2.5. Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay

2.2.6. Kỹ thuật tấn công và phòng thủ (thuận và trái tay)

2.3. Một số quy định của Luật Bóng bàn

Chuyên đề 7: MÔN THỂ DỤC THỂ THAO KHÁC

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của người học, Hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định xây dựng và thực hiện các chuyên đề thể dục thể thao tự chọn khác như: Võ thuật, đẩy tạ, tenis, đá cầu...bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và thời lượng của chuyên đề thể dục thể thao. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

-  Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;
+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác; 

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

 Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. 

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; 

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.

16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.

17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.

19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh

Mã môn học: 04
Thời gian thực hiện: 75 giờ (lý thuyết: 36 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 35 giờ; kiểm tra: 04 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; chiến tranh nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	 
	 

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	 

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên
	4
	3
	1
	 

	4
	Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	 

	5
	Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	 

	6
	Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	 

	7
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	8
	Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng
	5
	3
	2
	 

	9
	Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	5
	3
	2
	 

	10
	Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	5
	3
	2
	 

	11
	Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh
	5
	3
	2
	 

	12
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	13
	Bài 11: Đội ngũ đơn vị
	4
	1
	3
	 

	14
	Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	19
	5
	14
	 

	15
	Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	 

	16
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2

	 
	CỘNG
	75
	36
	35
	4


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2. Khái niệm bạo loạn lật đổ

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

2.2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

2.3.1. Quan điểm chỉ đạo

2.3.2. Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ

2.4.2. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

2.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

2.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch

2.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận

Bài 3: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;
- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.
2. Nội dung
2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lư​ợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay
2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.3. Nội dung xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

2.3. Thảo luận

Bài 4: XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI 

QUỐC GIA

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

2. Nội dung
2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.5. Thảo luận

Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc
2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam
2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước
2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước
2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
2.4. Thảo luận

Bài 6: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm 2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm

2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường

2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội

2.3. Thảo luận

Bài 7: ĐƯỜNG LỐI QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, 
VĂN HÓA, TƯ TƯỞNG

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;

- Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng.

2. Nội dung
2.1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.1.1. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

2.1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước

2.2.3. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác hội nhập quốc tế về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.3. Những giải pháp cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

2.4. Thảo luận

Bài 8: CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
 XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được các nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung
2.1. Những vấn đề chung về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Mục đích, đối tượng của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Tính chất đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Kết hợp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của các binh đoàn chủ lực

2.2.2. Tiến hành chiến tranh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá và tư tưởng, lấy đấu tranh quân sự là chủ yếu, lấy thắng lợi trên chiến trường là yếu tố quyết định để giành thắng lợi trong chiến tranh

2.2.3. Chuẩn bị mọi mặt trên cả nước cũng như từng khu vực để đủ sức đánh được lâu dài, ra sức thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian của chiến tranh giành thắng lợi càng sớm càng tốt

2.2.4. Kết hợp kháng chiến với xây dựng, vừa kháng chiến vừa xây dựng, ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng ta càng đánh càng mạnh

2.2.5. Kết hợp đấu tranh quân sự với bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp kịp thời mọi âm mưu và hành động phá hoại gây bạo loạn

2.2.6. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới

2.3. Một số nội dung chủ yếu của chiến tranh nhân dân

2.3.1. Tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân

2.3.2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 9: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

2. Nội dung
2.1. Khái niệm, đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.1.3. Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

2.2. Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới

2.2.1. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng

2.2.2. Chính quy

2.2.3. Tinh nhuệ

2.2.4. Từng bước hiện đại

2.3. Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

2.4. Thảo luận

Bài 10: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

- Nhận thức đúng trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh.

2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam

2.1.1. Cơ sở lý luận của sự kết hợp

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của sự kết hợp

2.2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay

2.2.1. Kết hợp trong xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2.2.2. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

2.2.3. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu

2.2.4. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc

2.2.5. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh trong hoạt động đối ngoại

2.3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam hiện nay

2.4. Thảo luận

Bài 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung
2.1. Đội hình tiểu đội

2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang
2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang
2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang
2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc
2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc
2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc
2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

Bài 12: GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung
2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.1.3. Súng trung liên RPĐ cỡ 7,62 mm

2.1.4. Súng diệt tăng B41

2.1.5. Lựu đạn cần 97 Việt Nam, lựu đạn F-1
2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp một số loại vũ khí bộ binh

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.3. Kỹ thuật sử dụng lựu đạn cần 97 Việt Nam và Lựu đạn F-1
2.3. Thực hành

Bài 13: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương.

2. Nội dung
2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời
2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu
2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời
2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích
2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy
2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy
2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở
2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu
2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở
2.4. Kỹ thuật chuyển thương
2.4.1. Mang vác bằng tay
2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng
2.5. Thực hành

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Địa điểm học tập
Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị
2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng trung liên RPĐ, súng diệt tăng B41;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97;

- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.
2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ;

- Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07;

- Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15).

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn, túi đựng lựu đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục người học giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Tin học

Mã môn học: MH05

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, bài tập, thí nghiệm, thảo luận: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học bao gồm nội dung cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu của môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:
1. Về kiến thức

Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

2. Về kỹ năng

- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; phân loại phần mềm; lập trình; phần mềm thương mại và phần mềm nguồn mở; 

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III.  Nội dung môn học

1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số
 TT
	Tên chương
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	5
	3
	2
	 

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	6
	2
	4
	 

	3
	Chương  III.  Xử lý văn bản cơ bản
	17
	2
	15
	

	4
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	5
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	29
	4
	25
	

	6
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	11
	2
	9
	

	7
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	5
	2
	3
	

	8
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	 
	Tổng cộng
	75
	15
	58
	2


2.  Nội dung chi tiết như sau:

Chương I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính, mạng cơ bản; các quy định liên quan đến việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin;
- Nhận biết được các thiết bị phần cứng chủ yếu, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng; tuân thủ đúng các quy định trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.1.1. Thông tin

2.1.1.2. Dữ liệu

2.1.1.3. Xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm 

2.1.2.2. Thiết bị nhập

2.1.2.3. Thiết bị xuất

2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng


2.2.4. Phần mềm nguồn mở

2.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

2.3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

2.4. Mạng cơ bản

2.4.1. Những khái niệm cơ bản

2.4.2. Internet, Intranet, Extranet
2.4.3. Truyền dữ liệu trên mạng 

2.4.3.1. Truyền dữ liệu trên mạng

2.4.3.2. Tốc độ truyền

2.4.3.3. Các số đo (bps, Kbps, Mbps, Gbps…)

2.4.4. Phương tiện truyền thông

2.4.4.1. Giới thiệu về phương tiện truyền thông

2.4.4.2. Băng thông

2.4.4.3. Phân biệt các phương tiện truyền dẫn có dây

2.4.5. Download, Upload

2.5. Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông

2.5.1. Một số ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trong kinh doanh

2.5.2. Một số ứng dụng phổ biến để liên lạc, truyền thông

2.6. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

2.6.1. An toàn lao động

2.6.2. Bảo vệ môi trường

2.7. Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính

2.7.1. Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an toàn cho dữ liệu

2.7.2. Phần mềm độc hại (malware)

2.8. Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin

2.8.1. Bản quyền/ Sở hữu trí tuệ

2.8.2. Bảo vệ dữ liệu

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, quản lý thư mục, tập tin; phần mềm tiện ích và đa phương tiện, sử dụng tiếng Việt trong máy tính, sử dụng máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Thực hiện được việc quản lý thư mục, tập tin; cài đặt, gỡ bỏ và sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.
2. Nội dung

2.1. Làm việc với hệ điều hành

2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. Desktop

2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)


2.1.5. Menu Start

2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

2.1.9. Sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin

2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển, tạo đường tắt đến nơi lưu trữ thư mục và tập tin

2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục, thay đổi trạng thái và hiển thị thông tin về tập tin

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

2.3. Sử dụng Control Panel

2.3.1. Khởi động Control Panel

2.3.2. Region and Language

2.3.3. Devices and Printers

2.3.4. Programs and Features

2.4. Một số phần mềm tiện ích

2.4.1. Phần mềm nén, giải nén tập tin

2.4.2. Phần mềm diệt virus 

2.5. Sử dụng tiếng Việt

2.5.1. Các bộ mã tiếng Việt 

2.5.2. Cách thức nhập tiếng Việt

2.5.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt 

2.6. Chuyển đổi định dạng tập tin

2.7. Đa phương tiện

2.8. Sử dụng máy in

2.8.1. Lựa chọn máy in

2.8.2. In

Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN
1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về văn bản, soạn thảo và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản, kết xuất và phân phối văn bản;
- Soạn thảo được văn bản bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; in ấn và phân phối văn bản bảo đảm đúng quy định.
2. Nội dung

2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

2.1.1. Khái niệm văn bản.

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản.

2.2. Sử dụng Microsoft Word

2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word

2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn

2.2.2.2. Tạo một tập tin mới

2.2.2.3. Lưu tập tin

2.2.2.4. Đóng tập tin

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text) 

2.2.3.2. Định dạng đoạn văn


2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)



2.2.3.2.2. Định dạng Bullets, Numbering


2.2.3.2.3. Thiết lập điểm dừng (Tab)


2.2.3.2.4. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)

2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)

2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản


2.2.3.4.1. Bảng (Table)


2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)


2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)


2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt


2.2.3.4.5. Chèn đối tượng Shapes

2.2.3.5. Hộp văn bản (Textbox)

2.2.3.6. Tham chiếu (Reference)

2.2.3.7. Hoàn tất văn bản


2.2.3.7.1. Căn lề toàn bộ văn bản


2.2.3.7.2. Thêm, bỏ ngắt trang


2.2.3.7.3. Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)

2.2.4. In văn bản

2.2.5. Phân phối văn bản

2.2.6. Soạn thông báo, thư mời

2.2.7. Soạn và xử lý văn bản hành chính mẫu

Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán thực tế.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel 


2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm

2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính

2.2.2.2. Lưu bảng tính  

2.2.2.3. Đóng bảng tính

2.3. Thao tác với ô

2.3.1. Các kiểu dữ liệu 


2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu


2.3.3.1. Xóa dữ liệu

2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

2.4.1. Dòng và cột

2.4.1.1. Thêm dòng và cột

2.4.1.2. Xoá dòng và cột

2.4.1.3. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột

2.2.1.4. Ẩn/hiện, cố định (freeze)/ thôi cố định (unfreeze) tiêu đề dòng, cột

2.4.2. Trang tính

2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính

2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính

2.4.2.3. Mở nhiều trang tính

2.4.2.4. Tính toán trên nhiều trang tính

2.5. Định dạng ô, dãy ô 

2.5.1. Định dạng kiểu số, ngày, tiền tệ

2.5.2. Định dạng văn bản

2.5.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.6. Biểu thức và hàm 

2.6.1. Biểu thức số học

2.6.1.1. Khái niệm biểu thức số học

2.6.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản

2.6.1.3. Các lỗi thường gặp

2.6.2. Hàm

2.6.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm

2.6.2.2. Toán tử so sánh =, < , >

2.6.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, ROUND, INT, MOD, RANK)

2.6.2.4. Hàm điều kiện IF

2.6.2.5. Các hàm logic (AND, OR) 

2.6.2.6. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR, NOW)

2.6.2.7. Các hàm chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPPER, PROPER, LOWER, VALUE)

2.6.2.8. Các hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP)

2.6.2.9. Các hàm có điều kiện (COUNTIF, SUMIF)

2.7. Biểu đồ

2.7.1. Tạo biểu đồ

2.7.2. Chỉnh sửa, cắt dán, di chuyển, xóa biểu đồ

2.8. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

2.8.1. Trình bày trang tính để in

2.8.2. Kiểm tra và in

2.8.3. Phân phối trang tính

Chương V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu các nội dung cần thiết cho một bài thuyết trình thông thường.

2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình  

2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình


2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint

2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản

2.2.1.3. Các thao tác trên slide

2.2.1.4. Chèn Picture

2.2.1.5. Chèn Shapes, WordArt và Textbox

2.2.1.6. Chèn Table, Chart, SmartArt

2.2.1.7. Chèn Audio, Video

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng

2.2.2.2. Tạo các hiệu ứng chuyển slide

2.2.2.3. Cách thực hiện một trình diễn

2.2.2.4. Lặp lại trình diễn

2.2.2.5. In bài thuyết trình

Chương VI.  SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN
1. Mục tiêu

Học xong chương này, người học có khả năng:

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác xử lý cơ bản trên Internet, thư điện tử và tìm kiếm thông tin.


- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.


2. Nội dung

2.1. Kiến thức cơ bản về Internet


2.1.1. Tổng quan về Internet

2.1.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

2.1.3. Bảo mật khi làm việc với Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet

2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.1.1. Thao tác duyệt web cơ bản

2.2.1.2. Thiết đặt (setting)

2.2.1.3. Chuyển hướng từ nguồn nội dung Internet này qua  nguồn khác

2.2.1.4. Đánh dấu

2.2.2. Sử dụng Web

2.2.2.1. Biểu mẫu và sử dụng một số dịch vụ công

2.2.2.2. Tìm kiếm, bộ tìm kiếm (máy tìm kiếm)

2.2.2.3. Lưu nội dung

2.2.2.4. In

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.2.3.1. Khái niệm thư điện tử

2.2.3.2. Viết và gửi thư điện tử

2.2.3.3. Nhận và trả lời thư điện tử

2.2.3.4. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng thư điện tử

2.3. Một số dạng truyền thông số thông dụng

2.3.1. Dịch vụ nhắn tin tức thời 

2.3.2. Cộng đồng trực tuyến

2.3.3. Thương mại điện tử và ngân hàng điện tử 

2.4. Kiến thức cơ bản  về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

2.4.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu  và thông tin

2.4.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.4.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và  máy tính trên internet

  2.4.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1 . Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi sinh viên 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).

- Bàn ghế giảng viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft  PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa; Các thiết bị mạng cơ bản: Bridge, Repeater, Hub, Switch, Router  và Gateway.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giảng viên.

3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4.  Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:

- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:

 + Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt “Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đến 2020, tầm nhìn 2025”.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

3. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

6. Nguyễn Đăng Tỵ, Hồ Thị Phương Nga, Giáo trình Tin học Đại cương, NXB Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh, 2015.

7. Huyền Trang, Sử dụng Internet an toàn, NXB Phụ nữ, 2014.

8. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Microsoft Word, NXB Thanh Niên, 2016.

9. Phạm Phương Hoa, Phạm Quang Hiển, Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh Niên, 2017.

10. Joan Lambert and Curtis Frye, Microsoft Office 2016 Step by Step 1st Edition, Microsoft, 2015.

11. Peter Weverka, Office 2016 All-In-One For Dummies 1st Edition, John Wiley & Sons, 2016./. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ngoại ngữ
Mã môn học: MH06
Thời gian thực hiện:  120 giờ, (Lý thuyết: 42 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra: 6 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh này bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong chương trình ở trình độ trung cấp, người học đạt được trình độ năng lực Tiếng Anh Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức
Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại và quá khứ, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; nhận biết được các từ vựng về giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ.

2. Về kỹ năng
2.1. Kỹ năng nghe: Theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận các thông tin về các chủ đề liên quan đến thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ vật trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

2.2. Kỹ năng nói: Đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, trình bày sở thích, đặt câu hỏi về số lượng, trình bày về những ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

2.3.Kỹ năng đọc: Đọc hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các chủ đề thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các món ăn và thức uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

2.4. Kỹ năng viết: Viết được những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	2. STT
	Tên đơn vị bài học
	Thời gian (giờ)

	3. 
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 1: Getting started
	5
	2
	3
	

	2
	Unit 2: People
	5
	2
	3
	

	3
	Extension units 1 and 2 
	2
	1
	1
	

	4
	Unit 3: Descriptions
	6
	2
	4
	

	5
	Unit 4: Work and play
	5
	2
	3
	

	6
	Extension units 3 and 4   and  test
	2
	
	1
	1

	7
	Unit 5: Likes and dislikes
	6
	2
	4
	

	8
	Unit 6: Daily life
	5
	2
	3
	

	9
	Extension units 5 and 6 
	2
	1
	1
	

	10
	Unit 7: Places
	5
	2
	3
	

	11
	Unit 8: Entertainment
	6
	3
	3
	

	12
	Extension units 7 and 8 
	2
	
	1
	1

	13
	Unit 9: Survivors
	6
	2
	4
	

	14
	Unit 10: Travel
	5
	2
	3
	

	15
	Extension units 9 and 10  
	1
	
	1
	

	16
	Unit 11: Fashion
	5
	2
	3
	

	17
	Unit 12: Health
	6
	2
	4
	

	18
	Extension units 11 and 12 - Test
	2
	1
	
	1

	19
	Unit 13: Winners
	6
	3
	3
	

	20
	Unit 14: Experiences
	6
	3
	3
	

	21
	Extension units 13 and 14 - Test
	2
	1
	
	1

	
	Tổng cộng
	90
	30
	56
	4


2. Nội dung chi tiết như sau:
UNIT 1: Getting started (5 periods)

I. Phonetics: The International Phonetic Alphbet (IPA)

1. Vowel sounds: 

1.1. Single vowels: /i/  /i:/, / u/ u:/ , …

1.2. Compound vowels: / ei/, /ai/, /ou/, ,….

2. Consonants: voiced and voiceless consonants.
II. Grammar:

1.  'To be' :

2. numbers:

3. Class room language (1): English alphabets.

4. Personal information

5. Listening and speaking: Plurals, adjectives

6. Everyday English: In a café- saying prices: listening and speaking.
UNIT 2: People.  (5 periods)

1. Grammar: .  'To be' : questions

2. Vocabulary: Classroom language (2).
3. Reading and writing: People and jobs.

4. Listening and speaking: Meeting people.
5. Pronunciation: The IPA- Word stress.

EXTENSION UNIT 1 + 2 (1 period)  

UNIT 3: Descriptions (6 periods)

1. Grammar: Have got/has got.

2. Vocabulary: Describing people: Ways to describe people physically.
3. Reading and writing: My family
4. Listening and speaking: At the shops- Indicative pronouns.

5. Pronunciation: Vowel sound (1): -es ending.
UNIT 4. Work and play (5 periods)

1. Grammar: Can/ Have to/ Has to.

2. Vocabulary: Time: expressions and related prepositons.
3. Reading and writing: RU 18?
4. Listening and speaking: Jenny’s week.


- language focus: have to/ has to.


- Conversation pieces: making arrangements.

5. Pronunciation: Vowel sounds (2) - Reduced vowels.
EXTENSION UNIT 3 + 4 and (1 period) + Test (1 periods)

UNIT 5. Likes and dislikes (6 periods)

1. Grammar: Present simple tense - like+ V- ing.
2.Vocabulary: Food and drinks.

3. Reading and writing: You are what you eat.
4. Listening and speaking: Would you like ....? - Offering and accepting
5. Pronunciation: Consonant sounds- Word stress.
UNIT 6: Daily life (6 periods)

1. Grammar: The present simple tense with third person singular.
2. Vocabulary: Daily activities.
3. Reading and writing: It's a job not a holiday.

4. Listening and speaking: Asking about times.
5. Pronunciation: Voiced and voiceless sounds - Present tense ending.
EXTENSION UNIT 5 + 6 

UNIT 7. Places (6  periods)

1. Grammar: There is/ there are- Preposition of position.
1.1. Presentation: Read and listen to the conversation.

2. Vocabulary: - Parts of the house.




 - language focus: quite/ quite a.
3. Reading and writing: Home sweet home
4. Listening and speaking: Excuse me, Where’s.....?
5. Pronunciation: How many words.
Unit 8: Entertainment (5 periods)

1. Grammar: The past simple tense: was/ were.
2. Vocabulary: Giving dates- practise saying dates.
3. Reading and writing: It was a busy weeks: reading and saying about your own week.
4. Listening and speaking: Festivals: listen and answer some multiple- choice 




        questions.
5. Pronunciation: Words ending in -e.
EXTENSION UNIT 7 + 8 (1 periods) + Test (1 periods)
UNIT 9. Survivors (6 periods)

1. Grammar: The past simple tense: regular verbs.
2. Vocabulary:  Verbs.
3. Reading and writing: Chairlift terror
4. Listening and speaking: 

5. Pronunciation: -ed ending.
UNIT 10 : Travel (6 periods)

1. Grammar: The past simple tense: Irregular verbs.

2. Vocabulary:  words relating to travel.

3. Reading and writing.Torquay? But I said Turkey. A travel experience
     -  Language focus: past tenses. 

     -  Vocabulary files: Transport.

4. Listening and speaking: At a travel agent’s

   - Converstion pieces: Making travel.

5. Pronunciation: Intonation.

EXTENSION UNIT 9 + 10 

Unit 11. Fashion (5 periods)

1 Grammar: Present continuous tense.

2. Vocabulary: Clothes.

3. Reading and writing: A model pupil
Language focus: Present simple and present continuous.

4. Listening and speaking: In a clothes shop.
 Language focus: Words with singular.
5. Pronunciation: Intonation of /o/ /ou/

UNIT 12: HEALTH (6 periods)

1.Grammar: Comparatives and Superlatives.
2.Comparatives: comparative sentences and Com. Adjectives.

 Superlatives: super. Sentences and super. Adjectives. 

3. Vocabulary: Parts of the body.

4. Reading and writing: Aliens
 Vocabulary files: synonyms and adjectives.
5. Listening and speaking:

6. Pronunciation: Sentence stress.

EXTENSION UNIT 11 + 12 and TEST (1 period)

UNIT 13. WINNERS (6 periods)

1. Grammar: going to
2. Vocabulary: Phrasal verbs.


3. Reading and writing: The year of the Tiger.
 Vocabulary file: Sport.
4. Listening and speaking: 

5. Pronunciation: How many words?
UNIT 14. EXPERIENCES (6 periods)

1. Grammar: The present perfect tense.
2. Vocabulary: the world- Geographical words.
3. Reading and writing: The text:  Earthwatch.
Language focus: Present perfect and past simple.
4. Listening and speaking: Text and conversation: Lucky Break.
5. Pronunciation: Revision: vowel sounds and their spellings, -es and -ed ending, and stress and intonation patterns.
EXTENSION UNIT 13 + 14 and FINAL TEST (1 period)

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Dụng cụ và trang thiết bị: 


+ Máy chiếu đa phương tiện;


+ Máy cassette và loa đài.

2. Trang thiết bị máy móc
Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
  + Phấn màu, giấy bìa, tranh ảnh.
+ Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

+ Giáo trình, đề cương, bài giảng, giáo án

4. Các điều kiện khác
+ Phòng LAB để luyện nghe, nói đọc, viết và thực hành. 

+ Trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng đơn vị giáo dục, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc đã thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
a. Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b. Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c. Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 90 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 110 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực A1 theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp.

4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Giáo trình: Lifelines elementary and Workbook; Lifelines pre- intermediate and Workbook Tom Hutchinson;Oxford University Press
       6. Tài liệu tham khảo: Headway and new-headway elementary; English Grammar and English grammar in Use; Từ điển Anh- Việt và Việt- Anh;  Bảng động từ bất quy tắc; Tactics for Listening, Jack C. Richards, Oxford University Press, 2015
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Mã môn học: MH 07
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 01 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí dạy sau các môn học chung.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc. 

II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
· Trình bày được khái niệm dung dịch, vai trò của dung dịch trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống sinh vật;

· Trình bày được khái niệm các loại nồng độ dung dịch và mối quan hệ giữa các loại nồng độ dung dịch;

· Trình bày được cơ sở khoa học và nguyên tắc của các phương pháp phân tích thể tích, phương pháp so mầu trong phân tích định lượng;

· Trình bày được nguyên tắc và trình tự thu và bảo quản được mẫu nước nuôi thủy sản;

· Mô tả được nguyên tắc và các bước xác định các chỉ tiêu O2, CO2, H2S, NH4+, NO2-, PO43-, COD, BOD5 trong nước nuôi thủy sản bằng các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp so mầu.

- Kỹ năng:
· Pha chế được các dung dịch cần thiết cho phân tích chất lượng nước.

· Thu và bảo quản được mẫu nước nuôi thủy sản.

· Xác định được các chỉ tiêu O2, CO2, H2S, NH4+, NO2-, PO43-, COD, BOD5 trong nước nuôi thủy sản bằng các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp so mầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	SỐ TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Cơ sở khoa học trong phân tích chất lượng nước
	20
	10
	10
	 

	 
	1. Dung dịch
	 
	4
	8
	 

	
	2. Một số phương pháp phân tích định lượng
	 
	4
	0
	 

	
	3. Phương pháp thu và bảo quản mẫu
	 
	2
	2
	 

	2
	Chương 2: Phân tích một số chỉ tiêu môi trường trong nước nuôi thủy sản
	25
	5
	19
	1

	 
	1. Xác định các chất khí hòa tan trong nước
	 
	2
	6
	 

	
	2. Xác định các hợp chất ni tơ, phốt pho trong nước
	 
	2
	7
	 

	
	3. Xác định nhu cầu oxy hóa học, nhu cầu oxy sinh học
	 
	1
	6
	1

	 
	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết:

Chương I. Cơ sở khoa học trong phân tích chất lượng nước 

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của chương:

- Trình bày được khái niệm dung dịch, vai trò của dung dịch trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống sinh vật;

- Trình bày được khái niệm các loại nồng độ dung dịch và mối quan hệ giữa các loại nồng độ dung dịch;

- Pha chế được các dung dịch cần thiết cho phân tích chất lượng nước;

- Trình bày được cơ sở khoa học và nguyên tắc của các phương pháp phân tích thể tích, phương pháp so mầu trong phân tích định lượng;

- Thu và bảo quản được mẫu nước nuôi thủy sản.

2. Nội dung của chương:

2.1. Dung dịch

2.1.1. Khái niệm dung dịch

2.1.2. Vai trò dung dịch

2.1.3. Nồng độ dung dịch

2.1.4. Pha chế dung dịch

2.2. Một số phương pháp phân tích định lượng

2.2.1. Phương pháp phân tích thể tích

2.2.2. Phương pháp so mầu

2.3. Phương pháp thu mẫu và bảo quản mẫu

2.3.1. Phương pháp thu mẫu

2.3.2. Phương pháp bảo quản mẫu

Chương 2: Phân tích một số chỉ tiêu môi trường trong nước nuôi thủy sản      







Thời gian: 25 giờ

1. Mục tiêu của chương:

- Mô tả được nguyên tắc và các bước xác định các chỉ tiêu O2, CO2, H2S, NH4+, NO2-, PO43-, COD, BOD5 trong nước nuôi thủy sản bằng các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp so mầu;

- Xác định được các chỉ tiêu O2, CO2, H2S, NH4+, NO2-, PO43-, COD, BOD5 trong nước nuôi thủy sản bằng các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp so mầu.

2. Nội dung của chương:

2.1. Xác định các chất khí hòa tan trong nước

2.1.1. Xác định khí O2 

2.1.2. Xác định khí CO2 

2.1.3. Xác định khí H2S

2.2. Xác định các hợp chất ni tơ, phốt pho trong nước

2.2.1. Xác định NH4+
2.2.2. Xác định NO2-
2..2.3. Xác định PO43-

2.3. Xác định nhu cầu oxy hóa học, nhu cầu oxy sinh học trong nước

2.3.1. Xác định nhu cầu oxy hóa học 

2.3.2. Xác định nhu cầu oxy sinh học

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/phòng thí nghiệm: Phòng học lý thuyết chuyên môn; phòng thí nghiệm phân tích môi trường;

2. Trang thiết bị máy móc: Bình chữa cháy, máy cất nước 2 lần, cân phân tích, bếp điện, micropipet, máy UV-Vis...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các hóa chất tinh khiết phân tích;

- Các dụng cụ thủy tinh: Bình tam giác, pipet, buret, ống đong, cốc, đũa thủy tinh, bình định mức...;

-  Bộ trang bị bảo hộ lao động.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Khái niệm dung dịch, các loại nồng độ dung dịch và mối quan hệ giữa các loại nồng độ dung dịch;

· Phương pháp phân tích thể tích, phương pháp so mầu trong phân tích định lượng;

· Trình tự thu và bảo quản được mẫu nước nuôi thủy sản;

· Mô tả được nguyên tắc và các bước xác định một số chỉ tiêu hóa học trong nước
- Kỹ năng: 

· Pha chế dung dịch cần thiết cho phân tích chất lượng nước.

· Thu và bảo quản được mẫu nước nuôi thủy sản.

· Xác định được các chỉ tiêu hóa học bằng các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp so mầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong thực hiện công việc.

2. Phương pháp: Kiểm tra kỹ năng thực hành được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

+ Độ chính xác;

+ Thời gian thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho các đối tượng học nghề nuôi trồng thủy sản;

- Chương trình có thể dùng tập huấn cho công nhân đang trực tiếp lao động trong các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa qua đào tạo nghề chính quy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:


+ Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng;


+ Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học rộng để có thể thực hiện công việc hoặc thao tác mẫu;


+ Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định;


+ Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng dạy học đồng thời có tránh nhiệm thực hiện hướng dẫn quá trình tự học, tự chuẩn bị của học sinh sinh viên.

- Đối với người học: 


+ Phải bảo đảm số giờ học theo quy định;


+ Tuân thủ đúng các biện pháp an toàn.

- Đối với các nội dung đào tạo mà trang thiết bị hiện có của nhà trường không đáp ứng được thì có thể bố trí giảng dạy tại doanh nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kỹ năng pha chế và xác định các chỉ tiêu hóa học trong nước;

- Cần chú ý nêu các thực tế xảy ra để người học có thái độ đúng đắn trong học tập.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Đoàn Bộ (2001), Hóa học biển - Các phương pháp phân tích hóa học biển. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Lê Đức (2004), Một số phương pháp phân tích môi trường. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Lê Huy (2007), Hướng dẫn thí nghiệm Hóa phân tích. Bộ môn Hóa phân tích, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

4. Phạm Luận (2005), Các phương pháp và kỹ thuật chuẩn bị mẫu phân tích. Khoa hóa học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Lê Thị Mùi (2006), Giáo trình Hóa học phân tích. Đại học Đà Nẵng, trường Đại học sư phạm.

6. Lê Thành Phước (2007), Hóa phân tích – Lý thuyết và thực hành. Nhà xuất bản y học Hà Nội.

7. Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh (2007), Giáo trình Hóa phân tích. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

8. Nguyễn Văn Sức, Hồ Thị Yêu Ly (2006), Phân tích môi trường. Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thủy sinh vật

Mã môn học: MH08

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 29, kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: môn Thủy sinh vật là môn cở sở ngành thuộc chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề nuôi trồng thủy sản, được giảng dạy cho người học sau khi đã học các môn học cơ sở.

- Tính chất: môn Thủy sinh vật là môn chuyên nghiên cứu về đặc điểm nhận dạng một số thủy sinh vật có giá trị thực tiễn với nghề nuôi trồng thủy sản.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trang bị cho người học các kiến thức về: Đặc điểm nhận dạng một số ngành tảo, một số động vật không xương sống; phương pháp nuôi tảo; phương pháp nuôi một số động vật phù du; vai trò của thủy sinh vật.

- Về kỹ năng: Nhận dạng được một số chi tảo phù du, động vật không xương sống có giá trị. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, chính xác thực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, ngoài thực địa.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hàn, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Chương 1. Mở đầu

1.1. Vị trí, đối tượng, nhiệm vụ môn học

1.2. Phương pháp nghiên cứu, vai trò của thủy sinh vật
	2
	1
	1
	

	2
	Chương 2. Phân loại thực vật phù du

2.1. Đặc điểm chung về thực vật dạng tản (tảo)

2.2. Ngành tảo Mắt (Euglenophyta) 

2.3. Ngành tảo Lam (Cyanobacteria) 

2.4. Ngành tảo Hai Roi (Dinophyta)

2.5. Ngành tảo lông roi lệch (Heterokontophyta))

2.6. Ngành tảo Lục (Chlorophyta) 
	20
	7
	12
	1

	3
	Chương 3.  Nuôi tảo 
3.1. Thu, phân lập và lưu giữ giống 

3.2. Nuôi thu sinh khối tảo
	8
	2
	6
	

	4
	Chương 4. Phân loại động vật không xương sống ở nước

4.1. Động vật nguyên sinh (Protozoa)

4.2. Giáp xác râu chẻ (Cladocera)

4.3. Giáp xác chân mái chèo (Copepoda)

4.4. Luân trùng (Rotifer)
	10
	3
	7
	

	5
	Chương 5. Nuôi động vật phù du

5.1. Nuôi Luân trùng (Rotifer)

5.2.Nuôi giáp xác chân mái chèo (Copepoda)
	5
	2
	3
	

	
	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết
 

Chương 1:  Bài mở đầu                                                

      Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Biết được đối tượng, nhiệm vụ của môn học

- Hiểu được các phương pháp nghiên cứu thủy sinh vật 

- Thực hiện được thao tác thu mẫu thủy sinh vật

2. Nội dung của chương:                                                            

2.1. Vị trí, đối tượng, nhiệm vụ môn học

2.2. Phương pháp nghiên cứu, vai trò của thủy sinh vật

Chương 2: Phân loại thực vật phù du                                             Thời gian: 20giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được môi trường sống của thực vật nước.

- Nhận dạng được một số chi tảo thường gặp của ngành tảo lục, lam, mắt, giáp, lông roi lệch.

- Biết được ý nghĩa của các ngành tảo với nghề nuôi trồng thủy sản.

2. Nội dung chương:                                                                  
2.1. Đặc điểm chung về thực vật dạng tản (tảo)

2.2. Ngành tảo Mắt (Euglenophyta) 

2.3. Ngành tảo Lam (Cyanobacteria) 

2.4. Ngành tảo Hai Roi (Dinophyta)

2.5. Ngành tảo lông roi lệch (Heterokontophyta))

2.6. Ngành tảo Lục (Chlorophyta) 

Chương 3.  Phương pháp nuôi tảo đơn bào                                     Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Biết được các đối tượng tảo đã, đang được nuôi và đối tượng thủy sản sử dụng chúng.

- Biết được phương pháp thu, phân lập và lưu giữ tảo giống.

- Biết được phương pháp nuôi sinh khối tảo

2. Nội dung chương:                                                                  
2.1. Phương pháp thu, phân lập và lưu giữ giống 

2.2. Phương pháp nuôi thu sinh khối 

Chương 4. Phân loại động vật không xương sống ở nước             Thời gian: 10 giờ
	1. Mục tiêu: 

- Biết được các đối tượng động vật phù du sống trong môi trường nước;

- Biết được vai trò của động vật phù du ;

- Nhận dạng được các loài động vật không xương sống ở nước


2. Nội dung bài
2.1. Động vật nguyên sinh (Protozoa)
2.2. Giáp xác râu chẻ (Cladocera)

2.3. Giáp xác chân mái chèo (Copepoda)

2.4. Luân trùng (Rotifer)
Chương 5. Nuôi động vật phù du




Thời gian: 5 giờ

	1. Mục tiêu:

- Biết được các đối tượng động vật phù đu đã, đang được nuôi và đối tượng thủy sản sử dụng chúng.

- Biết được phương pháp nuôi sinh khối động vật phù du
2. Nội dung chương:                                                                  
2.1. Nuôi Luân trùng (Rotifer)

2.2.Nuôi giáp xác chân mái chèo (Copepoda)


IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết: có đầy đủ bàn, ghế, máy chiếu

- Phòng học thực hành: kính hiến vi đảm bảo đủ 1 kính/người

2. Trang thiết bị máy móc: máy Projecter, phông chiếu, máy vi tính, slide, băng đĩa hình, dụng cụ đo pH, nhiệt kế, dụng cụ thí nghiệm, bộ test nhanh, formol, lọ đựng mẫu, cốc đong, vợt thu sinh vật phù du, buồng đếm sinh vật phù du, máy sục khí, đèn chiếu sáng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu chính: Giáo trình do Bộ LĐTB và XH quy định

- Vật tư: hóa chất thông dụng và trong qui định cho phép
4. các điều kiện khác: Bảo hộ an toàn lao động: bộ áo lội nước, áo mưa, áo blu, mũ, găng, phòng thí nghiệm cho giáo viên và người học
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


-  Kiến thức: 


+ Đặc điểm nhận dạng các chi tảo thường gặp của ngành tảo lục, lam, giáp, lông roi lệch.


+ Thao tác chuẩn bị quá trình nuôi tảo, động vật phù du


- Kỹ năng:


+ Mô tả đặc điểm hình dạng của các chi tảo thường gặp của ngành tảo lục, lam, giáp, lông roi lệch


+ Mô tả đặc điểm màu sắc của các chi tảo thường gặp của ngành tảo lục, lam, giáp, lông roi lệch.


+ Thực hiện chuẩn bị bể, nước, cấp tảo giống vào nuôi tảo.

+ Thực hiện chuẩn bị bể, nước nuôi sinh khối động vật phù du

- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm: Nghiêm túc, chính xác thực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật trong phòng thực nghiệm, ngoài thực địa

2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện mô đun: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm); kiểm tra thực hành bằng bài thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

- Kết thúc mô đun: đánh giá kết quả đào tạo bằng bài kiểm tra lý thuyết, thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học

Chương trình môn thủy sinh vật được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ cao đẳng nghề ngành nuôi trồng thủy sản với thời lượng thực hiện môn học là 75 giờ gồm 6 chương trong đó có 15 giờ lý thuyết, 58 giờ thực hành và 2 giờ kiểm tra.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; tạo nội dung tình huống lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người
· Đối với người học:

+ Dự lớp tối thiểu 80% tổng số giờ quy định

+ Tham gia 100% giờ thực hành, báo cáo chuyên đề

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương pháp thu mẫu ngoài thực địa

· Đặc điểm hình dạng, màu sắc các ngành tảo lục, lam, giáp, lông roi lệch, roi bám.

· Ý nghĩa của thủy sinh vật nước với ngành nuôi trồng thủy sản.

4. Tài liệu tham khảo:

· Giáo trình Thực vật nước- Trường cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản
· - Thái Trần Bái. Động vật học không xương sống. NXB Giáo dục, 2005
· - Nguyễn Văn Khôi. Phân lớp chân mái chèo. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

· - Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn  Miên. Định loại ĐVKXS Bắc Việt Nam. NXB Giáo dục, 1997.

· - Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão. Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam NXB TP-Hồ Chí Minh, 2006.

· Dương Đức Tiến – Võ Văn Chi. Phân loại thực vật – Thực vật bậc thấp - Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp Hà Nội 1978.

· Dương Đức Tiến. Đời sống các loài tảo - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội 1988.

·  Đặng Ngọc Thanh. Thuỷ sinh đại cương - Nhà xuất bản Khoa học Hà Nội 1974.

· Hoàng Thị Bé, Hoàng Thị Sản. Phân loại học thực vật -  Nhà xuất bản Giáo dục 1998.     
· Đặng Thị Sy. Tảo học. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2005              
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN       
Tên mô đun: Phân loại động vật thủy sản

Mã số mô đun: MĐ09

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Mô đun “Phân loại động vật thủy sản” là mô đun cơ sở ngành bắt buộc của chương trình đào tạo cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản. 


- Tính chất: Nội dung mô đun cung cấp cho người học kiến thức về hình thái cấu tạo, giải phẫu cá, giáp xác, nhuyễn thể, là cơ sở ứng dụng trong nuôi và định loại các loài động vật thủy sản nuôi có giá trị kinh tế. 

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Sinh viên trình bày vị trí hình thái giải phẫu các cơ quan bộ phận của cá. 

+ Sự thích nghi về sinh thái học trong dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản, di cư của cá.

+ Những đặc điểm sinh học cơ bản của một số loài cá kinh tế ở nước ta. 

- Về kỹ năng:

+ Sinh viên xác định được vị trí, mô tả đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan trên cơ thể cá.

+ Xác định được mối quan hệ mật thiết của ba mặt cấu tạo, sinh lý, sinh thái

+ Thực hiện thao tác xác định các dấu hiệu phân loại hình thái, biết cách sử dụng khóa tra định loại tiến hành định loại một số loài cá kinh tế.

+ Mô tả đặc điểm phân loại, sinh học của một số đối tượng nuôi kinh tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, 

bài tập
	Kiểm tra

	1. 
	Bài 1. Hình thái giải phẫu cá
	5
	2
	3
	

	2. 
	Bài 2. Phân loại một số loài cá nuôi có giá trị kinh tế 
	10
	3
	6
	1

	3. 
	Bài 3. Hình thái cấu tạo tôm – Phân loại một số loài tôm nuôi có giá trị kinh tế
	15
	5
	10
	

	4. 
	Bài 4. Phân loại một số loài động vật thân mềm nuôi có giá trị kinh tế
	15
	5


	10
	

	5. 
	
	
	
	
	

	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Hình thái giải phẫu cá



Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được cấu tạo hình thái ngoài, cấu tạo giải phẫu trong của cơ thể cá.

- Xác định vị trí của các cơ quan bộ phận trên cơ thể cá.
2. Nội dung bài: Hình thái giải phẫu cá


2.1. Hình dạng và các cơ quan bên ngoài của cơ thể cá 

2.2. Da và sản phẩm của da

2.3. Hệ xương

2.4. Hệ cơ

2.5. Hệ tiêu hoá

2.6. Hệ hô hấp

2.8. Hệ niệu sinh dục

2.9. Hệ thần kinh

2.10. Cơ quan cảm giác

2.11. Cơ quan nội tiết

Bài 2. Phân loại một số loài cá nuôi có giá trị kinh tế    Thời gian 10 giờ
1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được hệ thống phân loại một loài cấn xác định theo thứ hạng: Ngành, lớp, bộ, họ, giống, loài

- Trình bày các đặc điểm thường dùng trong phân loại cá

- Nhận biết, phân loại các loài cá nuôi có giá trị kinh tế hiện nay.

2. Nội dung bài: Phân loại một số loài cá nuôi có giá trị kinh tế    

2.1. Hệ thống phân loại cá

2.2. Những đặc điểm hình thái dùng trong phân loại cá

2.3. Phân loại các loài cá nuôi có giá trị kinh tế

2.3.1. Cá chép

2.3.2. Cá Mè trắng 

2.3.3. Cá mè hoa

2.3.4. Cá Trăm cỏ

2.3.5. Cá Trôi ấn

2.3.5. Cá Rô phi

2.3.6. Cá Vược

2.3.7. Cá Song/Mũ

2.3.8. Cá Chim vây vàng

2.3.9. Cá Giò/ bớp

2.3.10. Cá Hồng mỹ

Bài 3. Hình thái cấu tạo tôm – Phân loại một số loài tôm nuôi có giá trị kinh tế

Thời gian 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài 

· Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của tôm.

· Phân biệt sự khác biệt và nhận biết được các loài tôm: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, tôm hùm.

2. Nội dung bài:  Hình thái cấu tạo tôm – Phân loại một số loài tôm nuôi có giá trị kinh tế

2.1 Màu sắc ở giáp xác

2.2. Đặc điểm hình thái của tôm

2.3. Đặc điểm cấu tạo của tôm

2.4. Phân biệt giới tính của tôm

2.5. Tôm sú 

2.6. Tôm thẻ chân trắng

2.7. Tôm hùm

2.8. Tôm càng xanh

 Bài 4. Phân loại một số loài động vật thân mềm nuôi có giá trị kinh tế

Thời gian: 15 giờ 

1. Mục tiêu của bài

-  Trình bày được hình thái, cấu tạo giải phẫu của động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia).

- Nhận biết, phân biệt được các loài hai mảnh vỏ nuôi có giá trị kinh tế thuộc bộ Veneroida: Hàu (giống Ostrea), Ngao/ nghêu, Ốc vòi voi/ Tu hài 

- Trình bày hình thái, cấu tạo giải phẫu động vật thân mềm chân bụng. Nhận biết ốc hương 

2. Nội dung bài: Phân loại một số loài động vật thân mềm nuôi có giá trị kinh tế

2.1. Hình thái cấu tạo giải phẫu động vật thân mềm hai mảnh vỏ - Bivalvia

2.2. Phân loại nhóm Ngao/Nghêu

2.3. Phân loại nhóm Hàu

2.3. Phân loại nhóm Tu hài

2.4. Hình thái cấu tạo Gastropoda

2.5. Phân loại Ốc hương

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng thí nghiệm: Có tính năng phục vụ cho thực hành giải phẫu bao gồm các hạng mục tối thiểu như bàn để mẫu vật khi giải phẫu, hệ thống nước sạch cấp tại phòng

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

Bộ đồ mổ, khay đựng mẫu vật.

Mẫu các loài cá, tôm, cua, động vật thân mềm kinh tế được xử lý cố định ngâm foormon

Các mẫu vật tươi sống phục vụ cho thực hành

Tài liệu, tranh ảnh, sách tham khảo....

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:

+ Kiến thức về hình thái cấu tạo ngoài và giải phẫu trong của cá, giáp xác, động vật thân mềm. 

+ Các đặc điểm dùng để phân loại cá, giáp xác, thân mềm.  

+ Các đặc điểm phân biệt giữa các loài động vật thủy sản nuôi

- Kỹ năng:

 + Xác định được vị trí, đặc điểm các bộ phận cấu tạo trên cơ thể cá, tôm, cua, động vật thân mềm.

+ Phân loại được một số giống loài động vật thủy sản nuôi phổ biến. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

+ Chủ động tích cực trong tự học tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng của mô dun

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân

2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện mô đun: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm); kiểm tra thực hành bằng bài thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

- Kết thúc mô đun: đánh giá kết quả đào tạo bằng bài kiểm tra lý thuyết.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nuôi trồng thủy sản với thời lượng thực hiện môn học là 45 giờ gồm 4 bài trong đó có15 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Phần kiến thức: Thuyết trình, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; Lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học

- Đối với người học

+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

- Để nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học: tổ chức giảng dạy các bài theo giờ dạy tích hợp.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hình thái cấu tạo ngoài, giải phẫu cấu tạo trong của cá, tôm, ngao, ốc hương.

- Dấu hiệu sử dụng để phân loại cá.

- Đặc điểm nhận biết một số loài động vật thủy sản nuôi phổ biến thuộc nhóm: cá, tôm, động vật thân mềm.

4. Tài liệu tham khảo:

- Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão. Giáo trình Ngư loại học. NXB Nông Nghiệp, 2005

 - Pravdin - Phạm Thị Minh Giang (dịch). Hướng dẫn nghiên cứu cá 

- Nguyễn Văn Thường, Trương Quốc Phú, (2009) Ngư loại II (Giáp xác, Nhuyễn thể) – Đại học Cần Thơ

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản
Mã môn học: MH 10


Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Môn học Vi sinh môi trường là một môn học cơ sở nghề bắt buộc, thuộc chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề Kĩ thuật môi trường giảng dạy cho người học sau khi đã học mô đun sinh thái môi trường và hóa học môi trường.

- Tính chất: Môn học Vi sinh môi trường là môn học chuyên giới thiệu cho học viên những kiến thức về cấu tạo, chức năng, các quá trình chuyển hóa cũng như ứng dụng của chúng vào các quá trình xử lí môi trường
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về vi sinh vật; một số ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất và sử dụng các chế phẩm vi sinh vật vào xử lí môi trường.

+ Nhận biết được những sản phẩm vi sinh vật có lợi để sử dụng vào xử lí môi trường.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo một số dụng cụ thí nghiệm

+ Thông qua những kiến thức đã học về môn Vi sinh vật môi trường kết hợp một số môn cơ bản để sản xuất sinh khối và các chế phẩm vi sinh xử lí môi trường.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, tỉ mỉ, thận trọng, chịu khó

+ Sử dụng vi sinh vật hợp lý phục vụ cho xử lí môi trường 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các chương trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Hiểu biết chung về vi sinh vật
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2: Dinh dưỡng và sinh trưởng của vi sinh vật
	3
	3
	
	

	3
	Bài 3. Trao đổi chất của vi sinh vật
	3
	3
	
	

	4
	Bài 4: Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật trong Nuôi trồng thủy sản
	5
	5
	
	

	5
	Thực hành bài 1: Quan sát một số nhóm vi sinh vật
	
	
	10
	

	6
	Thực hành bài 2: Thử ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới đời sống vi sinh vật
	
	
	10
	

	7
	Thực hành bài 3: Tham gia một số công việc trong quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật sử dụng trong nuôi trồng thủy sản
	
	
	9
	1

	
	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 : Những hiểu biết chung về vi sinh vật                   Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Nhận biết được một số đối tượng vi sinh vật
- Hiểu được các giai đoạn trong lịch sử phát triển môn học vi sinh vật học

- Nhận biết được hình thái của một số nhóm vi sinh vật 
2. Nội dung chương

2.1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ môn học 

2.1.1. Khái niệm vi sinhvật

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu

2.1.3. Nhiệm vụ của môn học

2.2. Lịch sử phát triển của môn học 

2.2.1. Giai đoạn cảm tính 

2.2.2. Giai đoạn hình thái 

2.2.3. Giai đoạn hiện đại

2.3. Hình thái, cấu tạo của vi sinh vật

2.3.1. Vi khuẩn

2.3.1.1. Khái niệm

2.3.1.2. Phân loại

2.3.1.3. Cấu tạo vi khuẩn

2.3.2. Nấm men

2.3.2.1. Hình thái

2.3.2.2. Hình thức sinh sản

2.3.3. Nấm mốc

2.3.3.1. Hình thái

2.3.3.2. Hình thức sinh sản

2.3.3.3. Ứng dụng

2.3.4. Xạ khuẩn

2.3.4.1. Hình thái

2.3.4.2. Hình thức sinh sản

2.3.5. Virut, thực khuẩn thể

2.3.5.1. Virut

2.3.5.2. Thực khuẩn thể

2.4. Cách sử dụng một số đồ dùng, thiết bị cơ bản liên quan đến nghiên cứu vi sinh vật

Bài 2: Dinh dưỡng và sinh trưởng của vi sinh vật


Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Trình bày được các yếu tố và các quá trình dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

- Biết được khả năng sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy
- Hiểu được nguyên lí ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới đời sống của vi sinh vật
2. Nội dung chương
2.1. Các yếu tố dinh dưỡng của vi sinh vật

2.1.1. Yếu tố vô cơ

2.1.2. Yếu tố hữu cơ

2.2. Các quá trình dinh dưỡng ở vi sinh vật

2.2.1. Dinh dưỡng Cacbon

2.2.2. Dinh dưỡng ni tơ

2.3. Sinh trưởng của vi khuẩn

 2.3.1. Điều kiện cần thiết cho sinh trưởng của vi sinh vật

2.3.2. Sinh trưởng lí thuyết của vi sinh vật

2.3.3. Đường cong sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy tĩnh

2.4. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến đời sống vi sinh vật

2.4.1. Yếu tố vật lí

2.4.2. Yếu tố hóa học

2.4. Yếu tố sinh học

Bài 3. Trao đổi chất của vi sinh vật     




Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Hiểu được vai trò của vi sinh vật trong việc chuyển hóa một số chất có trong môi trường
2. Nội dung chương

3.1. Chu trình chuyển hóa ni tơ

3.2. Chu trình chuyển hóa cacbon

3.3. Chu trình chuyển hóa photphat

3.4. Chu trình chuyển hóa lưu huỳnh

3.5. Chu trình chuyển hóa sắt

Bài 4: Vai trò và ứng dụng của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản   

Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Ứng dụng được các đặc tính của vi sinh vật để sản xuất và sử dụng đúng đắn các chế phẩm vi sinh vật để xử lí môi trường
2. Nội dung chương

5.1. Nguyên tắc sử dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản

5.2. Enzim từ vi sinh vật

5.3. Nuôi sinh khối vi khuẩn

5.4. Chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

PHẦN THỰC HÀNH

Bài 1. Quan sát và nhuộm màu vi sinh vật


Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Quan sát và phân biệt được các nhóm vi sinh vật
2. Nội dung chương

1.1. Làm tiêu bản soi tươi tế bào

1.2. Nhuộm màu vi khuẩn

1.3. Nhuộm Gram

Bài 2. Thử ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường tới sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật





Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Quan sát được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sinh trưởng và phát triển  của vi sinh vật
2. Nội dung chương

2.1. Thử ảnh hưởng của một số yếu tố hóa học đến đời sống VSV

2.2. Thử ảnh hưởng của một số yếu tố sinh học đến đời sống VSV

2.3. Thử ảnh hưởng của một số yếu tố vật lí đến đời sống VSV

Bài 3. Tham gia một số thao tác trong quy trình trong quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật cho nuôi trồng thủy sản




Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của chương:

 Sau khi học xong, học viên đạt được:
- Thực hiện được một số thao tác trong quy trình sản xuất và sử dụng đúng đắn chế phẩm vi sinh vật xử lí môi trường
2. Nội dung chương

2.1. Nuôi cấy tế bào vi sinh vật

2.2. Thu sinh khối vi sinh vật

2.3. Phối trộn chế phẩm vi sinh vật

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Lớp học: Đủ bàn ghế, đủ ánh sáng, bảng, phấn, 

- Phòng thực hành: Đủ bàn ghế, đủ ánh sáng, đủ dụng cụ thực hành thực tập. 

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy chiếu, phông bạt, bộ loa, máy tính…..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu: Bài giảng, tranh ảnh, sách tham khảo.
- Dụng cụ nghề và vật liệu

4. Các điều kiện khác
VI. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung 

- Kiến thức
+ Trình bày được hình thái, đặc tính sinh lí của vi sinh vật

+ Nhận biết được các quá trình chuyển hóa trong vi sinh vật

+ Tham gia vào một số quá trình trong quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh xử lí môi trường

- Kỹ năng

+ Phân biệt được một số nhóm vi sinh vật có mặt trong môi trường

+ Nhuộm được Gram ở vi khuẩn

+ Xác định được khả năng phân giải một số hợp chất có trong môi trường

+ Kiểm tra được ảnh hưởng của một số loại kháng sinh lên sự sống của vi sinh vật

+ Nhận biết được các dạng chế phẩm vi sinh ứng dụng cho xử lí môi trường và làm thức ăn cho động vật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, đơn vị.

+ Có khả nảng làm việc theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân

2. Phương pháp 

- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm); kiểm tra thực hành bằng bài thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

- Kết thúc môn học: đánh giá kết quả đào tạo bằng bài kiểm tra lý thuyết, thực hành

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ sinh học với thời lượng thực hiện môn học là 45 giờ gồm 5 chương trong đó có 15 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; tạo nội dung tình huống lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học

- Đối với người học
+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao nhiệm vụ, yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

1. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Hình thái, cấu tạo tế bào vi sinh vật – cách phân loại vi sinh vật.


- Các đặc tính sinh lí và các quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật.


- Sự sinh trưởng và phát triển vi sinh vật.


- Sự phân bố vi sinh vật trong tự nhiên.


- Ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản
4. Tài liệu cần tham khảo: 

a. Sách, giáo trình chính

- Ninh Hoàng Oanh, 2018. Bài giảng Vi sinh vật môi trường, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kĩ thuật và thủy sản

Bài giảng

b. Tài liệu tham khảo

- Ninh Hoàng Oanh, 2012. Bài giảng Vi sinh vật và ứng dụng, Trường Cao đẳng thủy sản

- Kiều Hữu Ảnh, 2000. Vi sinh vật công nghiệp, NXB Đại học Quốc gia.


- Nguyễn Lân Dũng và cộng sự, 2002. Vi sinh vật học, NXB khoa học và kĩ thuật.


- Lương Đức Phẩm, 2000. Vi sinh vật và vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Nông nghiệp.


- Nguyễn Như Thanh, 1990. Vi sinh vật đại cương, NXB Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội.


- Daniel Lim, 1998. Microbiology, New York, WCB/ Mc Graw, Hill.


- Trần Thị Thanh, 2002. Công nghệ vi sinh, NXB giáo dục.


- Lê Xuân Phương, 2008. Giáo trình Vi sinh vật môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Sinh lý Động vật Thủy sản

Mã môn học: MH 11

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:


- Vị trí: Môn học “Sinh lý Động vật Thủy sản” là môn học cơ sở ngành bắt buộc của chương trình đào tạo cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản. Môn học được giảng dạy sau khi sinh viên đã học các môn học cơ sở: Phân loại động vật thủy sản, Thủy sinh vật. Sự phát triển của môn sinh lý động vật thủy sản gắn liền với sự phát triển của nghề nuôi trồng thủy sản, nó giúp giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng do sản xuất đề ra, để góp phần nâng cao năng suất nghề NTTS.

- Tính chất: Nội dung môn học cung cấp cho người học kiến thức về quy luật hoạt động sinh lý của các cơ quan của ĐVTS. Ứng dụng được các quy luật sinh lý của các hệ cơ quan nhằm nâng cao năng suất trong nuôi trồng thủy sản.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức về chức năng của các cơ quan và các qui luật hoạt động sống của các cơ quan trong sự tương tác giữa cơ thể với môi trường.

- Kỹ năng:

+  Xác định được các chỉ tiêu sinh lý của các cơ quan trong cơ thể động vật thủy sản;

+ Xác định quy luật hoạt về sự phát sinh, phát triển, biến đổi chức năng và định hướng vận dụng các qui luật này vào sản xuất;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1. 
	Chương 2. Sinh lý máu và tuần hoàn
	6
	2
	4
	

	2. 
	Chương 3. Sinh lý hô hấp
	8
	2
	6
	

	3. 
	Chương 4. Sinh lý tiêu hoá 
	7
	2
	5
	

	4. 
	Chương 5. Sinh lý trao đổi chất và năng lượng
	10
	4
	6
	

	5. 
	Chương 6. Sinh lý bài tiết
	4
	1
	3
	

	6. 
	Chương 7. Sinh lý sinh sản
	10
	4
	5
	1

	
	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết

	Chương 1. Sinh lý máu và tuần hoàn
	Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu:

- Hiểu, trình bày hoạt động sinh lý của tim, hệ thống mạch máu.

- Phân biệt chức năng sinh lý của các thành phần của máu. Trình bày cơ chế đông máu. 

- Xác định các chỉ tiêu sinh lý máu ở cá.

- Ứng dụng cơ chế sinh lý máu và tuần hoàn trong sản xuất và đời sống

2. Nội dung chương:

2.1. Sinh lý máu

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Chức năng sinh lý của máu

2.1.3. Lượng máu trong cơ thể

2.1.4. Cấu tạo máu

2.1.5. Đặc tính lý hóa học và thành phần hóa học của máu

2.1.6. Cơ chế đông máu

2.2. Sinh lý tuần hoàn

2.2.1. Cấu tạo và chức năng của tim

2.2.2. Hệ mạch và sự tuần hoàn máu

Thực hành: Xác định một số chỉ tiêu máu

	Chương 2. Sinh lý hô hấp
	Thời gian: 8 giờ


1. Mục tiêu:

- Trình bày cơ chế hoạt động sinh lý của hệ hô hấp. Các chỉ tiêu sinh lý hô hấp của cá...Từ đó có ứng dụng vào thực tế sản xuất.

- Các nhân tố môi trường tác động ảnh hưởng đến cường độ hô hấp của cá.

2. Nội dung:

2.1. Môi trường hô hấp 

2.2. Cơ chế hô hấp của cá 

2.3. Một số chỉ tiêu sinh lý hô hấp 

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp của cá

2.5. Các cơ quan hô hấp phụ

Thực hành: Xác định các chỉ tiêu trao đổi khí 

	Chương 4. Sinh lý tiêu hoá 
	Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu:

- Xác định vị trí, hình thái, cấu tạo của các bộ phận trong bộ máy tiêu hóa.

- Xác định được vị trí, hình thái, chức năng sinh lý của từng bộ phận của bộ máy tiêu hóa.

- Áp dụng cách cho ăn uống phù hợp đặc điểm sinh lý tiêu hóa của từng loài và từng loại gia súc, gia cầm.

2. Nội dung:

2.1. Đại cương về tiêu hoá 

2.2. Sự tiết dịch trong ống tiêu hóa

2.3. Sự tiêu hóa thức ăn

2.4.  Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng 

2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ bắt mồi và tiêu hóa của cá 

2.6. Cơ chế kiểm soát lượng ăn và phương pháp tính toán lượng ăn của cá

Thực hành: Xác định tập tính dinh dưỡng của cá và tính toán lượng ăn của cá

	Chương 5. Sinh lý trao đổi chất và năng lượng
	Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu:

- Hiểu và mô tả được sự chuyển hóa các chất bên trong như protein, gluxit, lipit, nước, chất khoáng và vitamin.

- Hiểu được vai trò của các chất protein, gluxit, lipit, nước, khoáng, vitamin đối với cơ thể.

- Ứng dụng vào thực tiễn sản xuất để tăng năng suất NTTS.

2. Nội dung của chương

2.1. Đại cương về trao đổi chất và năng lượng

2.2. Vai trò và sự trao đổi các chất trong cơ thể

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ tiêu tốn năng lượng và trao đổi chất 

2.4. Cơ sở khoa học của việc xác định nhu cầu dinh dưỡng của ĐVTS

Thực hành/ thảo luận: 

	Chương 6. Sinh lý bài tiết
	Thời gian:4 giờ


1. Mục tiêu: 

- Hiểu được hoạt động sinh lý của thận trong cơ chế hình thành nước tiểu thực hiện chức năng bài tiết.

- Cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu của cá để thích nghi với môi trường sống có độ mặn khác nhau.

2. Nội dung của chương:

2.1. Khái niệm về bài tiết

2.2. Vai trò của thận và quá trình tiết niệu trong việc điều hòa áp suất thẩm thấu 

2.3. Cơ chế điều hoà áp suất thẩm thấu

Thực hành: Gây mê cá

	Chương 7. Sinh lý sinh sản 
	Thời gian:10 giờ


1. Mục tiêu:

- Hiểu được sự liên hệ thống nhất giữa các tuyến nội tiết dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh.

- Hiểu được cơ chế hoạt động sinh lý của tuyến sinh dục ở cá.

- Vận dụng các kích thích tố trong sinh sản nhân tạo. 

-  Sự biến đổi về sinh lý, sinh hóa trong thời gian thành thục và thải sản phẩm SD

- Cơ chế của quá trình rụng trứng, đẻ trứng, thoái hóa buồng trứng...

- Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh sản của cá, từ đó có ứng dụng trong sản xuất giống.

2. Nội dung của chương:

2.1. Đại cương về sinh sản

2.2. Sự biến đổi tế bào sinh dục và cơ thể trong quá trình thành thục sinh dục

2.3. Sự biến đổi sinh lý, sinh hóa trong thời gian thành thục và thải sản phẩm sinh dục

2. 4. Cơ chế rụng trứng, đẻ trứng và thoái hóa buồng trứng 

2. 5. Cơ chế thụ tinh và nở

2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của cá

Thực hành: Quán sát xác định giai đoạn phát triển tuyến sinh dục và tế bào sinh dục của cá

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

- Phòng học lý thuyết: Đủ bàn ghế, đủ ánh sáng, bảng, phấn,
- Phòng thí nghiệm: Có tính năng phục vụ cho thực hành giải phẫu bao gồm các hạng mục tối thiểu như bàn để mẫu vật khi giải phẫu, hệ thống nước sạch cấp tại phòng

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy chiếu, bộ loa, máy tính…..
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

Bộ đồ mổ, khay đựng mẫu vật.

Kính hiển vi, dụng cụ hóa chất xác định tiêu hao oxy

Các mẫu vật tươi sống phục vụ cho thực hành: cá giống, cá thương phẩm, máu động vật...

Tài liệu, tranh ảnh, sách tham khảo...

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức:

+ Hoạt động sinh lý cơ bản trong các cơ quan, bộ phận chính trong cơ thể. Đặc biệt là hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết điều hòa áp suất thẩm thấu, cơ chế sinh sản.

- Kỹ năng:

+  Xác định được các chỉ tiêu sinh lý của các cơ quan trong cơ thể động vật thủy sản gồm chỉ tiêu máu, hô hấp, sinh sản...

+ Ứng dụng được các quy luật hoạt động sinh lý của các hệ cơ quan nhằm nâng cao năng suất trong nuôi trồng thủy sản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân

2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm); kiểm tra thực hành bằng bài thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

- Kết thúc môn học: đánh giá kết quả đào tạo bằng bài kiểm tra lý thuyết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản với thời lượng thực hiện môn học là 60 giờ gồm 7 chương trong đó có 30 giờ lý thuyết, 30 giờ thực hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; Lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học

- Đối với người học

+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cơ chế cân bằng hệ đệm trong cơ thể; Cơ chế đông máu

- Cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu trong cơ thể cá

- Cơ chế sinh lý quá trình sinh sản.

- Sinh lý tiêu hóa và hấp thu thức ăn của cá. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh lý tiêu hóa của cá.

- Quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể cá. Vận dụng trong chế độ dinh dưỡng.

4. Tài liệu tham khảo:

- Trịnh Hữu Hằng, Trịnh Dục Tú, Trần cao Đường. Sinh lý học người và động vật. 1994.

- Bùi Lai, Mai Đình Yên. Cơ sở sinh thái sinh lý cá. NXB Nông nghiệp, 1981.

- Phạm Tân Tiến. Cơ sở sinh lý cá và những ứng dụng vào thực tế sản xuất. NXB Giáo dục Việt Nam,  2010.

- Dương Tuấn. Bài giảng sinh lý cá. Đại học Thủy sản, 1982.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn vệ sinh lao động 
Mã môn học: MH 12

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ, (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:

Môn học này được bố trí học song song với một số môn học khác như: Dinh dưỡng và thức ăn, quản lý môi trường nước,… phải được bố trí học trước các môn học chuyên môn nghề. 

Đây là môn cơ sở nghề, hoàn thành môn học học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động (ATLĐ), các quy tắc an toàn, các thiết bị an toàn phòng chống cháy, nổ...làm cơ sở để lĩnh hội tốt các kiến thức chuyên môn nghề Nuôi trồng thủy sản.


II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động trong ngành nuôi trồng thuỷ sản, biện pháp đề phòng tai nạn nghề nghiệp, những vấn đề về kỹ thuật vệ sinh lao động; các nguyên nhân gây cháy, nổ và đề ra biện pháp phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả;

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác sơ cứu người bị tai nạn: khi đào đất đá và làm việc trên môi trường sông nước; khi sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu; khi sử dụng máy móc thiết bị trong nuôi trồng thủy sản; các thao tác sơ cứu người bị tai nạn điện; biện pháp an toàn trong phòng chống cháy, nổ.

+ Mang mặc bảo hộ lao động đúng thứ tự, quy trình, theo yêu cầu sử dụng

+ Thực hiện được các biện pháp phòng chống vi khí hậu;

+ Thực hiện được các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ trình tự, tiêu chuẩn, nghiêm túc, chính xác khi thực hiện.

+ Có tinh thần nhiệt tình, tâm huyết với nghề 

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

2

3


	Chương I: Những khái niệm chung khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động

1. Những khái niệm cơ bản về BHLĐ
2. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác BHLĐ
Chương II: Kỹ thuật vệ sinh lao động

1. Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động 

2. Vi khí hậu trong sản xuất 

Chương III: Kỹ thuật an toàn lao động

1. An toàn khi đào đất đá và làm việc trên sông nước 

1.1. An toàn khi đào đất đá 

1.2. An toàn khi làm việc trên sông nước.

2. An toàn khi sử dụng máy móc, thiết bị trong nghề nuôi trồng thủy sản

2.1. Khái niệm về vùng nguy hiểm 

3. An toàn khi sử dụng hóa chất

4. Kỹ thuật an toàn điện 
	5

10

15
	5

5

19
	0

0

0


	0

0

01

	
	Cộng
	30
	29
	0
	01


2. Nội dung chi tiết

Chương I: Những khái niệm chung khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động

                   







Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài: Học xong chương này người học có khả năng:

   
- Hiểu biết tổng quát về những quy định chung về bảo hộ lao động;

   
- Hiểu được mục đích và những nội dung cơ bản về BHLĐ;

  
- Nắm được tính chất, ý nghĩa của BHLĐ. 

2.Nội dung của chương:

1. Một số khái niệm về BHLĐ

                                     
 
1.1: Khái niệm về BHLĐ

1.2: Các yếu tố nguy hiểm

2. Nội dung, mục đích BHLĐ                                                   
 

2.1: Nội dung cơ bản của BHLĐ

2.2: Mục đích của BHLĐ                                               

3. Tính chất và ý nghĩa BHLĐ




      
 

3.1: Tính chất của BHLĐ

3.2: Ý nghĩa của BHLĐ

4. Những quy định chung về BHLĐ


Chương II:  Kỹ thuật vệ sinh an toàn lao động                   Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng:

   
- Hiểu biết một cách tổng quát về kỹ thuật vệ sinh lao động

   
- Nắm được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động:

        
+ Vi khí hậu trong lao động sản xuất

        
2. Nội dung chương:

1. Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động (VSLĐ)   
 

1.1: Đối tượng và nhiệm vụ của VSLĐ

1.2: Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp

1.3: Vấn đề tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi

2. Vi khí hậu trong lao động sản xuất 

    
                 
 

2.1: Khái niệm

2.2: Các yếu tố vi khí hậu

2.3: Ảnh hưởng của vi khí hậu đến cơ thể con người

Chương III: Kỹ thuật an toàn lao động                                 Thời gian: 19 giờ


1. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng:

- Biết được những nguyên nhân gây tai nạn khi: sử dụng máy móc thiết bị, đào đát đá và làm việc trên môi trường sông nước

- Vận dụng tốt các biện pháp chủ yếu của kỹ thuật an toàn

- Sử dụng được các máy móc, thiết bị trong Nuôi trồng thủy sản. 

+ Trang bị những kỹ năng phòng chống tai nạn lao động

+ Sơ cứu người khi bị đuối nước.

+ Sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân: Kính, quần áo bảo hộ, áo phao, găng tay, giầy ủng;

2. Nội dung chương:

1. An toàn khi đào đất đá và làm việc trên sông nước 

1.1. An toàn khi đào đất đá 

1.2. An toàn khi làm việc trên sông nước.

2. An toàn khi sử dụng máy móc, thiết bị trong nghề nuôi trồng thủy sản

2.1. Khái niệm về vùng nguy hiểm 

3. An toàn khi sử dụng hóa chất

4. Kỹ thuật an toàn điện

Kiểm tra






Thời gian: 01 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học: Rộng rãi, thoáng mát, đủ chỗ ngồi cho học viên, đủ ánh sáng;

2 Tài liệu học tập và tham khảo: Giáo trình hoặc bài giảng an toàn trong hoạt động bảo vệ môi trường biển, tài liệu tham khảo đầy đủ và phù hợp với nội dung;
3. Thiết bị hỗ trợ: âm thanh, hình ảnh, máy tính và projector.

4. Các điều kiện thực tập: quan sát, khảo sát thực tế về những nguyên nhân gây tai nạn trên biển, công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, công tác sơ cấp cứu nạn nhân. Khảo sát thực tế các cơ quan quản lý nhà nước về BHLĐ, các chính sách quản lý nhà nước về an toàn và BHLĐ.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


-  Kiến thức về BHLĐ và chính sách BHLĐ, tầm quan trọng của công tác BHLĐ đối với người lao động, ảnh hưởng của các yếu tố vệ sinh lao động, môi trường lao động lên sức khỏe của người lao động, công cụ quản lý nhà nước về BHLĐ. Kiến thức về an toàn và cứu nạn trong nuôi trồng thủy sản.

  
- Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác sơ cứu người bị tai nạn: khi đào đất đá và làm việc trên môi trường sông nước; khi sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu; khi sử dụng máy móc thiết bị trong nuôi trồng thủy sản; các thao tác sơ cứu người bị tai nạn điện; biện pháp an toàn trong Nuôi trồng thủy sản.


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm: Thái độ và nhận thức xã hội: nâng cao ý thức cộng đồng trong BHLĐ, xác định trách nhiệm BHLĐ của các cơ quan chủ quản lao động, các xí nghiệp, các công ty có tuyển dụng người lao động. Chấp hành nghiêm các chính sách BHLĐ quốc gia.


2. Phương pháp:

Đánh giá kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập bằng một trong những phương pháp: Tiểu luận, thi trắc nghiệm khách quan, thi viết hoặc thi vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

2. Phạm vi áp dụng môn học: 

- Chương trình môn học an toàn trong hoạt động bảo vệ môi trường biển là chương trình giảng dạy thuộc nhóm các môn học cơ sở nghề.

- Chương trình này được áp dụng giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

- Giáo viên cần chuẩn bị bài giảng chi tiết. Quá trình giảng cần kết hợp minh họa hình ảnh bằng các thiết bị giảng dạy hỗ trợ như: quan sát hình ảnh qua máy tính và projector, phim tài liệu, quan sát và khảo sát thực tế.
    
- Cần tập trung vào những nội dung cơ bản và quan trọng nhất, chú ý kết hợp giảng dạy truyền đạt kiến thức với giáo dục nhận thức và ý thức công dân về BHLĐ.

- Các giờ bài tập thảo luận và thực hành nên trao đổi, tranh luận các chủ đề về an toàn và bảo hộ lao động có tính thời sự và quan trọng của quốc gia.

* Đối với người học:

+ Phải nhận thức đúng đắn về nội dung và chương trình học tập:

+ Tham gia đình đủ các buổi học theo chương trình và thời khóa biểu.

+ Nghiêm túc và tích cực tham gia xây dựng vào các nội dung thảo luận, thực hành, tranh luân về các chủ đề về an toàn lao động mà giáo viên đề ra.

4. Những trọng tâm cần chú ý:

-  Chính sách và pháp luật bảo hộ lao động;

    
-  Công tác kỹ thuật vệ sinh lao động; 

    
-  Những vấn đề cứu nạn trong lao động, sản xuất;

   
 -  Công tác sơ cấp cứu ban đầu.

5. Tài liệu tham khảo:

- Văn Đình Đệ và cộng tác viên (2001). Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động. Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Phan Quang Cương (1988). Nguy cấp và An toàn, NXB Giao thông Vận tải 

- Lê Văn Mai (2001). Vi khí hậu. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (1998). Một số chế độ, quy định mới về Bảo hộ lao động.

- An toàn lao động - PGS.TS Nguyễn thế Đạt - Vụ Trung học chuyên nghiệp dạy nghề.
- Giáo trình bảo hộ lao động – KS Nguyễn Thị Thuyết – Cao đẳng Thủy sản.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành
Mã môn học: MH 13

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; bài tập: 29 giờ; Kiểm tra 1 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN



- Vị trí: Môn học Tiếng Anh chuyên ngành là môn học cơ sở ngành bắt buộc của chương trình đào tạo cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản.

- Tính chất: Do sinh viên đã được hoàn thành 120 tiết học tiếng Anh cơ bản ở giai đọan 1, đã học các môn chuyên ngành có liên quan như: các môn kỹ thuật nuôi, bệnh động vật thủy sản. Cho nên, trong môn Tiếng Anh chuyên ngành này sinh viên sẽ được học thêm một l​ượng từ tiếng Anh chuyên ngành căn bản để có thể trao đổi và tra cứu tài liệu phục vụ cho chuyên môn, cũng như được củng cố và bổ sung thêm một số ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

· Kiến thức: Thông qua các bài học nhằm trang bị cho người học một l​ượng từ tiếng Anh chuyên ngành căn bản để có thể trao đổi và tra cứu tài liệu chuyên môn, củng cố và bổ sung một số ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. 
· Kỹ năng: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên  có khả năng diễn đạt các câu tiếng Anh đơn giản, đọc và hiểu được  một số bài viết vể chuyên môn bằng tiếng Anh với sự trợ giúp của từ điển. Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành.  

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, cần cù, chịu khó khi tham gia học và luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thủy sản

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Unit 1: Scope and definition of aquculture  (Định nghĩa và phạm vi nuôi trồng thủy sản) 
	5
	2
	3
	

	2
	Unit 2: The fish pond environment (môi trường ao nuôi cá)
	5
	2
	3
	

	3
	Unit 3: Site selection for aquaculture (Chọn địa điểm xây trại cá)
	5
	2
	3
	

	4
	Unit 4: Nutrient requirements of fish (Nhu cầu dinh dưỡng của cá)
	5
	2
	3
	

	5
	Unit 5: Feeding practices: (Cho cá ăn)
	5
	2
	3
	

	6
	Unit 6: Food digestion in fish. (Tiêu hóa thức ăn của cá) 
	5
	2
	3
	

	7
	Unit 7. Factors in disease development (Các yếu tố gây bệnh) 
	5
	2
	3
	

	8
	Unit 8: Integrated farming of fish and livestock (Nuôi cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm)
	5
	2
	3
	

	9
	Review
	5
	1
	2
	2

	
	Cộng
	45
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

	Unit 1: Scope and definition of aquculture  

(Định nghĩa và phạm vi nuôi trồng thủy sản)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Đọc và nắm được các từ và thuật ngữ chung trong nuôi trồng thủy sản.

· Hiểu và trả lời câu hỏi về định nghĩa thế nào là nuôi trồng thủy sản.

· Sử dụng thành thạo Nouns (danh từ) và áp dụng để làm bài tập.

2. Nội dung

1.1. Reading and speaking. Scope and definition of aquculture  
1.2. Grammar: Nouns

1.3. Comprehension check.

	Unit 2: The fish pond environment 

(Môi trường ao nuôi cá)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Đọc và nắm được các từ và thuật ngữ môi trường ao nuôi cá.

· Vận dụng được các kiến thức về môi trường ao nuôi cá vào trong nghề nghiệp

· Sử dụng thành thạo Adverbs (trạng từ) và áp dụng để làm bài tập.

2. Nội dung

2.1. Reading and speaking. The fish pond environment
2.2. Grammar: Adverbs

2.3. Comprehension check.

	Unit 3: Site selection for aquaculture 

(Chọn địa điểm xây trại cá)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Nắm được các từ và thuật ngữ về vấn đề chọn địa điểm xây dựng trang trại

· Vận dụng được các kiến thức về lựa chọn địa điểm xây dựng trang trại trong thực tế

· Biết cách sử dụng các Adjectives (tính từ) và áp dụng để làm bài tập

2. Nội dung

3.1. Reading and speaking: Site selection for aquaculture

3.2. Grammar: Adjectives

3.3. Comprehension check.

	Unit 4: Nutrient requirements of fish

(Nhu cầu dinh dưỡng của cá)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

·  Đọc và nắm được các từ và thuật ngữ về dinh dưỡng của cá trong nuôi trồng thủy sản

· Hiểu và trả lời câu hỏi về nhu cầu dinh dưỡng của cá

· Biết cách sử dụng Gerunds (các danh động từ) và áp dụng để làm bài tập

2. Nội dung

4.1. Reading and speaking: Nutrient requirements of fish

4.2. Grammar: Gerunds

4.3. Comprehension check.

TEST: 45 minutes (phút)

	Unit 5: Feeding practices: (Cho cá ăn)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Nắm được các từ và thuật ngữ liên quan đến cách thức cho cá ăn

· Vận dụng được các kiến thức về cho cá ăn vào trong nghề nghiệp

· Biết cách sử dụng Present simple and Present continuous tenses (thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn) và áp dụng để làm bài tập

2. Nội dung

5.1. Reading and speaking: Feeding practices
5.2. Grammar: Present simple and Present continuous tense.
5.3. Comprehension check.

	Unit 6: Food digestion in fish.

(Tiêu hóa thức ăn của cá)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Nắm được các từ và thuật ngữ liên quan đến hệ tiêu hóa thức ăn của cá

· Vận dụng được các kiến thức về hệ tiêu hóa thức ăn của cá vào trong nghề nghiệp

· Biết cách sử dụng The modal verbs (các động từ khuyết thiếu) và áp dụng để làm bài tập

2. Nội dung

6.1. Reading and speaking: Food digestion in fish
6.2. Grammar: The modal verbs
6.3. Comprehension check.

	Unit 7. Factors in disease development
(Các yếu tố gây bệnh)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Nắm được các từ và thuật ngữ liên quan bệnh của cá

· Vận dụng được các kiến thức hiểu biết về yếu tố gây bệnh vào trong nghề nghiệp

· Biết cách sử dụng Passive voice (thể bị động) và áp dụng để làm bài tập

2. Nội dung

7.1. Reading and speaking: Factors in disease development
7.1. Grammar: Passive voice
7.3. Comprehension check.

	Unit 8: Integrated farming of fish and livestock

(Nuôi cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm)
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:

Sau khi học xong, học viên đạt được: 

· Nắm được các từ và thuật ngữ liên quan đến nuôi cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm

· Vận dụng được các kiến thức hiểu biết về nuôi cá kết hợp với chăn nuôi vào trong nghề nghiệp

· Biết cách sử dụng Direct and indirect speeches (Câu trực tiếp và gián tiếp) và áp dụng để làm bài tập

2. Nội dung

8.1. Reading and speaking: Integrated farming of fish and livestock
8.2. Grammar: Direct and indirect speeches
8.3. Comprehension check. 


	REVIEW
	Thời gian: 1 giờ


1. Mục tiêu:

· Củng cố lại kiến thức đã học 

· Áp dụng những kiến thức đã học để làm bài kiểm tra kết thúc mô đun

2. Nội dung

FINAL TEST: 60 minutes.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  

· Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành

· Tài liệu, tranh ảnh, sách tham khảo....

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

· Sinh viên có thêm một l​ượng từ tiếng Anh chuyên ngành căn bản thông qua các bài đọc hiểu
· Sinh viên biết trao đổi và tra cứu tài liệu chuyên môn
· Sinh viên sẽ được củng cố và bổ sung thêm một số ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. 
- Kỹ năng: 

· Sau khi hoàn thành khóa học, học viên  có khả năng diễn đạt các câu tiếng Anh đơn giản

· Sinh viên đọc và hiểu được  một số bài viết vể chuyên môn bằng tiếng Anh với sự trợ giúp của từ điển. 

· Sinh viên sẽ tự học tập nâng cao trình độ tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành.  

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập

· Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

· Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

· Tự học tập nâng cao trình độ bản thân

· Nghiêm túc, cần cù, chịu khó khi tham gia học và luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành thủy sản

2. Phương pháp:

· Trong quá trình thực hiện môn học: Kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm), thực hành theo cặp, theo nhóm,...

· Kết thúc môn học: Đánh giá kết quả đào tạo bằng bài kiểm tra lý thuyết.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nuôi trồng thủy sản với thời lượng thực hiện môn học là 30 giờ gồm 8 Unit trong đó có 15 giờ lý thuyết, 15 giờ thực hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

· Đối với giáo viên, giảng viên:

· Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; Lấy người học làm trung tâm.

· Đối với người học

· Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

· Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

· Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Định nghĩa và hiểu được phạm vi của nuôi trồng thủy sản

· Đặc điểm sinh học về dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản của cá.  Trên cơ sở kiến thức đó vận dụng vào trong thực tế sản xuất. 

· Hình thái cấu tạo ngoài, giải phẫu cấu tạo trong của cá, nghiên cứu hệ tiêu hóa thức ăn của cá để từ đó có cách thức cho cá ăn như thế nào.

· Ảnh hưởng của một số nhân tố chính trong môi trường sống như: nhiệt độ, ánh sáng, tỉ trong, lưu tốc dòng nước, nồng độ muối áp suất thẩm thấu. 

· Dấu hiệu phân biệt bệnh của cá, các yêu tố gây bệnh cho cá. Trên cơ sở kiến thức đó vận dụng vào trong thực tế để phòng và trị bệnh cho cá. 

· Tìm hiểu thêm về mô hình nuôi cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm

4. Tài liệu tham khảo:

- Sách giáo trình chính: 

· English for Aquaculture: Tiếng Anh chuyên ngành nuôi trồng thủy sản. Nguyễn Anh Tuấn,..., Cần Thơ, 1999.

- Sách tham khảo: 

· Các tài liệu về kỹ thuật nuôi và bệnh động vật thủy sản bằng Tiếng Anh có ở thư viện.

· Từ điển sinh học và thủy sản Anh- Việt và Việt- Anh

· Từ điển Anh- Việt và Việt- Anh

· Bảng động từ bất quy tắc 

CH​ƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
Mã số mô đun: MĐ 14

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ ( Lý thuyết : 15 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; kiểm tra 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:

- Vị trí: 

· Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản là mô đun kỹ thuật chuyên ngành, đào tạo nghề bắt buộc trong chương trình Cao đẳng nghề: Nuôi trồng thủy sản. 

· Mô đun quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản đ​ược bố trí giảng dạy sau khi sinh viên đã hoàn thành kiến thức về các môn học, mô đun chung và các các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc. 

II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm một số thông số lý hóa học trong nước như độ trong, độ pH, độ kiềm, độ mặn trong nước;

· Mô tả được động thái của các yếu tố lý, hóa học trong nước nuôi thủy sản;

· Trình bày được ảnh hưởng của các yếu tố lý, hóa học đến nuôi trồng thủy sản;

· Trình bày được nguyên tắc, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của một số phương pháp xử lý nước nuôi thủy sản 

- Kỹ năng: 

· Xác định và xử lý được một số chỉ tiêu lý, hóa học trong nước nuôi thủy sản;

· Vận hành và xác định được hiệu suất xử lý của các hệ thống tuần hoàn tái sử dụng nước trong nuôi trồng thủy sản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường về mặt kỹ thuật.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian 

	
	
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1. Quản lý các yếu tố thủy lý trong nước nuôi thủy sản
	8
	2
	6
	0

	 
	1.      Quản lý nhiệt độ
	 
	1
	2
	 

	
	2.      Quản lý màu nước, độ trong
	 
	1
	4
	 

	2
	Bài 2. Quản lý các khí hòa tan trong nước nuôi thủy sản
	20
	4
	16
	0

	 
	1.      Quản lý khí oxy hòa tan
	 
	2
	8
	 

	
	2.      Quản lý khí cacbonic
	 
	1
	4
	 

	
	3.      Quản lý khí H2S
	 
	1
	4
	 

	3
	Bài 3. Quản lý độ pH, độ kiềm, độ mặn trong nước nuôi thủy sản
	20
	4
	15
	1

	 
	3.1. Quản lý độ pH
	 
	2
	6
	 

	
	3.2. Quản lý độ kiềm
	 
	1
	7
	 

	
	3.3. Quản lý độ mặn
	 
	1
	2
	 

	4
	Bài 4. Quản lý chất hữu cơ, các hợp chất nitơ, photpho vô cơ trong nước nuôi thủy sản
	16
	3
	13
	0

	 
	1.      Quản lý chất hữu cơ
	 
	0,5
	5
	 

	
	2.      Quản lý NH4/NH3, NO2-
	 
	2
	6
	 

	
	3.      Quản lý PO43-
	 
	0,5
	2
	 

	5
	Bài 5. Xử lý và tái sử dụng nước nuôi thủy sản
	11
	2
	8
	1

	 
	1.      Xử lý rắn lơ lửng
	 
	0,5
	1
	 

	
	2.      Xử lý chất hữu cơ hòa tan
	 
	0,5
	1
	 

	
	3.      Xử lý nước bằng phương pháp lọc sinh học
	 
	0,5
	4
	 

	
	4.      Xử lý nước bằng phương pháp khử trùng
	 
	0,5
	2
	 

	 
	Cộng
	75
	15
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Quản lý các yếu tố thủy lý trong nước nuôi thủy sản

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được quy luật biến động của nhiệt độ trong nước ao nuôi 

- Mô tả được ý nghĩa của nhiệt độ, độ trong, màu nước đối với nuôi trồng thủy sản;

- Xác định và quản lý duy trì ổn đinh được nhiệt độ, độ trong, màu nước trong nước nuôi thủy sản

2. Nội dung của bài:

2.1. Quản lý nhiệt độ

2.1.1. Ý nghĩa của nhiệt độ trong nuôi trồng thủy sản

2.1.2. Đo nhiệt độ

2.1.3. Các biện pháp quản lý nhiệt độ

2.2. Quản lý độ trong, màu nước

2.2.1. Ý nghĩa của độ trong, mầu nước trong nuôi trồng thủy sản

2.2.2. Xác định độ trong, màu nước

2.2.3. Các biện pháp quản lý độ trong, mầu nước

Bài 2. Quản lý các khí hòa tan trong nước nuôi thủy sản

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

-  Mô tả được động thái của các khí oxy, cacbonic, hydro sulfua trong nước nuôi thủy sản;

- Đo được khí oxy, cacbonic, hydro sulfua trong nước nuôi thủy sản;

- Quản lý duy trì ổn định được khí oxy, cacbonic, hydro sulfua trong nước nuôi thủy sản.

2. Nội dung của bài:

2.1. Quản lý khí oxy hòa tan

2.1.1. Động thái của oxy hòa tan trong nước

2.1.2. Vai trò của oxy trong nuôi trồng thủy sản

2.1.3. Đo oxy hòa tan trong nước

2.1.4. Các biện pháp quản lý oxy hòa tan

2.2. Quản lý khí cacbonic

2.2.1. Động thái của khí cacbonic hòa tan trong nước

2.2.2. Ảnh hưởng của khí cacbonic đến nuôi trồng thủy sản

2.2.3. Đo khí cacbonic hòa tan trong nước

2.2.4. Các biện pháp quản lý cacbonic hòa tan

2.3. Quản lý khí hydro sulfua

2.2.1. Động thái của khí hydro sulfua hòa tan trong nước

2.2.2. Tác hại của khí hydro sulfua đến nuôi trồng thủy sản

2.2.3. Đo khí hydro sulfua hòa tan trong nước

2.2.4. Các biện pháp xử lý khí hydro sulfua

Bài 3. Quản lý độ pH, độ kiềm, độ mặn trong nước nuôi thủy sản

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm độ pH, độ kiềm, độ mặn trong nước;

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến độ pH, độ kiềm và độ mặn trong nguồn nước nuôi thủy sản;

- Đo và xử lý được độ pH, độ kiềm và độ mặn trong nước nuôi thủy sản.

2. Nội dung của bài:

2.1. Quản lý độ pH

2.1.1. Khái niệm độ pH

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng và động thái của độ pH trong nước

2.1.3. Ảnh hưởng của độ pH đến nuôi trồng thủy sản

2.1.4. Đo độ pH trong nước

2.1.5. Các biện pháp quản lý độ pH

2.2. Quản lý độ kiềm

2.2.1. Vai trò của độ kiềm trong nuôi trồng thủy sản

2.2.2. Đo độ kiềm

2.2.3. Quản lý độ kiềm

2.3. Quản lý độ mặn

2.3.1. Ý nghĩa của độ mặn đến nuôi trồng thủy sản

2.3.2. Đo độ mặn

2.3.3. Các biện pháp quản lý độ mặn

Bài 4. Quản lý chất hữu cơ, các hợp chất nitơ, photpho vô cơ trong nước nuôi thủy sản





Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguồn gốc và ảnh hưởng của chất hữu cơ, các hợp chất NH4/NH3, NO2- và PO43- trong nước đến nuôi trồng thủy sản;

- Đo và xử lý được chất hữu cơ, các hợp chất NH4/NH3, NO2- và PO43- trong nước nuôi thủy sản.

2. Nội dung của bài:

2.1. Quản lý chất hữu cơ

2.1.1. Ảnh hưởng của chất hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản

2.1.2. Xác định hàm lượng COD và BOD5

2.1.3. Các biện pháp quản lý chất hữu cơ

2.2. Quản lý NH4/NH3 và NO2-
2.2.1. Quản lý NH4/NH3
2.2.2. Quản lý NO2-
2.3. Quản lý PO43-
Bài 5. Xử lý và tái sử dụng nước nuôi thủy sản

Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên tắc, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp lọc cơ học, protein skimmer, lọc sinh học và khử trùng trong xử lý nước nuôi thủy sản;
- Vận hành và xác định được hiệu suất xử lý của các hệ thống tuần hoàn tái sử dụng nước trong nuôi trồng thủy sản.

2. Nội dung của bài:

2.1. Xử lý nước bằng phương pháp lắng, lọc cơ học

2.2. Xử lý chất hữu cơ hòa tan bằng thiết bị protein skimmer

2.3. Xử lý nước bằng phương pháp lọc sinh học

2.4. Xử lý nước bằng phương pháp khử trùng

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
1. Phòng học chuyên môn hóa/phòng thí nghiệm: Phòng học lý thuyết chuyên môn; phòng thí nghiệm phân tích môi trường;

2. Trang thiết bị máy móc: Bình chữa cháy, máy cất nước 2 lần, cân phân tích, bếp điện, micropipet, máy UV-Vis, máy sục khí, máy đo các chỉ tiêu môi trường...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các hóa chất tinh khiết phân tích; thuốc, hóa chất xử lý môi trường, chế phẩm sinh học, các bộ test môi trường;

- Các dụng cụ thủy tinh: Bình tam giác, pipet, buret, ống đong, cốc, đũa thủy tinh, bình định mức, nhiệt kế...;

-  Bộ trang bị bảo hộ lao động, xô, chậu...

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:

- Kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

· Khái niệm một số thông số lý hóa học trong nước như độ trong, độ pH, độ kiềm, độ mặn trong nước;

· Động thái của các yếu tố lý, hóa học trong nước nuôi thủy sản;

· Ảnh hưởng của các yếu tố lý, hóa học đến nuôi trồng thủy sản;

· Nguyên tắc, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của một số phương pháp xử lý nước nuôi thủy sản .

- Kỹ năng: Xác định và xử lý một số chỉ tiêu lý, hóa học trong nước nuôi thủy sản;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong thực hiện công việc.

2. Phương pháp: Kiểm tra kỹ năng thực hành được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

+ Độ chính xác;

+ Thời gian thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho các đối tượng học nghề nuôi trồng thủy sản;

- Chương trình có thể dùng tập huấn cho công nhân đang trực tiếp lao động trong các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa qua đào tạo nghề chính quy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Nội dung được biên soạn theo cấu trúc mô đun nên cần lưu ý một số điểm chính sau:


+ Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng;


+ Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học rộng để có thể thực hiện công việc hoặc thao tác mẫu;


+ Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định;


+ Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng dạy học đồng thời có tránh nhiệm thực hiện hướng dẫn quá trình tự học, tự chuẩn bị của học sinh sinh viên.

- Đối với người học: 


+ Phải bảo đảm số giờ học theo quy định;


+ Tuân thủ đúng các biện pháp an toàn.

- Đối với các nội dung đào tạo mà trang thiết bị hiện có của nhà trường không đáp ứng được thì có thể bố trí giảng dạy tại doanh nghiệp.

3. Những trọng tâm cần chú ý: cả chương trình
4. Tài liệu tham khảo:

(1) Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo trình Quản lý môi trường nuôi thuỷ sản. NXB Nông nghiệp.

(2) Lê Văn Cát (2006), Nước nuôi thủy sản- chất lượng và giải pháp cải thiện chất lượng. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

(3) Nguyễn Đức Hội (2004), Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thuỷ sản. Viện Nuôi trồng thủy sản I.

(4) Nguyễn Đình Trung (1998), Giáo trình thuỷ hoá thổ nhưỡng. NXB nông nghiệp Hà Nội.

(5) Nguyễn Đình Trung (2002), Bài giảng quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thuỷ sản. Đại học thủy sản Nha Trang.

(6) Claude E. Boyd, C.S. Tucker (1998), Pond Aquaculture Water Quality Management. Springer Science & Business Media

(7) http://www.fao.org/fishery
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản

Mã mô đun: MĐ 15

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:


- Vị trí: 

Mô đun “Sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản” là mô đun cơ sở ngành của chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng. Mô đun này được giảng dạy sau khi sinh viên đã học xong các học phần Thủy sinh vật, Ứng dụng vi sinh trong nuôi trồng thủy sả, Phân loại học, Sinh lý động vật thủy sản, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản.


- Tính chất: 

Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thức ăn tự nhiên, kỹ thuật gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao đầm nuôi thủy sản; hiểu biết cơ bản về thức ăn nhân tạo, kỹ thuật chế biến, sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

Nêu được khái niệm thức ăn tự nhiên, phân tích được kỹ thuật gây nuôi thức ăn tự nhiên và chế biến thức ăn nhân tạo cho động vật thủy sản.

- Kỹ năng:

+ Gây nuôi được các loại thức ăn tự nhiên trong ao đầm nuôi thủy sản, sản xuất thức ăn nhân tạo, lựa chọn thức ăn công nghiệp sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 

+ Tính được khẩu phẩn ăn, lượng thức ăn, hệ số thức ăn; sản xuất và sử dụng hợp lý thức ăn trong nuôi thuỷ sản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, chính xác, cẩn trọng trong sản xuất và chế biến thức ăn cho động vật thủy sản.

III. Nội dung mô đun:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao đầm nuôi thủy sản
	14
	6
	8
	

	2
	Bài 2: Sản xuất thức ăn nhân tạo
	23
	7
	16
	

	3
	Bài 3: Quản lý chế độ cho ăn
	8
	2
	5
	1

	
	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết

Bài 1:
Gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao đầm nuôi thủy sản         Thời gian: 14 giờ
1.Mục tiêu của bài
- Trình bày được các biện pháp gây nuôi thức ăn tự nhiên làm thức ăn cho động vật thủy sản;

- Sử dụng được phân bón để phát triển thức ăn tự nhiên trong ao, đầm.

2. Nội dung bài:

2.1 Những hiểu biết cơ bản về thức ăn tự nhiên

2.2 Gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao, đầm 

Bài 2: Sản xuất thức ăn nhân tạo                                                    Thời gian: 23 giờ

1. Mục tiêu của bài:

Hiểu được nguyên tắc lựa chọn nguyên liệu, phương pháp lập công thức thức ăn; quy trình sản xuất và bảo quản thức ăn nhân tạo cho ĐVTS

Lựa chọn, biết cách xử lý được nguyên liệu, phối hợp được công thức thức ăn thủy sản từ các nguyên liệu cho trước.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm về thức ăn nhân tạo

2.2. Nguyên tắc lựa chọn nguyên liệu sản xuất thức ăn   

2.3. Phương pháp lập công thức thức ăn  

2.4. Xử lý và chuẩn bị nguyên liệu  

2.5. Công nghệ sản xuất thức ăn  

2.6. Kiểm tra chất lượng thức ăn

2.7. Bảo quản thức ăn

Bài 3: Quản lý chế độ cho ăn                            

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

Hiểu được phương pháp xác định khẩu phần thức ăn ngày và kỹ thuật cho động vật thủy sản ăn.

Vận dụng để xác định được khẩu phần ăn, cho động vật thủy sản ăn đúng kỹ thuật.

2. Nội dung của bài:

2.1.Chuẩn bị dụng cụ

2.2. Tính khẩu phần thức ăn

2.2. Cho động vật thủy sản ăn

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng: xưởng sản xuất thức ăn thủy sản hoặc thức ăn chăn nuôi

2. Trang thiết bị máy móc: máy nghiền, máy đùn thức ăn, máy chiếu, Projector, máy tính, loa..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, tài liệu tham khảo, các loại phân vô cơ, phân hữu cơ, cám gạo, cám ngô, bột cá, bột đậu tương…

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


-  Kiến thức: Biện pháp gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao đầm, kỹ thuật sản xuất thức ăn nhân tạo và cho động vật thủy sản ăn.


- Kỹ năng: Xác định lượng phân bón cần sử dụng để gây nuôi thức ăn tự nhiên, thiết lập công thức thức ăn, xác định khẩu phần ăn.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.


2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm);

- Kết thúc môn học: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học nghề Nuôi trồng Thủy sản nước ngọt trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; Lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học.

- Đối với người học

+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Biện pháp gây nuôi thức ăn tự nhiên trong ao đầm

- Phương pháp lập công thức thức ăn, kỹ thuật cho động vật thủy sản ăn.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Thanh Hoa. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Trường Cao đẳng thủy sản, 2010.

- Lại Văn Hùng. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Trường Đại học Nha Trang, 2004. 

- Lê Văn Thắng, Nguyễn Thanh Hoa. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. NXB nông nghiêp, 2007.

- Micheal B. New, Feed and Feeding of Fish and Shrimp, Rome, 1987.

- Sena S. Desilva and Trevor A. Anderson, Fish Nutrition in Aquaculture, 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Sản xuất giống cá nước ngọt

Mã mô đun: MĐ15

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra 02 giờ).
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun Sản xuất cá giống nước ngọt là mô đun thuộc chương trình giảng dạy cho học sinh hệ Cao đẳng, được giảng dạy sau các môn học và mô đun cơ sở ngành.

- Tính chất: Mô đun Sản xuất cá giống  nước ngọt là mô đun chuyên ngành giúp người học thực hiện được các kỹ năng nuôi vỗ cá bố mẹ, cho cá đẻ, ấp trứng và ương nuôi cá giống. Mô đun được giảng dạy theo hình thức lý thuyết kết hợp với thực hành, được thực hiện ở lớp học và cơ sở sản xuất giống nước ngọt.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học và kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống cá nước ngọt. 

- Kỹ năng: Học sinh có thể thực hiện các quy trình sản xuất giống hoặc tự thiết lập triển khai các quy trình sản xuất cá giống một cách chủ động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật; chủ động trong công việc được giao; có trách nhiệm với kết quả công việc; hưởng ứng thực hiện tiêu chuẩn ngành về quản lý chất lượng giống một số loài cá nước ngọt có giá trị kinh tế. 
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, 

bài tập
	Kiểm tra

	1.
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2.
	Bài 1: Nuôi vỗ thành thục sinh dục cá bố mẹ.
	20
	4
	16
	

	3.
	Bài 2: Cho cá đẻ và ấp trứng cá.
	26
	5
	20
	1

	4.
	Bài 3: Ương nuôi cá giống. 
	28
	5
	22
	1

	Cộng
	75
	15
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:

	        Bài 1: Nuôi vỗ thành thục sinh dục cá bố mẹ
	Thời gian:20 giờ

	Mục tiêu của bài:

- Mô tả phương pháp chọn cá bố mẹ đạt tiêu chuẩn đưa vào nuôi vỗ; trình bày quy trình nuôi vỗ cá bố mẹ.

- Lựa chọn được cá bố mẹ đạt tiêu chuẩn đưa vào nuôi vỗ; thực hiện nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ trong ao; đánh giá kết quả nuôi vỗ.

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ theo TCN

	1. Cơ sở khoa học xây dựng quy trình nuôi vỗ cá bố mẹ
	Thời gian:0,5 giờ

	2. Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ chính vụ

2.1. Điều kiện và chuẩn bị thiết bị nuôi vỗ

2.2. Chọn cá bố mẹ và kỹ thuật thả cá bố mẹ nuôi vỗ

2.3. Chăm sóc và quản lý
	Thời gian:0,5 giờ

	3. Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ tái phát dục

3.1. Điều kiện và chuẩn bị thiết bị nuôi vỗ

3.2. Chọn cá bố mẹ và kỹ thuật thả cá bố mẹ nuôi vỗ

3.3. Chăm sóc và quản lý
	Thời gian:0,5 giờ

	4. Kỹ thuật nuôi vỗ một số loài cá nước ngọt


4.1. Nuôi vỗ cá Trắm cỏ

4.2. Nuôi vỗ cá Mè trắng

4.3. Nuôi vỗ cá Rô hu, Mrigan

4.4. Nuôi vỗ cá Chép 

4.5. Nuôi vỗ cá Tra

4.6. Nuôi vỗ cá Rô phi
	Thời gian:2,5 giờ

	Thực hành

- Lựa chọn cá bố mẹ đủ tiêu chuẩn đưa vào nuôi vỗ

- Thực hiện các bước trong quy trình nuôi vỗ

- Đánh giá kết quả nuôi vỗ


	Thời gian:16 giờ

	Kiểm tra

- Lý thuyết: 

+ Trình bày kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ chính vụ và nuôi tái phát dục?

+ trình bày quy trình nuôi vỗ cá trắm cỏ chính vụ?
	Thời gian:1,0giờ

	        Bài 2: Cho cá đẻ và ấp trứng cá 
	Thời gian:26 giờ

	Mục tiêu của bài:

- Trình bày phương pháp chọn cá bố mẹ thành thục, sử dụng kích dục tố, cho cá đẻ, quản lý và vận hành bể cá đẻ.

- Mô tả cách vệ sinh khay ấp, bể, bình ấp; trình bày biện pháp kỹ thuật quản lý và vận hành thiết bị ấp trứng cá.

- Lựa chọn được cá thành thục cho đẻ, lập được bảng tính liều lượng kích dục tố; pha và tiêm cho cá bố mẹ thành thục; cho cá để; quản lý và vận hành bể cá đẻ đúng kỹ thuật.

- Thực hiện được công việc chuẩn bị dụng cụ, thiết bị ấp trứng cá, quản lý trứng và ấu thể cá, đánh giá kết quả ấp trứng

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật.

	1. Nguyên lý cơ bản của việc cho cá sinh sản nhân tạo 

1.1. Cơ sở khoa học

1.2. Nguyên lý cơ bản của sinh sản cá trong tự nhiên

1.3. Nguyên lý cơ bản của kích thích cá sinh sản nhân tạo
	Thời gian:1,0 giờ

	2. Quy trình kỹ thuật cho cá đẻ nhân tạo

2.1. Chọn cá bố mẹ cho đẻ

2.2. Các loại chất kích thích sinh sản và sử dụng cho cá đẻ

2.3. Các phương pháp cho cá đẻ trong điều kiện sinh sản nhân tạo

2.4. Các yếu tố  ảnh hưởng đến quá trình cho cá đẻ
	Thời gian:1,0 giờ

	3. Cho đẻ nhân tạo một số loài cá nuôi

3.1. Cho cá Trắm cỏ sinh sản nhân tạo

3.2. Cho cá Mè trắng sinh sản nhân tạo

3.3. Cho cá Rô hu sinh sản nhân tạo

3.4. Cho cá Chép sinh sản nhân tạo

3.5. Cho cá Tra sinh sản nhân tạo

3.6. Cho cá Rô phi sinh sản
	Thời gian:1,5 giờ

	4. Ấp trứng cá

4.1. Ấp trứng cá theo phương pháp tự nhiên.

4.2. Ấp trứng cá theo phương pháp công nghiệp.
	Thời gian:1,5 giờ

	Thực hành

- Phân biệt cá đực, cái

- Chọn cá bố mẹ thành thục

- Lập bảng sử dụng kích dục tố

- Pha và tiêm kích tố

- Vận hành thiết bị cho cá đẻ

- Thu trứng và định lượng trứng

- Chuẩn bị được dụng cụ ấp trứng

- Định lượng trứng

- Vận hành khay ấp, bể ấp và bình vây

- Xác định tỷ lệ nở, định lượng cá bột
	Thời gian:20 giờ

	Kiểm tra

- Lý thuyết: 

+ Trình bày phương pháp chọn cá bố mẹ thành thục cho đẻ?

+ Lập bảng tính liều lượng kích dục tố tiêm cho 10kg cá mè đẻ trứng?

- Thực hành: Định lượng trứng cá rô phi đưa vào khay ấp và vận hành khay ấp trứng?
	Thời gian:1,0 giờ

	         Bài 3: Ương nuôi cá giống
	Thời gian:28 giờ

	Mục tiêu của bài:

- Trình bày biện pháp kỹ thuật tẩy dọn ao ương, phương pháp cho cá ăn, quản lý môi trường, phòng và trị bệnh cho cá.

- Thực hiện được công tác cải tạo ao ương, thả cá bột, cho cá ăn, quản lý địch hại trong ao ương, xác định tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá giống.

- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật.

	1. Quy trình kỹ thuật ương nuôi cá giống

1.1. Cơ sở khoa học để xây dựng quy trình ương nuôi cá giống

1.2. Các nội dung chính của quy trình ương nuôi cá giống
	Thời gian:1,0 giờ

	2. Kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá hương

2.1. Ương cá Mè trắng, Mè hoa

2.2. Ương cá Trắm cỏ

2.3. Ương cá Chép

2.4. Ương các loài cá chép ấn độ: Rô hu, Mrigan 

2.5. Ương cá Tra
	Thời gian:2,0 giờ

	3. Kỹ thuật ương nuôi cá hương lên cá giống

3.1. Ương cá Mè trắng, Mè hoa

3.2. Ương cá Trắm cỏ

3.3. Ương cá Chép

3.4. Ương cá các loài cá chép ấn độ 

3.5. Ương cá Tra

3.6. Sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực
	Thời gian:2,0 giờ

	Thực hành

- Thực hiện cải tạo ao ương

- Thực hiện thao tác kỹ thuật thả cá bột, cá hương vào ao ương

- Chuẩn bị thức ăn, cho cá ăn, kiểm tra tốc độ sinh trưởng và tính tỷ lệ sống của cá giống?

- Diệt trừ địch hại trong ao ương
	Thời gian:22 giờ

	Kiểm tra

- Lý thuyết: Trình bày công tác quản lý môi trường ao ương?

- Thực hành: Mô tả thao tác diệt trừ địch hại trong ao ương giai đoạn từ cá bột lên cá hương?
	Thời gian:1,0 giờ


IV. Điều kiện thực hiện mô đun:


1. Phòng học chuyên môn, cơ sở sản xuất cá giống nước ngọt.


2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy tính xách tay

- Băng đĩa hình về sản  xuất cá giống nước ngọt
- Máy đo pH, máy đo oxy, thức ăn công nghiệp;

- Ấp trứng: Khay ấp, Bình vây, bể tròn, ao ấp, ao ương cá.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Học liệu:

+ Tài liệu sản xuất giống một số loài cá nước ngọt; 

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và thực hành. 

- Dụng cụ:

+ Nhiệt kế, các dụng cụ thí nghiệm, bộ test nhanh một số yếu tố môi trường, xô, chậu nhựa, bát nhựa, cân, băng cá;

+ Que thăm trứng, xi lanh, cốc đong, hộp lồng, chày cối sứ…

+ Kiểm tra cá bố mẹ: Lưới, chài, xô, chậu, bộ đồ giải phẫu;

+ Cải tạo ao: Cuốc, xẻng, mai, găng tay, khẩu trang, quần áo lội nước…

- Nguyên vật liệu:

- Kích dục tố (LRH-A, DOM, NTT, HCG);

- Chất khử dính: nước dứa 2- 4%; sữa tươi không đường.

- Dung dịch kiểm tra trứng (dung dịch sedr)

- Bèo tây, xơ dừa, búi nilon, lông gà;

- Vôi, cá bố mẹ, cá giống, phân chuồng, phân xanh, phân vô cơ, thức ăn CN.

- Thuốc tím, muối ăn.


- Bảo hộ lao động: quần áo lội nước, áo mưa, găng tay, khẩu trang.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung: 


-  Kiến thức:

+ Trình bày công tác nuôi vỗ tích cực, nuôi vỗ thành thục

+ Phương pháp chọn cá bố mẹ thành thục cho đẻ

+ Lập bảng sử dụng kích dục tố, pha và tiêm cho cá đẻ trứng

+ Tình bày phương pháp ấp trứng cá

+ Công tác quản lý môi trường ao ương, diệt trừ địch hại trong ao ương.

- Kỹ năng:


+ Kiểm tra và đánh giá được độ béo, mức độ thành thục của cá bố mẹ.


+ Chọn được cá bố mẹ đạt tiêu chuẩn để tham gia sinh sản.


+ Tính được liều lượng kích dục tố, pha trộn và tiêm cho cá đẻ.


+ Tính được lượng trứng đưa vào dụng cụ ấp, cho trứng vào dụng cụ ấp và xử lý một số tình huống xảy ra.


+ Thực hiện thao tác xử lý nòng nọc trong ao ương, chuẩn bị dụng cụ và thực hiện thao tác diệt bọ gạo.


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm: 

+ Có thái độ nghiêm túc, chịu khó trong học tập, liên hệ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn.

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.


2. Phương pháp:

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: trong quá trình thực hành theo dõi, đánh giá kỹ năng của học viên.

- Kiểm tra định kỳ khi kết thúc các bài học có yêu cầu kiểm tra thông qua bài tập thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:


1. Phạm vi áp dụng mô đun: 


Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng với thời lượng thực hiện mô đun là 105 giờ gồm 03 bài trong đó có 15 giờ lý thuyết, 87 giờ thực hành và 03 bài kiểm tra đánh giá.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 


- Thuyết trình, đặt và nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Hình ảnh, video, máy chiếu Projector; cơ sở sản xuất giống... giáo viên tạo các nội dung tình huống và lấy người học làm trung tâm.


- Giảng dạy thực hành: Cần tuân thủ phương pháp giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học.


3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Kiểm tra mức độ thành thục của cá bố mẹ;


- Tính liều lượng, pha và tiêm kích dục tố;


- Vận hành thiết bị ấp trứng cá;


- Sử dụng thức ăn và cho cá ăn;


- Phòng trừ địch hại trong ao ương;


- Tính tỷ lệ sống của cá giống.


4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Tường Anh. Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi (Cá trê, cá tra, sặc rằn, thát lát, tai tượng, rôphi toàn đực). NXB Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

- Nguyễn Tường Anh. Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá nuôi. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2004. 

- Nguyễn Tường Anh. Một số vấn đề về nội tiết sinh học sinh sản cá. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1999.

- Trường Đại học Nha Trang. Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt. NXB Nông nghiệp, 2006.

- Bộ Thuỷ sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I. Cá nước ngọt Việt nam, Tập 1 Họ cá Chép (Cyprinidae). NXB Nông nghiệp, 2001.


5. Ghi chú và giải thích:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Nuôi cá và đặc sản nước ngọt

Mã mô đun: MĐ 17

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Nuôi cá và đặc sản nước ngọt là một mô đun chuyên môn nghề, là mô đun bắt buộc của chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề nuôi trồng thủy sản, được giảng dạy cho người học sau khi đã học các môn học / mô đun cơ sở.


- Tính chất: Mô đun chuyên nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn sản xuất giống, nuôi thương phẩm các loài cá và đặc sản nước ngọt có giá trị kinh tế.

II. Mục tiêu mô đun:


- Kiến thức:

+ Mô tả được một số đặc điểm sinh học liên quan đến sinh trưởng và phát triển của các nuôi nước ngọt;

+ Phân tích được các chỉ tiêu kỹ thuật trong quy trình nuôi cá, quy trình sản xuất giống và nuôi một số đối tượng đặc sản nước ngọt.

- Kỹ năng:

+ Nhận biết một số đặc điểm sinh học liên quan đến sinh trưởng và phát triển của các nuôi nước ngọt;

+ Thực hiện được các quy trình nuôi cá, quy trình sản xuất giống và nuôi một số đối tượng đặc sản nước ngọt.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hàn, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu:
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Nuôi cá ao nước tĩnh
	19
	3
	16
	

	3
	Bài 2: Nuôi cá nước chảy
	12
	2
	10
	

	4
	Bài 3: Nuôi cá mặt nước lớn
	12
	2
	9
	1

	5
	Bài 4:  Nuôi cá kết hợp
	10
	2
	8
	

	6
	Bài 5:  Nuôi đặc sản nước ngọt
	21
	5
	15
	1

	
	Cộng
	45
	15
	29
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: 







Thời gian: 1 giờ


- Tầm quan trọng của mô đun


- Nội dung chương trình mô đun


- Mối quan hệ môn học với các môn học / mô đun khác


- Những yêu cầu chính với người học

	Chương 1: Nuôi cá ao nước tĩnh
	Thời gian: 19 giờ

	1. Mục tiêu:


+ Nêu được yêu cầu kỹ thuật ao nuôi;

+ Nêu được kỹ thuật chuẩn bị ao,chọn và thả giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá.

+ Thực hiện việc chuẩn bị ao, chọn và thả giống, cho ăn, quản lý và thu hoạch cá thương phẩm.

	2. Nội dung 
	

	2.1. Yêu cầu kỹ thuật ao nuôi

2.2. Chuẩn bị ao nuôi
	

	2.3. Chọn và thả cá giống
	

	2.4. Giải quyết thức ăn nuôi cá
	

	2.5. Quản lý môi trường ao nuôi và bệnh cá
	

	2.6. Thu hoạch 
	

	Bài 2: Nuôi cá nước chảy
	Thời gian: 12 giờ

	1. Mục tiêu:

- Hiểu được đặc điểm nuôi cá nước chảy, yêu cầu kỹ thuật của ao nuôi cá nước chảy và vị trí đặt lồng bè nuôi cá;

- Nêu được yêu cầu về chất lượng cá giống, kỹ thuật thả cá giống, chăm sóc và quản lý đàn cá nuôi;

- Chuẩn bị được ao, lồng nuôi;

- Chọn được vị trí đặt lồng bè nuôi cá, chọn và thả cá giống, thu hoạch cá đúng kỹ thuật.

2. Nội dung:

	2.1. Đặc điểm nuôi cá nước chảy

2.2. Nuôi cá ao nước chảy

2.2.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.2.2. Chọn và thả giống

2.2.3. Chăm sóc và quản lý ao nuôi

2.2.4. Thu hoạch cá

2.3. Nuôi cá lồng nước chảy

2.3.1. Chọn vị trí đặt lồng bè
	

	2.3.2. Thả cá giống
	

	2.3.3. Chăm sóc và quản lý lồng nuôi
	

	2.4. Thu hoạch cá
	

	Bài  3: Nuôi cá mặt nước lớn
	Thời gian: 12 giờ

	1. Mục tiêu:

- Hiểu được đặc điểm của các hệ sinh thái mặt nước lớn và biện pháp nuôi cá kết hợp trong các hệ sinh thái mặt nước lớn.

- Thực hiện được các biện pháp kỹ thuật nuôi cá trong hệ sinh thái mặt nước lớn.

	2. Nội dung:
	

	2.1. Nuôi cá hồ chứa nước nhân tạo (hồ nhân tạo)

2.1.1. Đặc điểm hồ chứa

2.1.2. Các hình thức nuôi cá hồ chứa

2.1.3. Biện pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nghề cá hồ chứa

2.2. Nuôi cá đầm hồ tự nhiên

2.2.1. Đặc điểm đầm hồ tự nhiên

2.2.2. Cải tạo môi trường nước 

2.2.3. Điều khiển thực vật thuỷ sinh

2.2.4. Xây dựng thiết bị chắn cá

	2.2.5. Thả cá giống 

2.2.6. Chăm sóc quản lý

2.2.7. Thu hoạch


	Bài 4: Nuôi cá kết hợp
	Thời gian: 10 giờ

	1. Mục tiêu:

- Nêu được lợi ích của nuôi cá kết hợp và kỹ thuật nuôi cá trong các mô hình nuôi cá kết hợp với các đối tượng khác;

- Thực hiện được các khâu kỹ thuật trong mô hình nuôi cá kết hợp.

	2. Nội dung:
	

	2.1. Nuôi cá ruộng

2.1.1. Lợi ích nuôi cá ruộng

2.1.2. Thiết kế ruộng nuôi cá

2.1.3. Chọn và thả cá giống

2.1.4. Chăm sóc và quản lýan toàn đàn cá nuôi

2.1.5. Thu hoạch cá

2.2. Nuôi cá trong mô hình V-A-C

2.2.1. Nuôi cá kết hợp chăn nuôi và trồng trọt

2.2.2. Nuôi cá kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm

2.2.3. Nuôi cá kết hợp trồng trọt

	Bài 5: Nuôi đặc sản nước ngọt
	Thời gian: 21 giờ

	1. Mục tiêu: 

- Hiểu được đặc điểm sinh học của một số đối tượng đặc sản;

- Nêu được yêu cầu kỹ thuật về điều kiện nơi nuôi, chất lượng giống; kỹ thuật thả giống và chăm sóc, quản lý một số đối tượng đặc sản;

- Nhận biết được một số đối tượng đặc sản, chuẩn bị được nơi nuôi; chọn, thả giống và thu hoạch được các đối tượng nuôi. 

	2. Nội dung
	

	2.1. Sản xuất giống và nuôi ba ba thương phẩm

2.1.1. Đặc điểm sinh học

2.1.2. Sản xuất ba ba giống

2.1.3. Nuôi ba ba thương phẩm

2.2. Nuôi lươn thương phẩm

2.2.1. Đặc điểm sinh học

2.2.2. Nuôi lươn thương phẩm trong ao có bùn

2.2.3. Nuôi lươn thương phẩm trong bể không bùn

2.3. Sản xuất giống và nuôi ếch thương phẩm

2.3.1. Đặc điểm sinh học

2.3.2. Sản xuất ếch giống

2.3.3. Nuôi ếch thương phẩm

2.4. Ương giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm

2.4.1 Đặc điểm sinh học 

2.4.2. Ương tôm càng xanh giống

2.4.3. Nuôi tôm càng xanh thương phẩm 
	


IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng: khu nuôi thủy sản

2. Trang thiết bị máy móc:


Thiết bị dạy học: máy Projecter, phông chiếu, máy vi tính, slide, băng đĩa hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:


- Tài liệu chính: 

+ Lê Văn Thắng - Ngô Chí Phương, Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, NXB Nông nghiệp, 2007.


+ Lê Văn Thắng - Ngô Chí Phương, Giáo trình kỹ thuật nuôi đặc sản nước ngọt, NXB Nông nghiệp, 2007.


- Thiết bị, dụng cụ: ao, bể, lồng lưới, máy đo pH, máy đo ôxy, nhiệt kế…

- Vật tư: Thức ăn, phân bón, vôi, hóa chất…

4. Các điều kiện khác:

- Bảo hộ an toàn lao động: bộ áo lội nước, áo mưa, áo blu, mũ, găng. 

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


-  Kiến thức: 


Mô tả nội dung kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật nuôi cá và đặc sản nước ngọt


- Kỹ năng:


Thực hiện được các bước kỹ thuật chuẩn bị ao, chọn và thả cá giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch.


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm: Tuân thủ luật trong nuôi trồng thuỷ sản


2. Phương pháp: 


- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm);

- Kết thúc môn học: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Môn học này thuộc chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nuôi trồng thủy sản áp dụng trong phạm vi cả nước.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector


+ Tạo nội dung tình huống lấy người học làm trung tâm


+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa cho người học


- Đối với người học: 


+ Sinh viên tham gia học tập 80% giờ học lý thuyết, 100% giờ thực hành.


3. Những trọng tâm cần chú ý:


- Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh;



- Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng đặc sản.


4. Tài liệu tham khảo:


- Trần Kiên. Ếch đồng (Rana rugulosa Wiegmann 1985). Các phương pháp chăn nuôi. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1996.


- Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hồ. Kỹ thuật nuôi đặc sản nước ngọt tập 3. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2005.


- Ngô Trọng Lư, Nguyễn Kim Độ, Nguyễn Thị Vĩnh. Kỹ thuật nuôi tăng sản ba ba, ếch, lươn. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2001.


- Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên. Định loại động vật không xương sống nước ngọt Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1979.


- Lê Văn Thắng- Ngô Chí Phương. Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. NXB Nông nghiệp, 2007.


- Phạm Trang & Phạm Báu. Kỹ thuật gây nuôi một số loài đặc sản. Nhà xuất bản Nông Nghiệp, 2000.

- Trường Đại học thuỷ sản.Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt


- Trường Đại học Cần Thơ. Kỹ thuật nuôi thương phẩm một số loài cá nước ngọt.


- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực nuôi cá thương phẩm.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sản xuất giống và nuôi giáp xác

Mã mô đun: MĐ 18

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra:2 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Mô đun sản xuất giống và nuôi giáp xác là mô đun chuyên môn nghề được dạy sau các môn học/mô đun kỹ thuật cơ sở nghề thuộc chương trình mô đun bắt buộc của CTKTĐCĐN Nuôi trồng thủy sản

- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên môn nghiên cứu về sản xuất giống, ương nuôi ấu trùng và nuôi thương phẩm một số loài giáp xác như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển….

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các bước lập kế hoạch, tổ chức trong sản xuất giống và nuôi giáp xác;
+ Trình bày được kỹ thuật sinh sản nhân tạo tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển;
+ Trình bày được các giai đoạn phất triển ấu trùng tôm he, cua biển;

+ Trình bày được ương ấu trùng tôm he, cua biển;
+ Trình bày được phương pháp nuôi tôm sú, cua biển thương phẩm;

+ Trình bày được phương pháp ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm chân trắng siêu thâm canh.
- Kỹ năng:

+ Xác định được quy mô sản xuất và nuôi giáp xác; dự tính chi phí, giá thành sản phẩm;
+ Thực hiện được cho tôm he, cua biển đẻ trứng, ấp trứng và ương ấu trùng;

+ Đánh giá được các gia đoạn phát triển ấu trùng tôm he, cua biển;

+ Thành thạo được ương giống và nuôi thương phẩm tôm he, cua biển;

+ Thực hiện được ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm chân trắng siêu thâm canh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy môn học;

+ Thực hiện chính xác các thao tác, cẩn thận, chăm chỉ.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	1
	Bài 1: Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất 
	6
	2
	4
	

	2
	Bài 2: Sản xuất giống tôm he
	20
	4
	16
	

	3


	Bài 3: Sản xuất giống cua biển 
	14
	2
	12
	

	4


	Bài 4: Nuôi tôm he thương phẩm
	23
	4
	18
	1

	5


	Bài 5: Nuôi cua biển thương phẩm
	11
	2
	8
	1

	
	Cộng
	75
	15
	58
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: 








Thời gian: 1 giờ

- Tầm quan trọng của môn học


- Nội dung mô đun môn học


- Mối quan hệ môn học với các môn học / mô đun khác


- Những yêu cầu chính với người học

Bài 1: Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất                        Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:                             

- Trình bày được các bước lập kế hoạch, tổ chức trong sản xuất giống và nuôi giáp xác.

- Xác định được quy mô sản xuất và nuôi giáp xác; dự tính chi phí, giá thành sản phẩm.

- Tuân thủ được các bước lập kế hoạch, tổ chức trong sản xuất giống và nuôi giáp xác, rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc.

2. Nội dung:

2.1. Khảo sát thị trường sản xuất giống và nuôi giáp xác

2.1. Khảo sát giá cả thị trường

2.2. Xác định nơi bán

2.3. Khảo sát thị trường

2.2. Xác định quy mô sản xuất xuất giống và nuôi giáp xác

2.2.1. Khảo sát một số qui trình công nghệ sản xuất giống và nuôi giáp xác

2.2.2. Hồ sơ quản lý trang trại

2.3. Hoạch toán kinh tế 

2.3.1. Xác định các chi phí sản xuất xuất giống và nuôi giáp xác
2.3.2. Xác định giá thành

2.3.3. Tính toán hiệu quả sản xuất xuất giống và nuôi giáp xác
2.3.4. Dự kiến kế hoạch sản xuất xuất giống và nuôi giáp xác
Bài 2: Sản xuất giống tôm he


        

Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu:                             

- Trình bày được phương pháp chọn tôm bố mẹ, nuôi tôm thành thục bằng phương pháp cắt mắt, cho tôm đẻ, ương nuôi ấu trùng đến Post larvae15.

- Thực hiện được chọn tôm bố mẹ, nuôi tôm thành thục bằng phương pháp cắt mắt, cho tôm đẻ, ương nuôi ấu trùng đến Post larvae15. 
- Tuân thủ được các khâu kỹ thuật trong chọn tôm bố mẹ, nuôi tôm thành thục bằng phương pháp cắt mắt, cho tôm đẻ, ương nuôi ấu trùng đến Post larvae15, rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc.

2. Nội dung:

2.1. Xây dựng trại sản xuất giống

2.1.1. Chọn địa điểm xây dựng trại sản xuất giống

2.1.2. Lựa chọn qui mô trại sản xuất giống

2.1.3. Giám sát xây dựng trại sản xuất giống

2.2. Chuẩn bị sản xuất giống

2.3. Nuôi vỗ tôm he bố mẹ thành thục

2.3.1. Chọn tôm he bố mẹ

2.3.2. Nuôi tôm he thành thục bắng phương pháp cắt mắt

2.4. Cho tôm đẻ

2.4.1. Chuẩn bị bể nuôi

2.4.2. Chọn tôm mẹ thành thục

2.4.3. Cho tôm đẻ

2.4.4. Ấp trứng

2.5. Ương nuôi ấu trùng tôm he

2.5.1. Chuẩn bị bể, môi trường nuôi ấu trùng

2.5.2. Định lượng và thả ấu trùng

2.5.3. Cho ăn

2.5.4. Quản lý môi trường

2.5.5. Thuần độ mặn, thu ấu trùng tôm he

2.5.6. Đóng bao, vận chuyển tôm giống

Bài 2: Sản xuất giống cua biển 



Thời gian:14 giờ
1. Mục tiêu: 

- Giải quyết được những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, tuyển chọn cua bố mẹ đã giao vĩ, nuôi thành thục trong điều kiện ao, lồng, bể và ương nuôi ấu trùng cua biển. 

- Thực hiện được tuyển chọn cua bố mẹ đã giao vĩ, nuôi thành thục trong điều kiện ao, lồng, bể và ương nuôi ấu trùng cua biển.

- Tuân thủ được các khâu kỹ thuật trong quy trình tuyển chọn cua bố mẹ đã giao vĩ, nuôi thành thục trong điều kiện ao, lồng, bể và ương nuôi ấu trùng cua biển, rèn luyện tính cản thận, nghiêm túc.
2. Nội dung:

2.1. Tuyển chọn cua bố mẹ đã giao vĩ

2.2. Nuôi cua cái đã giao vĩ

2.2.1. Nuôi cua cái đã giao vĩ trong ao

2.2.2. Nuôi cua cái đã giao vĩ trong lồng

2.2.3. Nuôi cua cái đã giao vĩ trong bể xi măng

2.3. Chuẩn bị điều kiện, môi trường cho cua đẻ trứng

2.4. Cho cua đẻ trứng

2.5. Nuôi cua ôm trứng

2.5.1. Chọn cua, thả cua

2.5.2. Chăm sóc và quản lý

2.6. Thu ấu trùng Zoea

2.6.1. Chuẩn bị bể ương nuôi

2.6.2. Vệ sinh, cấp nước bể ương

2.6.3. Chăm sóc cua ôm trứng

2.6.4. Thu ấu trùng Zoea

2.7. Ương nuôi ấu trùng Z1- Z5

2.7.1. Chuẩn bị bể ương nuôi

2.7.2. Thả ấu trùng Z1

2.7.3. Cho ăn

2.7.4. Quản lý bể ương

2.7.5. Thu ấu trùng Z5

2.8. Ương nuôi ấu trùng Z5 đến cua bột 1

2.9. Ương nuôi cua bột thành cua giống

2.9.1. Chuẩn bị điều kiện, môi trường ao ương nuôi cua giống

2.9.2. Thả giống

2.9.3. Cho ăn

2.9.4. Quản lý môi trường ao ương

2.9.5. Thu hoạch

Bài 3: Nuôi tôm he thương phẩm 



Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu:

- Vận dụng được những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học vào nuôi tôm he thương phẩm đạt năng suất và bền vững.

- Thực hiện được nuôi tôm thương phẩm đúng kỹ thuật theo quy trình kỹ thuật phù hợp từng mô hình khác nhau; thực hiện công tác thu hoạch, vận chuyển tôm sống.

- Tuân thủ được các khâu kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm, rèn luyện tính cản thận, nghiêm túc.

2. Nội dung

2.1. Nuôi tôm he thương phẩm

2.1.1. Cải tạo ao 

2.1.2. Chọn và thả giống

2.1.3. Cho tôm ăn

2.1.4. Quản lý môi trường

2.1.5. Quản lý bệnh

2.1.6. Thu hoạch

2.2. Ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm chân trắng siêu thâm canh

2.2.1. Khái niệm biofloc

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật ao nuôi

2.2.3. Chuẩn bị ao nuôi

2.2.4. Thả giống

2.2.5. Chăm sóc và quản lý

2.2.6. Thu hoạch

Bài 4: Nuôi cua thương phẩm 



Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:

- Giải quyết được những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, chuẩn bị ao, chọn, thả  giống và cho cua ăn nhằm nâng cao tốc độ sinh trưởng và quản lý môi trường giúp năng suất nuôi cao.

- Thực hiện được chuẩn bị ao, chọn, thả giống và cho cua ăn đúng kỹ thuật theo quy trình kỹ thuật phù hợp.

- Tuân thủ được các khâu kỹ thuật trong chuẩn bị ao, chọn, thả giống và cho cua ăn, rèn luyện tính cản thận, nghiêm túc.

2. Nội dung

2.1. Chuẩn bị ao

2.2. Thả cua giống

2.3. Cho cua ăn

2.4. Quản lý môi trường

2.5. Quản lý bệnh

2.6. Thu hoạch

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Thiết bị dạy học: máy Projecter, phông chiếu, máy vi tính.

2. Thiết bị, dụng cụ: máy xác định các yếu tố môi trường: pH, oxy, nhiệt độ, các dụng cụ thí nghiệm và các hoá chất xác định các yếu tố đất và nước, các bộ test nhanh, hệ thống sục khí. 

3. Vật tư: Các loại bể, cua bố mẹ, tảo, thức ăn, artemia...Một số hoá chất và chế phẩm sinh học xử lý môi trường thông dụng và trong qui định cho phép sử dụng

4. Bảo hộ an toàn lao động: áo blu, mũ, găng, phòng thí nghiệm cho giáo viên và người học

V. Nội dung và phương pháp đánh giá


1. Nội dung:


-  Kiến thức: Mô tả chính xác qui luật biến động, ảnh hưởng của các yêú tố sinh lý, các phương pháp phân tích, xử lý, đánh giá môi trường nuôi cua bố mẹ và ương nuôi ấu trùng trong bể, lồng và ao nuôi


- Kỹ năng: Xác định chính xác hàm lượng các yếu tố môi trường, xử lý môi trường nuôi trong các trường hợp cụ thể; chọn cua bố mẹ, con giống, sử dụng thức ăn và phòng bệnh.


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm: Tuân thủ luật trong nuôi trồng thuỷ sản


2. Phương pháp: Việc đánh giá kết quả học tập của mô đun được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 14/QĐ - LĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Mô đun này thuộc chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề nuôi trồng thủy sản áp dụng trong phạm vi cả nước

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: cần có giáo án điện tử, băng đĩa ghi hình ảnh, đưa ra tình huống thực tế để người học trao đổi, thảo luận

- Đối với người học: Thực hành ngay tại cơ sở sản xuất giống và trong phòng thí nghiệm 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Qui luật biến động của các yêú tố môi trường, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến đời sống của cua trong nuôi thành thục, cua ôm trứng, cho đẻ và ương nuôi, phương pháp xác định, xử lý, đánh giá môi trường nuôi

- Xác định chính xác hàm lượng các yếu tố môi trường trong bể và ao ương, nuôi

- Đánh giá và xử lý đươc môi trường nuôi

-  Đánh giá và quản lý thức ăn trong quá trình chăm sóc

4.Tài liệu tham khảo:

- Trần Minh Anh. Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi tôm he. NXB TP Hồ Chí Minh, 1989.

- Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Thanh Phương và CTV. Cẩm nang "Kỹ thuật nuôi tôm thuỷ sản nước lợ". Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1994

- Nguyễn Văn Việt. Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cua biển. NXB Nông nghiệp, 2000.
- Nguyễn Văn Việt, Ngô Vĩnh Hạnh. Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm he. NXB Nông nghiệp, 2007

- Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng thủy sản tại hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 2 (11 – 2003).

- Kỹ thuật nuôi thuỷ đặc sản, tập 2 - Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1994.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sản xuất giống và nuôi cá biển

Mã mô đun: MĐ 19
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun


- Vị trí: Sản xuất giống và nuôi cá biển là một mô đun chuyên ngành, là mô đun bắt buộc của chương trình khung trình độ trung cấp nuôi trồng thủy sản, được giảng dạy cho người học sau khi đã học các mô đun kỹ thuật cơ sở.


- Tính chất: Sản xuất giống và nuôi cá biển là sự kết hợp giữa cơ sở khoa học với ứng dụng trong thực tiễn sản xuất giống và nuôi cá biển.

II. Mục tiêu mô đun

- Về kiến thức: Trình bày được qui trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng cá biển có giá trị kinh tế được nuôi phổ biến.

- Về kỹ năng: Thực hiện được qui trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng cá biển có giá trị kinh tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ chặt chẽ các bước trong qui trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm.

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1. Kỹ thuật sản xuất giống cá biển
	24
	6
	18
	

	3
	Bài 2. Nuôi cá biển trong ao đầm nước lợ 
	24
	4
	20
	

	4
	Bài 3. Nuôi cá biển trong lồng trên biển
	26
	4
	20
	2

	
	Cộng
	75
	15
	58
	2


2. Nội dung chi tiết

	Bài mở đầu:
	Thời gian:1giờ


1. Tầm quan trọng của mô đun.

2. Nội dung chương trình mô đun.

3. Mối quan hệ mô đun với các mô đun khác.

4. Những yêu cầu chính với người học.

	Bài 1. Kỹ thuật sản xuất giống cá biển
	Thời gian 24 giờ

	1. Mục tiêu:

- Nêu được yêu cầu trong chọn vị trí, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho trại sản xuất giống cá biển, kỹ thuật nuôi vỗ cá bố mẹ, cho cá đẻ, ấp trứng cá, gây nuôi thức ăn tươi sống và ương nuôi cá giống. 

 - Lựa chọn được vị trí và nắm được yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trại sản xuất giống cá biển; nuôi vỗ được cá bố mẹ thành thục, chọn và cho cá đẻ, thu và ấp nở trứng cá; gây nuôi thức ăn tươi sống và ương nuôi được cá giống.   

2. Nội dung:

2. 1. Xây dựng trại sản xuất cá biển

2.1.1 Chọn vị trí xây dựng trại sản xuất giống

2.1.2 Yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất

2.1.3 Yêu cầu trang thiết bị

2.1.4 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư

2.1.5 Vệ sinh trang trại sản xuất

	2.2. Nuôi vỗ cá bố mẹ

2.2.1 Tuyển chọn cá bố mẹ

2.2.2 Nuôi vỗ cá bố mẹ trong lồng
	

	2.2.3 Nuôi vỗ cá bố mẹ trong bể
	

	2.2.4 Nuôi vỗ cá bố mẹ trong ao đất
	

	2.3. Cho cá bố mẹ đẻ 

2.3.1. Tuyển chọn cá bố mẹ cho đẻ

2.3.2. Cho đẻ cá bố mẹ bằng phương pháp kích thích sinh thái

2.3.3 Thu, tách và ấp trứng

2.4. Ương cá bột lên thành cá hương trong bể

	2.4.1. Chuẩn bị bể và môi trường ương
	

	2.4.2. Thả cá bột
	

	2.4.3. Cho cá ăn
	

	2.4.4. Quản lý bể cá
	

	2.4.5. Đánh giá kết quả
	

	2.5. Ương cá hương lên cá giống trong bể
	

	2.5. 1. Chuẩn bị bể và môi trường ương
	

	2.5. 2. Thả cá hương
	

	2.5. 3. Cho cá ăn
	

	2.5. 4. Quản lý bể cá
	

	2.5. 5. Đánh giá kết quả
	

	2.6. Gây nuôi thức ăn tươi sống
	

	2.6. 1. Gây nuôi và thu luân trùng trong bể

2.6. 2. Gây nuôi và thu luân trùng/copepod trong ao

2.6. 3. Ấp nở Artemia
	

	Bài 2. Nuôi cá biển trong ao đầm nước lợ
	Thời gian: 24 giờ

	1. Mục tiêu:

- Trình bày được qui trình kỹ thuật nuôi cá biển thương phẩm trong ao đầm nước lợ. 

- Nêu được nội dung kỹ thuật chuẩn bị ao, chọn và thả cá giống, cho cá ăn, quản lý môi trường ao nuôi.

- Thực hiện được các bước kỹ thuật cơ bản trong qui trình nuôi thương phẩm cá trong ao đầm nước lợ.

2. Nội dung

	2.1. Chọn vị trí nuôi

2.2. Thiết kế hệ thống ao nuôi
	

	2.3. Chuẩn bị ao
	

	2.4. Chọn và thả cá giống
	

	2.5. Cho ăn và quản lý cho ăn
	

	2.6. Quản lý môi trường và dịch bệnh ao nuôi
	

	2.7. Thu hoạch cá
	

	Bài 3. Nuôi cá lồng trên biển
	Thời gian: 26 giờ

	1. Mục tiêu

- Trình bày được qui trình kỹ thuật nuôi cá biển thương phẩm trong lồng trên biển. 

- Nêu được nội dung kỹ thuật chuẩn bị ao, chọn và thả cá giống, cho cá ăn, quản lý môi trường lồng nuôi.

- Thực hiện được các bước kỹ thuật cơ bản trong qui trình nuôi thương phẩm cá trong lồng trên biển.

2. Nội dung

	2.1. Chọn vị trí đặt lồng
	

	2.2. Xây dựng lồng nuôi
	

	2.3. Chọn và thả cá giống
	

	2.4. Cho ăn và quản lý cho ăn
	

	2.5. Quản lý lồng cá và phòng trừ dịch bệnh
	

	2.6. Thu hoạch
	


IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng

- 01 phòng đảm bảo điều kiện học tập, 01 xưởng sản xuất, 01 phòng thí nghiệm và cơ sở nuôi cá biển/hệ thống lồng bè nuôi cá biển.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy sục khí chạy điện, máy sục khí chạy bình ắc quy, máy phát điện; máy đo môi trường (pH, oxy, nhiệt độ, NH3, độ mặn), cân điện tử cầm tay…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu chính: Ngô Vĩnh Hạnh, Nguyễn Văn Quyền, Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển, NXB Nông nghiệp, 2007.

- Dụng cụ: lồng lưới; áo phao, phao cứu sinh, bàn chải, găng tay, băng ca, thùng composite, phuy nhựa, cân, xô, chậu, bể bạt; chì, ống sục khí, bể cho đẻ, các bộ thử nhanh pH, oxy, NH3, tỷ trọng kế…
- Nguyên liệu, thuốc, hóa chất: Tảo, Rotifer, copepoda, artemia, thịt cá, tôm, thức ăn tổng hợp; thuốc, hoá chất phòng trị bệnh; chất kích thích cá sinh sản, nước muối sinh lý...
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng

- 01 phòng đảm bảo điều kiện học tập, 01 xưởng sản xuất, 01 phòng thí nghiệm và cơ sở nuôi cá biển/hệ thống lồng bè nuôi cá biển.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy bơm nước, máy sục khí chạy điện, máy sục khí chạy bình ắc quy, máy phát điện; máy đo môi trường (pH, oxy, nhiệt độ, NH3, độ mặn), cân điện tử cầm tay…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu chính: Ngô Vĩnh Hạnh, Nguyễn Văn Quyền, Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển, NXB Nông nghiệp, 2007.

- Dụng cụ: lồng lưới; áo phao, phao cứu sinh, bàn chải, găng tay, băng ca, thùng composite, phuy nhựa, phao xốp, cân, xô, chậu, bể bạt; chì, ống sục khí, bể cho đẻ, các bộ thử nhanh pH, oxy, NH3, tỷ trọng kế…
- Nguyên liệu, thuốc, hóa chất: Tảo, Rotifer, copepoda, artemia, thịt cá, tôm, thức ăn tổng hợp; thuốc, hoá chất phòng trị bệnh; chất kích thích cá sinh sản, nước muối sinh lý...
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

-  Kiến thức: 

+ Trình bày phương pháp chọn cá bố mẹ thành thục cho đẻ

+ Trình bày kỹ thuật cho ăn giai đoạn ương cá bột lên cá hương trong bể.

+ Trình bày kỹ thuật chọn và thả cá giống.

+ Trình bày kỹ thuật quản lý lồng nuôi cá biển

- Kỹ năng:

+ Thao tác chọn cá cho đẻ

+ Thao tác chuẩn bị thức ăn, thu thức ăn tươi sống, cho ăn.

+ Thao tác đo đếm các thông số môi trường cơ bản.

+ Thao tác chọn cá giống, thuần hóa cá trước khi thả, thao tác thả cá giống.

+ Thao tác vệ sinh, thay lồng lưới, cố định lồng lưới

+ Tắm cá phòng trị bênh

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy của đơn vị.

+ Có khả nảng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân

2. Phương pháp:


- Trong quá trình thực hiện mô đun: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm);.

- Kết thúc mô đun: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

- Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ trung cấp nghề nuôi trồng thủy sản với thời lượng thực hiện mô đun là 75 giờ bao gồm 04 bài, trong đó có 15 giờ lý thuyết, 60 giờ thực hành và kiểm tra.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

Đối với giáo viên:

- Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; tạo nội dung tình huống lấy người học làm trung tâm.

- Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học.

Đối với học viên: 

- Lắng nghe và tích cự tham gia vào các nội dụng mô đun, các nội dung thực hành cần chú ý quan sát và làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nuôi vỗ và cho đẻ cá bố mẹ

- Ương nuôi cá giống

- Chọn giống và thả cá giống.

- Cho ăn và quản lý môi trường ao nuôi.

- Cho ăn và quản lý lồng nuôi

- Quản lý môi trường và dịch bệnh.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Tường Anh. Một số vấn đề về nội tiêt học sinh sản cá. NXB Nông nghiệp Hà Nội, 1999.

- Ngô Vĩnh Hạnh, Nguyễn Văn Quyền. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển, NXB Nông nghiệp. 2007.

- Nguyễn Thanh Phương (dịch). Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chim. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

- Trung tâm khuyến nông quốc gia. Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản biển, 2003.

- DANIDA- Bộ Thủy sản. Danh mục các loài nuôi nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam, 2003.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
Mã mô đun: MĐ 20

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Mô đun “Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm” là mô đun chuyên ngành bắt buộc của chương trình đào tạo cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản. Mô đun được giảng dạy sau khi sinh viên đã học các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành như: Thực vật nước, Động vật không xương sống ở nước, Ngư loại; Sinh lý động vật thủy sản, Quản lý chất lượng nước trong NTTS, Thức ăn trong NTTS.


- Tính chất: Nội dung môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng thân mềm có giá trị kinh tế.

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về vai trò của ngành thân mềm; triển vọng phát triển nghề nuôi động vật thân mềm; kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài động vật thân mềm có giá trị kinh tế: 

- Kỹ năng: Giúp sinh viên nhận dạng được một số loài động vật thân mềm có giá giá trị kinh tế; bước đầu làm quen với quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm động vât thân mềm
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, chịu khó trong học tập; cẩn thận trong lao động sản xuất và có khả năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.
III. Nội dung mô đun:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu:
	1
	1
	 
	 

	2
	Bài 1: Đặc điểm sinh học chủ yếu của động vật thân mềm
	8
	2
	6
	 

	3
	Bài 2: Sản xuất giống động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia)
	22
	5
	16
	1

	4
	Bài 3: Sản xuất giống động vật thân mềm chân bụng (Gastropoda)
	14
	2
	12
	 

	5
	Bài 4: Nuôi động vật thâm mềm thương phẩm ở vùng triều và trên biển
	15
	3
	12
	 

	6
	Bài 5: Nuôi động vật thâm mềm thương phẩm trong ao, đầm
	16
	3
	12
	1

	
	Cộng
	75
	15
	58
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu








Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Hiểu được vai trò và triển vọng của nghề nuôi động vật thân mềm.

2. Nội dung:

2.1. Vai trò của động vật thân mềm (Mollusca)

2.2. Triển vọng của nghề nuôi động vật thân mềm

Bài 1: Đặc điểm sinh học chủ yếu của động vật thân mềm

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Hiểu được đặc điểm sinh học chủ yếu: hình thái, dinh dưỡng, phân bố, sinh trưởng và sinh sản của động vật thân mềm.

- Có khả năng vận dụng từ đặc điểm sinh học vào kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

2. Nội dung:

2.1. Đặc điểm hình thái cấu tạo

2.2. Đặc điểm phân bố, sinh trưởng và dinh dưỡng

2 3. Đặc điểm sinh sản
Bài 2: Sản xuất giống động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) 

Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được yêu cầu về công trình, thiết bị phục cụ cho sản xuất giống động vật thân mềm hai mảnh vỏ;

- Hiểu được yêu cầu và ảnh hưởng của chất lượng bố mẹ, kỹ thuật cho đẻ, ương nuôi ấu trùng quyết định đến chất lượng con giống;

- Xác định được các tiêu chí hoặc chỉ tiêu kỹ thuật tuyển chọn, nuôi bố mẹ, cho đẻ, ương ấu trùng.

2. Nội dung:

2.1. Hệ thống công trình, thiết bị phục vụ cho sản xuất giống 

2.2. Tuyển chọn, nuôi động vật thân mềm hai mảnh vỏ bố mẹ và cho đẻ

2.3. Kỹ thuật ươ ng nuôi ấu trùng
Bài 3: Sản xuất giống động vật thân mềm chân bụng (Gastropoda)









               
Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được yêu cầu về công trình, thiết bị phục cụ cho sản xuất giống động vật thân mềm chân bụng;

- Hiểu được yêu cầu và ảnh hưởng của chất lượng bố mẹ, kỹ thuật cho đẻ, ương nuôi ấu trùng quyết định đến chất lượng con giống;

- Xác định được các tiêu chí hoặc chỉ tiêu kỹ thuật tuyển chọn, nuôi bố mẹ, cho đẻ, ương ấu trùng.

2. Nội dung:

2.1. Hệ thống công trình, thiết bị phục vụ cho sản xuất giống

2.2. Tuyển chọn, nuôi động vật thân mềm chân bụng bố mẹ và cho đẻ 

2.3. Kỹ thuật ư ơng nuôi ấu trùng

Bài 4: Nuôi động vật thâm mềm thương phẩm ở vùng triều và trên biển

               








Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được yêu cầu của chọn vị trí, chuẩn bị công trình nuôi;

- Biết được  yêu cầu kỹ thuật về chọn và thả giống, chăm sóc, quản lý và thu hoạch động vật thân mềm;

- Xác định được các tiêu chí hoặc chỉ tiêu kỹ thuật khi chọn vị trí, chuẩn bị hệ thống nuôi, tuyển chọn giống, nuôi động vật thân mềm ở vùng triều và trên biển.

2. Nội dung:

2.1. Lựa chon vị trí nuôi, chuẩn bị công trình nuôi

2.2. Kỹ thuật chọn giống và thả giống 

2.3. Kỹ thuật chăm sóc và quản lý 

2.4. Thu hoạch

Bài 5: Nuôi động vật thâm mềm thương phẩm trong ao, đầm 
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:

- Hiểu được yêu cầu của chọn vị trí, chuẩn bị công trình nuôi;

- Biết được  yêu cầu kỹ thuật về chọn và thả giống, chăm sóc, quản lý và thu hoạch động vật thân mềm;

- Xác định được các tiêu chí hoặc chỉ tiêu kỹ thuật khi chọn vị trí, chuẩn bị hệ thống nuôi, tuyển chọn giống, nuôi động vật thân mềm ở trong ao, đầm.

2. Nội dung:

2.1. Lựa chon vị trí nuôi, chuẩn bị công trình nuôi 

2.2. Kỹ thuật chọn giống và thả giống 

2.3. Kỹ thuật chăm sóc và quản lý 

2.4. Thu hoạch

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng: trại nuôi trồng thủy sản mặn, lợ
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu Projector, máy tính, loa..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Bài giảng, tranh ảnh, tài liệu tham khảo

- Bộ đồ giải phẫu, kính hiển vi, động vật thân mềm tươi sống hoặc mẫu bảo quản trong formol

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá


1. Nội dung:


-  Kiến thức: Yêu cầu tuyển chọn động vật thân mềm bố mẹ; kỹ thuật cho đẻ và ương nuôi ấu trùng, kỹ thuật nuôi thương phẩm động vật thân mềm ngoài bãi triều.


- Kỹ năng: nhận dạng được một số loài động vật thân mềm nuôi chủ yếu, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm thương phẩm. 


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, đơn vị.

+ Có khả nảng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân


2. Phương pháp:


- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm);.

- Kết thúc môn học: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; Lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học
- Đối với người học:

+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tuyển chọn, nuôi động vật thân mềm bố mẹ và cho đẻ, ương nuôi ấu trùng.

- Nuôi động vật thân mềm thương phẩm ở vùng triều và trên biển.

4. Tài liệu tham khảo:

- Vũ Đăng Khoa, Phan Ngọc Kim. Kỹ thuật nuôi cấy trai nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 1993.

- Ngô Trọng Lư. Kỹ thuật nuôi Ngao, Nghêu, Sò huyết, Trai ngọc, Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 1996.

- Lê Đức Minh. Sinh học và kỹ thuật sản xuất giống bào ngư vành tai Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 2002.

- Ngô Anh Tuấn, Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm, NXB Nông nghiệp, 2012.
- Nguyễn Thị Xuân Thu. Đặc điểm sinh học kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc hương. Nhà xuất bản Nông nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 2002

- Quayle D. B. & G.F. Newkirk. Farming Bivalve Molluscs Methods Study and Development. Advances in World Aquaculture. Published by The World   126 Aquaculture Society in Association with The International Development Research Center. 1989, volume I, 294p

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên môn học: Bệnh động vật thuỷ sản

Mã môn học: MĐ 21

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Mô đun được giảng dạy sau các môn cơ sở chuyên ngành như quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản, các môn sản xuất giống và nuôi các đối tượng thuỷ sản; Mô đun thường được giảng dạy trước môn khai thác và bảo vệ nguồn lợi.


- Tính chất: Đây là một môn cơ sở chuyên ngành, kiến thức và kỹ năng của môn học này hỗ trợ cho các môn học về sản xuất giống và nuôi các đối tượng thuỷ sản như môn sản xuất giống cá nước ngọt, và sản xuất giống  và nuôi đặc sản nước ngọt, sản xuất giống và nuôi giáp xác, sản xuất giống  và nuôi cá  biển,..

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Mô đun trang bị cho sinh viên về kiến thức phòng bệnh tổng hợp, Phương pháp chẩn đoán bệnh, thuốc và các phương pháp dùng thuốc, kiến thức liên quan đến việc nhận biết các bệnh thường gặp trên động vật thuỷ sản và các phương pháp dùng để trị  và xử lý bệnh cho động vật thuỷ sản.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được đầy đủ các bước phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản

+ Chẩn đoán được các bệnh thường gặp trên động vật thuỷ sản

+ Nhận biết và sử dụng đúng các loại thuốc dùng để phòng và trị bệnh cho động vật thuỷ sản.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	 
	 

	2
	Bài 1: Biện pháp tổng hợp để phòng bệnh ở động vật nuôi thuỷ sản
	9
	3
	5
	1

	3
	Bài 2: Thuốc và cách dùng thuốc trong nuôi trồng thuỷ sản 
	10
	3
	7
	 

	4
	Bài 3: Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản
	6
	2
	4
	 

	5
	Bài 4: Bệnh do ký sinh trùng ở ĐVTS
	24
	8
	15
	1

	6
	Bài 5: Bệnh truyền nhiễm ở ĐVTS
	24
	9
	14
	1

	7
	Bài 6: Bệnh dinh dưỡng, môi trường và địch hại
	16
	4
	12
	 

	
	Cộng
	90
	30
	57
	3


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu:                                                



Thời gian: 1 giờ
Bài 1 Biện pháp tổng hợp để phòng bệnh ở động vật nuôi thuỷ sản 

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu: 

Trang bị kiến thức cơ sở để xây dựng biện pháp phòng bệnh tổng hợp và kỹ năng thực hiện các bước phòng bệnh đó.

2. Nội dung:

2.1. Cơ sở khoa học của các biện pháp tổng hợp phòng bệnh động vật thủy sản

2.1.1 Nguyên nhân gây bệnh

2.1.2 Điều kiện gây bệnh

2.2. Biện pháp tổng hợp để phòng bệnh cho ĐVTS nuôi.

2.2.1 Nâng cao sức tự đề kháng ở ĐVTS

2.2.2 Ngăn chặn sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào trong hệ thống nuôi

2.2.3 Quản lý môi trường nuôi thích hợp và ổn định

Bài tập thực hành:

- Tắm khử trùng cho cá giống

- Trộn Vitamin C vào thức ăn

- Khử trùng dụng cụ nuôi

- Lựa chọn và xử lý thức ăn cho ĐVTS

Bài 2: Thuốc và cách dùng thuốc trong nuôi trồng thuỷ sản

                                                                                                       
Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu: 

Nhận biết các loại thuốc, thực hiện được các phương pháp sử dụng thuốc dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm về thuốc thú y thuỷ sản

2.2. Một số phương pháp dùng thuốc trong nuôi trồng thuỷ sản

2.2.1. Phương pháp phun thuốc xuống ao

2.2.2. Phương pháp tắm thuốc cho ĐVTS

2.2.3. Phương pháp treo túi thuốc

2.2.4. Phương pháp trộn thuốc vào thức ăn

2.2.5. Phương pháp tiêm thuốc cho ĐVTS

2.3. Các chủng loại thuốc

2.3.1. Thuốc kháng sinh

2.3.2. Thuốc sát trùng 

2.3.3. Chế phẩm sinh học

2.3.4. Vacxin và các chất kích thích miễn dịch

2.3.5. Vitamin và khoáng chất

2.3.6. Thuốc là sản phẩm chiết xuất thảo dược

2.3.7. Cây thảo dược


Bài tập thực hành:


- Nhận biết, phân biệt các loại thuốc trong nuôi trồng thủy sản


- Thực hành phương pháp phun thuốc xuống ao: Tính toán diện tích ao, tính lượng thuốc dùng, pha thuốc, phun thuốc xuống ao

Bài 3: Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản   
           Thời gian: 6 giờ                                                                            



1. Mục tiêu: 

Trang bị các bước trong qui trình chẩn đoán bệnh tại cơ sở sản xuất giống và nuôi động vật thuỷ sản

2. Nội dung:

2.1.Điều tra hiện trường

2.1.1. Điều tra các hiện tượng động vật thủy sản bị bệnh trong ao

2.1.2. Điều tra tình hình chăm sóc, quản lý

2.1.3. Điều tra tình hình biến đổi thời tiết khí hậu

2.2. Kiểm tra cơ thể động vật thủy sản

2.2.1. Kiểm tra bằng mắt thường

2.2.2. Kiểm tra bằng kính hiển vi

2.3 Thu mẫu cố định để phân lập vi khuẩn, nấm, vi rút, ký sinh trùng.

Bài tập thực hành:

- Quan sát ao nuôi, hoạt động của ĐVTS trong ao nuôi

- Thu mẫu ĐVTS, cố định để gửi về phòng thí nghiệm chẩn đoán

Bài 4: Bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy sản      

Thờ24 gian  giờ
1. Mục tiêu: 

Nhận biết các tác nhân, dấu hiệu bệnh lý, phân bố và lan truyền của một số bệnh do ký sinh trùng trên động vật thuỷ sản. Thực hiện được kỹ năng chẩn đoán bệnh và các biện pháp xử lý và trị bệnh do ký sinh trùng gây ra trên ĐVTS.

2. Nội dung:

2.1. Bệnh do vi bào tử sợi 
2.2. Bệnh do ngành trùng lông

2.2.1, Bệnh trùng miệng lệch

2.2.2. Bệnh trùng quả dưa 
2.2.3. Bệnh trùng bánh xe
2.2.4. Bệnh trùng loa kèn 

2.3. Bệnh trùng hai tế bào ở giáp xác
2.4.  Bệnh do giun sán ở ĐVTS

2.4.1. Bệnh do sán lá đơn chủ đẻ trứng

2.4.2 Bệnh do sán lá đơn chủ đẻ con

2.4.3 Bệnh do ấu trùng sán trong mang cá

2.4.4 Bệnh do ấu trùng sán gan ở cá

2.4.3 Bệnh do lớp sán dây

2.4.4 Bệnh do ngành giun tròn

2.5 Bệnh do phân ngành giáp xác

2.5.1 Bệnh trùng mỏ neo
2.5.2 Bệnh rận cá 

Bài tập thực hành:

- Thu mẫu chẩn đoán một số bệnh do ký sinh trùng trên ĐVTS

- Làm tiêu bản quan sát ký sinh trùng dưới kinh hiển vi

- Cố định một số mẫu ký sinh trùng

- Thực hiện trị một số bệnh ký sinh trùng ( trùng bánh xe, trùng mỏ neo)

Bài 5: Bệnh truyền nhiễm ở động vật thủy sản      

Thời gian 24 giờ
1. Mục tiêu: 

Nhận biết các tác nhân, dấu hiệu bệnh lý, phân bố và lan truyền của một số bệnh truyền nhiễm trên động vật thuỷ sản. Thực hiện được kỹ năng chẩn đoán bệnh và các biện pháp phòng, xử lý và trị bệnh truyền nhiễm trên ĐVTS.

2. Nội dung

2.1 Bệnh do vi rút

2.1.1. Bệnh xuất huyết do vi rút Rhabdovirus carpio ở cá chép

2.1.2. Bệnh do vi rút KHV ở cá chép
2.1.3. Bệnh xuất huyết do vi rút Reovirus ở cá trắm cỏ
2.1.4. Bệnh cá ngủ do vi rút  Iridovirus ở cá mú
2.1.5. Bệnh hoại tử thần kinh VNN ở cá biển

2.1.6. Bệnh  vi rút  đốm trắng ở tôm he

2.1.7. Bệnh Monodon type baculovirus (MBV) ở tôm he

2.1.8. Bệnh vi rút  đầu vàng trên tôm he
2.1.9. Hội chứng Taura ở tôm he chân trắng-ts
2.2 Bệnh do vi khuẩn

2.2.1 Bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn Aeromonas di động

2.2.2. Bệnh do Vibriosis ở động vật thuỷ sản
2.2.3. Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas gây bệnh ở đvts

2.2.4. Bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn streptococcus

2.2.5. Bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Edwardsiella
2.3. Bệnh do nấm

2.3.1. Bệnh nấm thuỷ my 

2.3.2. Hội chứng lở loét ở cá

2.3.3. Bệnh nấm ấu trùng ở giáp xác

2.3.4. Bệnh nấm giáp xác trưởng thành

- Bài tập thực hành:

+ Thu mẫu ĐVTS, chẩn đoán bệnh qua dấu hiệu bệnh lý

+ Nuôi cấy và phân lập nấm, vi khuẩn

+ Thực hành xử lý một số bệnh truyền nhiễm

Bài 6: Bệnh dinh dưỡng, môi trường và địch hại     

Thời gian 16 giờ
1. Mục tiêu: 

Nhận biết các tác nhân, dấu hiệu bệnh lý, phân bố và lan truyền của một số bệnh dinh dưỡng, môi trường và địch hại trên động vật thuỷ sản. Thực hiện được kỹ năng chẩn đoán bệnh và các biện pháp phòng, xử lý và trị bệnh dinh dưỡng, môi trường và địch hại trên ĐVTS.

2. Nội dung

2.1. Bệnh do yếu tố môi trường

2.1.1 Bệnh do yếu tố vô sinh

2.1.2 Bệnh do yếu tố hữu sinh

2.2. Bệnh do yếu tố dinh dưỡng

2.2.1. Bệnh dinh dưỡng ở cá

2.2.3. Bệnh dinh dưỡng ở tôm

2.3. Bệnh do địch hại

2.3.1. Bệnh do định hại là thực vật

2.3.2. Bệnh do định hại là động vật

Bài tập thực hành:

- Thu mẫu, chẩn đoán bệnh do môi trường, xử lý bệnh do môi trường

- Thu mẫu, chẩn đoán bệnh do dinh dưỡng, xử lý bệnh do dinh dưỡng

- Nhận dạng địch hai, thực hiện biện pháp diệt một số địch hại

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng: 01 phòng học 

2. Trang thiết bị máy móc: 01 Máy tính xách tay, 01 máy chiếu, 02 kính hiển vi, máy sục khí, máy bơm nước

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bộ kiểm tra nhanh một số yếu tố môi trường (pH, DO, H2S, NH3), bộ đồ giải phẫu, vợt vớt cá; cá giống bị bệnh, cá thương phẩm bị bệnh; vôi, thuốc tím, vitamin C…

4. Các điều kiện khác:

- Quần áo bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang 
- Chuyên gia hướng dẫn
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:


1. Nội dung:


-  Kiến thức: Hiểu về tác nhân gây bệnh, dấu hiệu bệnh lý, phân bố và cách lan truyền một số bệnh thường gặp của động vật thuỷ sản. Phân loại được các loại thuốc dùng trong nuôi trồng thuỷ sản


- Kỹ năng: Thực hiện đúng trình tự các bước chẩn đoán bệnh ngay tại cơ sở nuôi. Thực hiện được các biện pháp phòng, trị và xử lý bệnh


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tuân thủ nguyên tác sử dụng thuốc an toàn trong NTTS

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, đơn vị.

+ Có khả nảng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân


2. Phương pháp: 


- Trong quá trình thực hiện mô đun: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm);.

- Kết thúc mô đun: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Môn học bệnh động vật thuỷ sản áp dụng cho chương trình cao đẳng nghề ngành Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần chuyển bị bài giảng: nội dung đầy đủ, các máy móc, dụng cụ, tài liệu phục vụ cho mô đun đầy đủ và phù hợp với bài giảng

- Đối với người học: Tích cực tiếp thu kiến thức và trao dồi kỹ năng của mô đun.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp

- Thuốc và cách sử dụng thuốc trong nuôi trồng thuỷ sản

- Các bệnh thường gặp cho động vật thuỷ sản: bệnh truyền nhiễm và bệnh ký sinh trùng

4. Tài liệu tham khảo:

- Trần Thị Hà và Nguyễn Chiến Văn. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản. NXB Nông Nghiệp, 2007.

- Bùi Quang Tề. Giáo trình bệnh của động vật thủy sản và biện pháp phòng trị. NXB Nông nghiệp, 2007.

- Bùi Quang Tề, Ngô Thế Anh, Hoàng Thị Phương Hồng. Giáo trình chẩn đoán và phòng trị một số bệnh thông thường của bệnh động vật thủy sản (Lý thuyết và thực hành). Trường Cao đẳng thủy sản, 2009.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Sản xuất giống và nuôi cá cảnh
Mã mô đun: MĐ 22

Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Mô đun “Sản xuất giống và nuôi cá cảnh” là mô đun chuyên ngành bắt buộc của chương trình đào tạo cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản. Mô đun được giảng dạy sau khi sinh viên đã học các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành như: Thực vật nước, Động vật không xương sống ở nước, Ngư loại; Sinh lý động vật thủy sản, Quản lý chất lượng nước trong NTTS, Thức ăn trong NTTS.


- Tính chất: Nội dung môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng cá cảnh có giá trị kinh tế.

II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về vai trò của ngành kinh doanh cá cảnh; triển vọng phát triển nghề nuôi cá cảnh; kỹ thuật sản xuất giống và nuôi một số loài cá cảnh có giá trị kinh tế: 

- Kỹ năng: Giúp sinh viên nhận dạng được một số loài cá cảnh có giá giá trị kinh tế; bước đầu làm quen với quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm một số loài cá cảnh
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, chịu khó trong học tập; cẩn thận trong lao động sản xuất và có khả năng liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.
III. Nội dung mô đun:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu:
	1
	1
	 
	 

	2
	Bài 1: Đặc điểm sinh học chủ yếu của một số loài cá cảnh
	8
	2
	6
	 

	3
	Bài 2: Sản xuất giống một số loài cá cảnh 
	20
	3
	16
	1

	4
	Bài 3: Quản lý môi trường nuôi cá cảnh
	12
	3
	9
	 

	5
	Bài 4: Sử dụng thức ăn cho cá cảnh
	12
	2
	10
	 

	6
	Bài 5: Kỹ thuật nuôi một số đối tượng cá cảnh
	22
	4
	17
	1

	
	Cộng
	75
	15
	58
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu








Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Hiểu được vai trò và triển vọng của nghề nuôi cá cảnh.

2. Nội dung:

2.1. Lịch sử nuôi cá cảnh

2.2. Vai trò và triển vọng nghề nuôi cá cảnh

Bài 1: Đặc điểm sinh học chủ yếu của  một số đối tượng nuôi cá cảnh

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:

- Hiểu được đặc điểm sinh học chủ yếu: hình thái, dinh dưỡng, phân bố, sinh trưởng và sinh sản của một số đối tượng cá cảnh có giá trị kinh tế.

- Có khả năng vận dụng từ đặc điểm sinh học vào kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá cảnh

2. Nội dung:

2.1. Đặc điểm hình thái cấu tạo

2.2. Đặc điểm phân bố, sinh trưởng và dinh dưỡng

2 3. Đặc điểm sinh sản
Bài 2: Sản xuất giống một số loài cá cảnh 

Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Hiểu được yêu cầu về công trình, thiết bị phục cụ cho sản xuất giống cá cảnh;

- Hiểu được yêu cầu và ảnh hưởng của chất lượng bố mẹ, kỹ thuật cho đẻ, ương nuôi cá cảnh quyết định đến chất lượng con giống;

- Xác định được các tiêu chí hoặc chỉ tiêu kỹ thuật tuyển chọn, nuôi bố mẹ, cho đẻ, ương ấu trùng.

2. Nội dung:

2.1. Hệ thống công trình, thiết bị phục vụ cho sản xuất giống 

2.2. Tuyển chọn, nuôi cá bố mẹ và cho đẻ

2.3. Kỹ thuật ươ ng nuôi cá bột lên giống
Bài 3: Quản lý môi trường nuôi cá cảnh                                        Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:

- Hiểu được yêu cầu về công trình, thiết bị, các tiểu cảnh dùng để nuôi cá cảnh;

- Xác định được yêu cầu chất lượng nước trong nuôi cá cảnh, cách vận hành hệ thống lọc trong mô hình nuôi cá cảnh;

- .Trình bày được các loài thực vật dùng trong nuôi cá cảnh

2. Nội dung:

2.1. Bể nuôi cá cảnh

2.2. Các hệ thống lọc nước trong nuôi cá cảnh 

2.3. Thực vật thủy sinh trong nuôi cá cảnh

Bài 4: Sử dụng thức ăn cho cá cảnh          

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các loại thức ăn tự nhiên, thức ăn chế biến và thức ăn công nghiệp cho cá cảnh;

- Hiểu được chất lượng dinh dưỡng của các loại thức ăn dùng cho cá cảnh

- Thực hiện việc sử dụng các loại thức ăn cho cá cảnh;

2. Nội dung:

2.1. Vai trò và sử dụng thức ăn tự nhiên cho cá cảnh

2.2. Vai trò và sử dụng thức ăn tự chế biến  và thức ăn công nghiệp cho cá cảnh

Bài 5: Kỹ thuật nuôi một số đối tượng cá cảnh       
Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được yêu cầu lựa chọn mô hình bể nuôi cho các đối tượng nuôi, chuẩn bị công trình nuôi;

- Thực hiện được  các thao tác kỹ thuật về chọn và thả giống, chăm sóc, quản lý, vận chuyển cá cảnh.

2. Nội dung:

2.1. Chuẩn bị hệ thống nuôi cá cảnh

2.2. Chọn và thả cá giống 

2.3. Chăm sóc cá cảnh nuôi

2.4. Vận chuyển cá cảnh

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng: trại nuôi trồng thủy sản nước ngọt
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu Projector, máy tính, loa..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Bài giảng, tranh ảnh, tài liệu tham khảo

- Bộ đồ giải phẫu, kính hiển vi, một số loài cá cảnh sống hoặc mẫu bảo quản trong formol

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá


1. Nội dung:


-  Kiến thức: Yêu cầu trình bày được đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống, hệ thống lọc sinh học, thức ăn và kỹ thuật nuôi một số đối tượng cá cảnh có giá trị kinh tế .


- Kỹ năng: nhận dạng được một số loài  cảnh nuôi, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất giống và nuôi cá cảnh. 


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, đơn vị.

+ Có khả nảng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân


2. Phương pháp:


- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm);.

- Kết thúc môn học: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; Lấy người học làm trung tâm.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học
- Đối với người học:

+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tuyển chọn, nuôi cá cảnh bố mẹ và cho đẻ, ương nuôi cá bột.

- Kỹ thuật nuôi một số loài cá cảnh có giá trị kinh tế

- Vận hành hệ thống lọc sinh học trong nuôi cá cảnh  .

4. Tài liệu tham khảo:

- Trung tâm khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh, 2010. Cẩm nang nuôi cá chép Nhật. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh.

- Võ Văn Chi, 1993. Cá Cảnh. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.  

- Hồ Mỹ Hạnh và Bùi Minh Tâm, 2015. Đặc điểm hình thái phân loại và định danh cá chành dục phân bố ở tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học trường Đai học Cần Thơ. 

- Bùi Minh Tâm, 2009. Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá cảnh. Đại học Cần Thơ

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật nuôi cá nước lạnh

Mã mô đun: MĐ 23

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ, (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:


- Vị trí: Nuôi cá nước lạnh là một mô đun chuyên môn nghề thuộc chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng nghề nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt, được giảng dạy cho người học sau khi đã học các môn học / mô đun kỹ thuật cơ sở.


- Tính chất: Nuôi cá nước lạnh là mô đun chuyên nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn sản xuất nuôi thương phẩm các loài các nước lạnh nhập khẩu có giá trị kinh tế cao.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm sinh học của các loài cá nước lạnh; nội dung kỹ thuật chuẩn bị lồng nuôi, chuẩn bị bể, ao nuôi cá nước lạnh, chọn và thả cá giống, cho cá ăn, phương pháp quản lý một số yếu tố môi trường và thu hoạch cá.

- Kỹ năng: Thực hiện được công việc chuẩn bị lồng, bể, ao nuôi cá nước lạnh, chọn và thả cá giống, chuẩn bị thức ăn, cho cá ăn, xác định một số yếu tố môi trường và thu hoạch cá nuôi.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc trong học tập và vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất.

III. Nội dung mô đun:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Một số đặc điểm sinh học của các loài cá nước lạnh nuôi ở Việt Nam
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2. Kỹ thuật nuôi cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss)
	20
	6
	14
	

	3
	Bài 3. Kỹ thuật nuôi cá tầm(Acipenser sp)
	22
	6
	15
	1

	
	Cộng
	45
	15
	29
	1


2. Nội dung chi tiết

	Bài 1: Đặc điểm sinh học các loài cá nước lạnh nuôi ở Việt Nam
	Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu:

- Nêu được đặc điểm sinh học một số loài cá nuôi nước lạnh;

- Nhận dạng được các loài cá nuôi nước lạnh ở Việt Nam hiện nay;

- Bảo vệ phẩm giống các loài cá nuôi nước lạnh nuôi phổ biến ở Việt Nam
2. Nội dung:

2.1. Đặc điểm sinh học cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss):

2.1.1. Đặc điểm phân loại 

2.1.2. Đặc điểm hình thái và phân bố 

2.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng

2.1.4. Đặc điểm môi trường sống

2.1.5. Đặc điểm sinh trưởng

2.1.6. Đặc điểm sinh sản

2.2. Đặc điểm sinh học cá tầm (Acipenser sp):

2.1.1. Đặc điểm phân loại 

2.1.2. Đặc điểm hình thái và phân bố 

2.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng

2.1.4. Đặc điểm môi trường sống

2.1.5. Đặc điểm sinh trưởng

2.1.6. Đặc điểm sinh sản

	Bài 2: Kỹ thuật nuôi cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss)
	Thời gian: 20 giờ


1. Mục tiêu:

- Trình bày phương pháp thiết kế, xây dựng ao, bể nuôi, chuẩn bị địa điểm nuôi, chọn và thả cá giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá hồi vân thương phẩm;

- Thực hiện được công việc chuẩn bị ao, bể nuôi, chọn và thả cá giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá hồi vân thương phẩm;

- Tuân thủ đúng trình tự quy trình.

2. Nội dung:

2.1. Chuẩn bị ao, bể nuôi cá

2.1.1. Chuẩn bị bể nuôi

2.1.2. Chuẩn bị ao nuôi

2.2. Chọn và thả cá giống

2.2.1. Chọn cá giống

2.2.2. Vận chuyển cá giống

2.2.3. Thả cá giống

2.3. Chăm sóc và quản lý cá

2.3.1. Thức ăn và phương pháp cho cá ăn

2.3.2. Quản lý hệ thống nuôi

2.3.3. Quản lý yếu tố môi trường

2.3.4. Phòng và xử lý bệnh

2.4. Thu hoạch và vận chuyển

2.4.1. Xác định thời điểm thu hoạch

2.4.2. Phương pháp tiến hành

2.4.3. Bảo quản và vận chuyển cá thương phẩm

	Bài 3: Kỹ thuật nuôi cá tầm (Acipenser sp)
	Thời gian: 22 giờ


1. Mục tiêu:

- Trình bày phương pháp thiết kế, xây dựng bể, lồng nuôi, chuẩn bị bể, lồng nuôi, chọn và thả cá giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá hồi vân thương phẩm;

- Thực hiện được công việc chuẩn bị bể, lồng nuôi, chọn và thả cá giống, chăm sóc quản lý và thu hoạch cá tầm thương phẩm;

- Tuân thủ đúng trình tự quy trình.

2. Nội dung:

2.1. Chuẩn bị bể, lồng nuôi cá

2.1.1. Chuẩn bị bể nuôi

2.1.2. Chuẩn bị lồng nuôi

2.2. Chọn và thả cá giống

2.2.1. Chọn cá giống

2.2.2. Vận chuyển cá giống

2.2.3. Thả cá giống

2.3. Chăm sóc và quản lý cá

2.3.1. Thức ăn và phương pháp cho cá ăn

2.3.2. Quản lý hệ thống nuôi

2.3.3. Quản lý yếu tố môi trường

2.3.4. Phòng và xử lý bệnh

2.4. Thu hoạch và vận chuyển

2.4.1. Xác định thời điểm thu hoạch

2.4.2. Phương pháp tiến hành

2.4.3. Bảo quản và vận chuyển cá thương phẩm

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyện môn hóa/nhà xưởng: khu nuôi trồng thủy sản nước lạnh

2. Trang thiết bị máy móc:

 - Thiết bị dạy học: máy Projecter, phông chiếu, máy vi tính, slide hình ảnh, băng đĩa hình.

- Thiết bị, dụng cụ: máy đo pH, nhiệt kế, thước đo dài, đĩa sacchi, các dụng cụ thí nghiệm, bộ test nhanh một số yếu tố môi trường.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Bài giảng, tranh ảnh và tài liệu tham khảo; thức ăn, phân bón, hóa chất thông dụng và trong qui định cho phép sử dụng. Bảo hộ an toàn lao động: bộ áo lội nước, áo mưa, áo blu, mũ, găng, phòng thí nghiệm cho giáo viên và người học.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá


1. Nội dung:

-  Kiến thức: 

+ Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá hổi vân


+ Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá tầm

- Kỹ năng: 

+ Thao tác vệ sinh bể nuôi cá hồi vân, cá tầm.


+ Thao tác thả cá tầm giống xuống lồng nuôi


+ Thao tác chuẩn bị thức ăn và cho cá hồi vân ăn


+ Thao tác vận hành bể nuôi cá hồi vân, cá tầm thương phẩm


- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tốt nội quy của Nhà trường, đơn vị.

+ Có khả nảng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Tự học tập nâng cao trình độ bản thân

2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện mô đun: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức viết (tự luận, trắc nghiệm); kiểm tra thực hành bằng bài thực hành, quan sát đánh giá mức độ thành thạo thao tác.


- Kết thúc mô đun: đánh giá kết quả đào tạo bằng bài kiểm tra thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho người học nghề Nuôi trồng thủy sản nước ngọt trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận kết hợp với sử dụng hiệu quả thiết bị hỗ trợ giảng dạy như: Ảnh, video, máy chiếu Projector; tạo nội dung tình huống lấy người học làm trung tâm.

- Đối với người học: cần tuân thủ theo sự hướng dẫn, yêu cầu của giáo viên. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chuẩn bị địa điểm nuôi cá;

- Chuẩn bị thức ăn và kỹ thuật cho cá ăn;

- Quản lý các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi cá; 

- Vận hành hệ thống ao, bể nuôi cá.

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Công Dân, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) và cá tầm (Acipenser baeri), Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, 2010

- Nguyễn Thanh Hoa, Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) bằng thức ăn sản xuất trong nước, 2006.

- Ngô Chí Phương, “Nghiên cứu thử nghiệm một số loại thức ăn sản xuất trong nước có hàm lượng HUFA khác nhau lên đối tượng cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) thương phẩm”, 2009.

- Lê Văn Thắng - Ngô Chí Phương, Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, NXB Nông nghiệp, 2007.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Mã môn học: MH 24
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ, (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:


- Vị trí: Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là môn học có tính chất chuyên ngành về thủy sản,  được giảng dạy cho người học sau khi đã học các môn kỹ thuật cơ sở và chuyên môn nghề.

- Tính chất: 
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiềm năng nguồn lợi thủy sản việt nam, thực trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản, các nguyên nhân suy giảm nguồn lợi thủy sản; biện pháp bảo vệ, quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản mang tính bền vững 

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguồn lợi thủy sản Việt Nam; nguyên nhân làm giảm sút và đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục sự suy giảm, biện pháp bảo vệ, quản lý, sử dụng và phát triển nguồn lợi thủy sản. (cơ sở pháp lý, các văn bản quản lý nhà nước,..).
- Kỹ năng:

+ Nhận dạng các ngư cụ khai thác đánh bắt theo qui định của Luật thủy sản

+ Khả năng tổng hợp, thống kê số liệu khi xây dựng báo cáo thực trạng nguồn lợi thủy sản. 

+ Xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp bảo vệ, quản lý, sử dụng nguồn lợi thủy sản bền vững.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1
	Chương 1. Nguồn lợi thủy sản nước ngọt và hải sản Việt Nam 
	14
	14
	0
	

	2
	Chương 2. Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản 
	16
	15
	0
	1

	
	Cộng
	30
	29
	0
	1


2. Nội dung chi tiết

	Chương 1: Nguồn lợi thủy sản nước ngọt và hải sản Việt Nam
	Thời gian:14 giờ


1. Mục tiêu:

Trình bày được đặc điểm tự nhiên của thuỷ vực nội địa và các vùng biển Việt Nam.

Trình bày khái niệm về nguồn lợi thủy sản; tổng hợp thống kế hiện trạng nguồn lợi thủy sản nước ngọt và hải sản ở Việt nam

- Nghiêm túc, có tinh thần tự giác trong nghiên cứu tài liệu

2. Nội dung:

2.1. Đặc điểm tự nhiên của thủy vực nội địa

2.2. Hiện trạng nguồn lợi thủy sản ước ngọt

2.2.1. Hiện trạng nguồn lợi cá

2.2.2. Hiện trạng nguồn lợi giáp xác và thân mềm

2.3. Đặc điểm tự nhiên các vùng biển

2.4. Hiện trạng nguồn lợi hải sản

2.4.1. Hiện trạng nguồn lợi cá

2.4.2. Hiện trạng nguồn lợi giáp xác

2.4.3. Hiện trạng nguồn lợi thân mềm

	Chương 2:Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản
	Thời gian:16 giờ


1. Mục tiêu:

- Nhận dạng các nguyên nhân làm suy giảm nguồn lợi thủy sản.

- Vận dụng tiêu chí, tiêu chuẩn trong các văn bản pháp qui, luật thủy sản vào trong thực tiễn hoạt động nghề nuôi trồng và bảo vệ thủy sản.

- Tự chủ trong tiếp cận kiến thức từ các nguồn tài liệu, các van bản pháp qui

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm và tiêu chí phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản

2.2. Hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sản

2.3. Các giải pháp khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản

2.3.1. Trên thế giới

2.3.2. Ở Việt Nam

IV. Điều kiện thực hiện chương trình:
1. Phòng học lý thuyết kết hợp với thực hành tại chỗ.

2. Dụng cụ (Dụng cụ sử dụng để thực hiện các yêu cầu nội dung kỹ thuật thực hành): Các loại ngư cụ đánh bắt có kích cỡ mắt lưới theo tiêu chuẩn.
3. Thiết bị: máy Projecter, phông, máy vi tính. .

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

1.  Nội dung đánh giá: 

- Kiến thức:biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

- Nhận dạng các nguyên nhân gây suy giảm nguồn lợi và áp dụng các giải pháp phù hợp trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Nhận dạng và kiểm soát được các ngư cụ đánh bắt, khai thác cá theo tiêu chuẩn đã ban hành trong luật thủy sản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Thái độ nghiêm túc tuân thủ phương pháp, vận dụng tiếp thu kiến thức các môn hoc/ modun kỹ thuật chuyên môn.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức tự luận,  kiểm tra thực hành bằng kỹ năng giao tiếp trên lớp và cồng đồng.

- Kết thúc môn học: đánh giá kết quả đào tạo bằng kiểm tra lý thuyết, thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Nuôi trồng Thủy sản nước ngọt. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giảng dạy trên lớp sử dụng tổng hợp các  phương pháp thuyết trình kết hợp nêu vấn đề, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập với tài liệu, cần có giáo án và phương tiện nghe nhìn.

+ Giảng dạy thực hành: cần tuân thủ giáo viên làm mẫu sau đó hướng dẫn người học thực hành, kiểm tra đánh giá sửa lỗi cho người học.
- Đối với người học
+ Tập trung nghe, ghi chép, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Hiện trạng sử dụng nguồn lợi thủy sản

Giải pháp sử dụng và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản

4. Tài liệu tham khảo:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Thực tập nghề nghiệp
Mã mô đun: MĐ 25
Thời gian thực hiện mô đun: 270 giờ, (Lý thuyết 0 giờ; Thực hành 262 giờ; Kiểm tra 8giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: 


Thực tập nghề nghiệp là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc thuộc chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thuỷ sản trình độ Cao đẳng, được giảng dạy cho người học sau khi đã học các môn học / mô đun cơ sở và chuyên môn nghề.

- Tính chất: 


Thực tập nghề nghiệp là mô đun thực hành nhằm giúp cho sinh viên hiểu và thực hiện được các công việc trong nuôi trồng thuỷ sản.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Củng cố kiến thức về phân loại, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế;

+ Củng cố kiến thức về quản lý môi trường nuôi và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

- Kỹ năng:


+ Vận dụng kiến thức vào thực tiến sản xuất trên các khâu kỹ thuật chủ yếu như: vận hành công trình nuôi, sản xuất giống nhân tạo, nuôi thương phẩm, quản lý môi trường nuôi, phòng và trị bệnh một số đối tượng thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế, xuất khẩu ở nước ta hiện nay; 


+ Tiếp cận cách quản lý và điều hành trong sản xuất;


+ Rèn kỹ năng xử lý số liệu và viết báo cáo;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Rèn cho sinh viên tính chủ động trong công tác;


+ Tuân thủ nguyên tắc bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Bài 1. Sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt 
	135
	
	131
	4

	2
	Bài 2. Sản xuất giống và nuôi thủy sản mặn, lợ
	135
	
	131
	4

	
	Cộng
	270
	
	262
	8


2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt 
	Thời gian:135 giờ

	
1. Mục tiêu của bài: 
          + Củng cố lại các kiến thức đã học và gắn giữa lý thuyết với thực tiễn sản xuất.

+ Rèn luyện các thao tác kỹ thuật về sản xuất giống và nuôi thương phẩm động vật thủy sản nước ngọt;

+ Hình thành kỹ năng vận hành, sử dụng các trang thiết bị trong sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt;


+ Hình thành kỹ năng quản lý cơ sở nuôi thủy sản với quy mô vừa và nhỏ..

	
2. Nội dung của bài:


2.1. Tìm hiểu về cở sở thực tập

2.1.1. Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở

2.1.2. Tìm hiểu việc tổ chức quản lý hoạt động sản xuất của cơ sở

2.2. Sản xuất giống các loài cá nước ngọt

2.2.1. Nuôi vỗ cá bố mẹ 

2.2.2. Cho cá sinh sản

2.2.3. Ấp trứng

2.2.4. Ương cá bột lên cá hương, ương cá hương lên cá giống

2.3. Nuôi ĐVTS thương phẩm 

2.3.1. Chuẩn bị nơi nuôi

2.3.2. Chọn và thả ĐVTS giống: thời gian, mật độ

2.3.3. Chăm sóc và quản lý nơi nuôi: 

2.3.4. Thu hoạch ĐVTS: xác định năng suất và tỷ lệ sống

2.4. Phòng và trị bệnh động vật thủy sản 

2.4.1. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp tại cơ sở

2.4.2. Chẩn đoán các bệnh thường gặp trên ĐVTS

2.4.3. Các biện pháp phòng và trị bệnh ĐVTS

2.5. Vận chuyển ĐVTS sống

2.5.1. Chuẩn bị cho một đợt vận chuyển

2.5.2.Đóng túi và xử lý trên đường vận chuyển 

Bài 2: Sản xuất giống và nuôi thủy sản mặn, lợ


   Thời gian: 135 giờ
	
1. Mục tiêu của bài: 
          - Củng cố lại các kiến thức đã học và gắn giữa lý thuyết với thực tiễn sản xuất.

- Rèn luyện các thao tác kỹ thuật về sản xuất giống và nuôi thương phẩm động vật thủy sản nước mặn, lợ;

- Hình thành kỹ năng vận hành, sử dụng các trang thiết bị trong sản xuất giống và nuôi thủy sản nước mặn, lợ;


- Hình thành kỹ năng quản lý cơ sở nuôi thủy sản với quy mô vừa và nhỏ..



2. Nội dung của bài:

2.1. Sản xuất giống cá biển 

2.1.1. Nuôi vỗ cá bố mẹ

2..1.2. Cho cá sinh sản

2.1.3. Ấp trứng cá

2.1.4. Ương nuôi ấu trùng

2.2. Sản xuất giống tôm he

2.2.1. Nuôi tôm he bố mẹ thành thục

2.2.2. Cho tôm sinh sản

2.2.3. Ấp trứng và ương ấu trùng tôm

2.2.4. Ương tôm he giống

2.3. Sản xuất giống nhuyễn thể

2.3.1. Tuyển chọn nhuyễn thể bố mẹ

2.3.2. Kích thích sinh sản

2.3.3. Cho đẻ và ương ấu trùng

2.4. Sản xuất giống cua biển

2.4.1. Tuyển chọn và nuôi vỗ cua bố mẹ

2.4.2. Cho cua đẻ trứng và nuôi cua ôm trứng

2.4.3. Ương nuôi ấu trùng 

2.5. Nuôi thương phẩmĐVTS

2.5.1. Chuẩn bị nơi nuôi

2.5.2. Chọn và thả giống: 

2.5.3. Chăm sóc và quản lý

2.5.4. Thu hoạch 

2.6. Tìm hiểu bệnh động vật thủy sản và biện pháp phòng trị

2.6.1. Biện pháp phòng bệnh tổng hợp tại cơ sở

2.6.2. Chẩn đoán các bệnh thường gặp 

2.6.3. Các biện pháp phòng và trị bệnh

2.7. Vận chuyển ĐVTS sống

2.7.1. Chuẩn bị cho một đợt vận chuyển

2.7.2. Đóng túi và xử lý trên đường vận chuyển 

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu Projector, máy tính, loa..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Bài giảng, tranh ảnh, tài liệu tham khảo:

+ Một số loài động vật thủy sản có giá trị kinh tế;

+ Các loại thức ăn, phân bón;

+ Các loại thuốc và hoá chất được phép sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Một số loại ngư cụ (lưới) thường dùng để đánh bắt

+ Một số dụng cụ và phương tiện vận chuyển chuyên dùng (giai, tráng, lồ, túi nilon, máy sục khí...)

+ Thiết bị, dụng cụ vệ sinh: chổi lau máy, máy hút bụi, hệ thống thông gió…

+ Bảo hộ lao động;

+ Bút viết, sổ ghi chép.


4. Các điều kiện khác: trại nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trại nuôi trồng thủy sản mặn, lợ

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

-  Kiến thức: Yêu cầu tuyển chọn tôm, cá bố mẹ; kỹ thuật cho tôm, cá đẻ và ương nuôi ấu trùng, kỹ thuật nuôi tôm, cá thương phẩm.

- Kỹ năng: Đánh giá qua các bài kiểm tra thực hành với các nội dung công việc sau: Cho tôm, cá đẻ; ương nuôi tôm, cá; nuôi tôm, cá thương phẩm; sử dụng thức ăn, phân bón, hoá chất, thuốc; vận chuyển động vật thủy sản sống; đánh bắt cá
- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm:


Sinh viên tự giác học tập rèn luyện nâng cao năng lực thực hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của mô đun.

2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện môn học: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức vấn đáp.

- Kết thúc mô đun: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành và chấm báo cáo thực tập.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:


Chương trình mô đun Thực tập nghề nghiệp sử dụng để giảng dạy  nghề Nuôi trồng thuỷ sản trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Mô đun Thực tập nghề nghiệp mang tính ứng dụng thực tế rất cao vì vậy nên bố trí sinh viên thực tập tại trại thực nghiệm hoặc tại cơ sở sản xuất nuôi trồng thuỷ sản nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi và kỹ thuật mới; nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực tổ chức và điều hành sản xuất cho sinh viên;

+ Hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các tình huống thực tế sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Đối với người học:
+ Hoàn thành nhiệm vụ khi được giao theo yêu cầu của giáo viên

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:


- Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo

- Kỹ thuật nuôi thương phẩm

- Kỹ thuật sử dụng thức ăn và phân bón, hoá chất, thuốc trong nuôi thuỷ sản

- Kỹ thuật vận chuyển cá sống
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Thái Trần Bái. Động vật không xương sống. NXB Nông nghiệp, 2004.

- Nguyễn Thanh Bình. Giáo trình Quản lý môi trường nuôi thuỷ sản nước ngọt. NXB Nông nghiệp, 2007.

- Đỗ Thị Hòa. Giáo trình Bệnh động vật thủy sản. Trường Đại học Nha trang, 2006

- Lại văn Hùng. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệp, 2004.

- Đặng Đình Kim. Kỹ thuật nhân giống và nuôi sinh khối sinh vật phù du. NXB Nông nghiệp, 2002.

- Lê Văn Thắng, Ngô Chí Phương. Giáo trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt. NXB Nông nghiệp, 2007

- Nguyễn Thị Thuyết. Giáo trình bảo hộ lao động. NXB Nông nghiệp 2007.

- Nguyễn Văn Việt, Đỗ Văn Sơn. Giáo trình Kỹ thuật sản xuất cá giống. NXB Nông nghiệp, 2007

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về bảo hộ lao động. 

- Bùi Quang Tề. Bệnh động vật thủy sản, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1. NXB Nông nghiệp, 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô đun: Thực tập doanh nghiệp 
Mã mô đun: MĐ 26
Thời gian thực hiện mô đun: 405 giờ, (Lý thuyết 0 giờ; Thực hành 397 giờ; Kiểm tra 8 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 


- Vị trí: 


Thực tập doanh nghiệp là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc thuộc chương trình đào tạo nghề Nuôi trồng thuỷ sản trình độ Cao đẳng, được tổ chức thực hiện sau khi người học đã học các môn học / mô đun cơ sở và chuyên môn nghề.

- Tính chất: 


Thực tập doanh nghiệp là mô đun thực hành nhằm giúp cho sinh viên hiểu và làm quen với công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức: củng cố lại các kiến thức đã học và gắn giữa lý thuyết với thực tiễn sản xuất.

- Kỹ năng: nâng cao khả năng thực hành nghề nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:hình thành cho sinh viên khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, chủ động trong công tác.

III. Nội dung mô đun:

Sinh viên đăng ký một chuyên đề khoa học, viết đề cương chi tiết thực hiện chuyên đề đó.

Sau khi được Khoa NTTS duyệt đề cương của chuyên đề, sinh viên đến các cơ sở nuôi trồng thủy sản triển khai thực hiện chuyên đề.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: cơ sở sản xuất giống và nuôi thủy sản

2. Trang thiết bị máy móc

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Bài giảng, tranh ảnh, tài liệu tham khảo về nuôi trồng thủy sản liên quan đến lĩnh vực chuyên đề nghiên cứu.

- Dụng cụ và trang thiết bị: theo chuyên đề nghiên cứu.

4. Các điều kiện khác: trại nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trại nuôi trồng thủy sản mặn, lợ

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

-  Kiến thức: liên quan đến chuyên đề nghiên cứu của từng sinh viên.

- Kỹ năng: Đánh giá qua kiểm tra kỹ năng liên quan đến chuyên đề nghiên cứu của sinh viên.

- Năng lực và chủ nhiệm trách nhiệm: 

+ Nghiêm túc trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.


+ Tự giác học tập rèn luyện nâng cao năng lực thực hành nhằm đáp ứng các yêu cầu của mô đun.

2. Phương pháp:

- Trong quá trình thực hiện mô đun: kiểm tra lý thuyết bằng hình thức vấn đáp.

- Kết thúc mô đun: đánh giá bằng bài kiểm tra thực hành và chấm báo cáo chuyên đề.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun Thực tập doanh nghiệp được sử dụng trong chương trình đạo tạo nghề Nuôi trồng thuỷ sản trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Mô đun Thực tập doanh nghiệp mang tính ứng dụng thực tế rất cao vì vậy nên bố trí sinh viên thực tập tại trại thực nghiệm hoặc tại cơ sở sản xuất nuôi trồng thuỷ sản nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi và kỹ thuật mới; nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực tổ chức và điều hành sản xuất cho sinh viên;

+ Hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết các tình huống thực tế sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Đối với người học:
+ Hoàn thành tốt chuyên đề được giao, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn.

+ Tự học hỏi nâng cao trình độ bản thân

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo
- Kỹ thuật nuôi thương phẩm

- Kỹ thuât chẩn đoán và phòng trị bệnh cho ĐVTS.

- Kỹ thuật quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

4. Tài liệu cần tham khảo: phù hợp với từng chuyên đề
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